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DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN 

STT Họ tên Tên đơn vị công tác 
Lĩnh vực 

chuyên môn
 

 ị     C n  v    

1 
Đinh Xuân 

Thắng 

TT Nghiên Cứu & 

Ứng Dụng Môi 

Trường Hoa Lư 

PGS.TS. Kỹ 

thuật môi 

trường 

Chủ nhiệm 

thực hiện 

Chủ trì, biên 

soạn Báo cáo 

2 
Nguyễn 

Quốc Bình 

Viện Kỹ thuật nhiệt 

đới và Bảo vệ  Môi 

trường 

TS. Kỹ thuật 

môi trường 

Thành viên 

thực hiện 
Viết Báo cáo 

3 
Nguyễn Thị  

Kim Ngân 

TT Nghiên Cứu & 

Ứng Dụng Môi 

Trường Hoa Lư 

Ths. Kỹ 

thuật môi 

trường 

Thành viên 

thực hiện 
Viết Báo cáo 

4 Li Thiện Mỹ 

TT Nghiên Cứu & 

Ứng Dụng Môi 

Trường Hoa Lư 

Ks. Kỹ thuật 

môi trường 

Thành viên 

thực hiện 

Khảo sát, điều 

tra, thu thập 

thông tin. 

Viết Báo cáo 

5 
Lê Thị 

 Bích Tuyền 

TT Nghiên Cứu & 

Ứng Dụng Môi 

Trường Hoa Lư 

Ks. Kỹ thuật 

môi trường 

Thành viên 

thực hiện 

Khảo sát, điều 

tra, thu thập 

thông tin. 

Viết Báo cáo 

6 
Trần Thanh  

Tùng 

TT Nghiên Cứu & 

Ứng Dụng Môi 

Trường Hoa Lư 

Ks. Công 

nghệ, kỹ 

thuật môi 

trường 

Thành viên 

thực hiện 

Khảo sát, điều 

tra, thu thập 

thông tin. 

7 
Phạm Thị  

Ngọc Bích 

TT Nghiên Cứu & 

Ứng Dụng Môi 

Trường Hoa Lư 

Ks. Khoa 

học môi 

trường 

Thành viên 

thực hiện 

Khảo sát, điều 

tra, thu thập 

thông tin. 

8 
Nguyễn Lan 

 Ngọc 

TT Nghiên Cứu & 

Ứng Dụng Môi 

Trường Hoa Lư 

CN. Tài 

chính – Ngân 

hàng 

Tài chính – 

Kế toán 

Chịu trách 

nhiệm về các 

khoản chi phí 

cho Đề án. 

In ấn Báo cáo 



                                                                                       

                                       

 

          Trang ii 
 

STT Họ tên Tên đơn vị công tác 
Lĩnh vực 

chuyên môn
 

 ị     C n  v    

1 
Văn Hữu 

Đồng 

Sở Công thương Đồng 

Nai 
- 

Trưởng 

phòng – 

Phòng Kỹ 

thuật An toàn 

– Môi trường 

Đảm bảo tiến 

độ thực hiện 

đề án 

Hỗ trợ cung 

cấp các tài 
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Trung Hậu 

Sở Công thương Đồng 

Nai 
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Chuyên viên 

Phòng Kỹ 

thuật An toàn 

– Môi trường 

Hỗ trợ cung 

cấp các tài 

liệu, thông tin 
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LỜI MỞ ĐẦU 

I. THÔNG TIN CHUNG 

I.1. Tên đề án 

Xâ   ựng sổ ta  quản l  môi trường trong các Cụm công nghiệp môi trường trên 

địa   n t nh Đồng Nai 

I 2  Chủ nh  m đề  à  

 Họ và tên: Đinh Xuân Thắng 

 Năm sinh: 1955    Giới tính: Nam 

 Học vị: Tiến s     Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường     Năm đạt học vị: 2002 

 Chức danh khoa học:  hó Giáo sư    Năm được phong chức danh: 2006 

 Địa ch  cơ quan: 1 2 Tô Hiến Th nh  hường 1   uận 1  

 Địa ch  nhà riêng: 2    1 1  L  Thường Kiệt  hường 1   uận 1  

 Điện thoại nhà riêng: 0838 665 379.            T Đ: 0903 901 945 – 0908 301 945 

 E-mail: thang.xuan@gmail.com. 

I    Cơ quan  hủ qu n 

 Tên cơ quan chủ quản đề án: UBND T nh Đồng Nai – Sở Công Thương. 

 Địa ch : Số 02, Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa, t nh Đồng Nai. 

 Điện thoại: 0613.823317 – 0613.819804  Fax: 0613.823319. 

I 4  Thờ    an  hự  h  n 

Tháng  5 2 16 đến 11/2016 

I.5  K nh ph  đượ  duy   

139.7 1.    đồng (Bằng chữ: Một trăm  a mươi chín triệu, bả  trăm lẽ một ngàn 

đồng chẳn) theo Quyết định số 1 2  Đ-SCT ngày 04/5/2016 về việc ch  định thầu 

hợp đồng tư vấn thực hiện Đề án  Xâ   ựng sổ ta  quản l  môi trường trong các 

Cụm công nghiệp môi trường trên địa   n t nh Đồng Nai . 

II. Đ I TƯ NG C A Đ  ÁN 

 ổ ta  l  phương thức tu ên tru ền nhằm thu h t các  oanh nghiệp môi trường  ên 

ngo i đầu tư v o Cụm CNMT.  an h nh sổ ta  sẽ gi p cho các  oanh nghiệp hiểu 

 iết tường tận về các cơ chế  chính sách của Đảng v  Nh  nước về phát triển ng nh 

công nghiệp môi trường trên địa   n của t nh Đồng Nai. 
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III   H M  I C A Đ  ÁN 

Xâ   ựng sổ tay hướng   n cho các  oanh nghiệp thuộc ng nh công nghiệp môi 

trường hoạt động trong v  ngo i CNMT trên địa   n t nh Đồng Nai. 

Sổ tay sẽ được s  dụng trong suốt quá trình hoạt động của Cụm CNMT, doanh 

nghiệp v  các cơ sở kinh doanh sản xuất khác trong cụm. 

I   CÁCH TIẾ  CẬN  À  HƯƠNG  HÁ  THỰC HIỆN 

I     Cá h   ếp  ận 

Trên cơ sở đề án     án phát triển ngành công nghi                     a bàn t nh 

              ă  2020 v   ầ    ì       ă  2025  đã được   N  t nh Đồng Nai 

phê  u ệt th o qu ết định số 393   Đ–  N  ng    3 12 2 13 v  đề án           

                                                                 ể             

                                ă  2020   ầ    ì       ă  2025  đã được   N  

t nh Đồng nai phê  u ệt th o qu ết định số  29   Đ-  N  ng   31 12 2 1  đề 

án tiếp tục  â   ựng sổ ta  nhằm hướng   n cho các  oanh nghiệp đã đầu tư v  các 

 oanh nghiệp mới có   định đầu tư hiểu  iết v  thực hiện các thủ tục đầu tư  nắm 

 ắt  ịp thời các cơ chế  chính sách ưu tiên của Đảng v  Nh  nước  của địa phương 

nhằm thu h t v  phát triển mạnh mẽ ng nh công nghiệp mới n  .  

I  2   hươn  pháp  hự  h  n 

Các phương pháp chính được s  dụng trong đề án này bao gồm: 

 Thu thập v  tổng hợp t i liệu từ các loại sổ ta  hướng   n về môi trường hiện 

nay; 

 Thu thập số liệu về các giải pháp tu ên tru ền  nâng cao nhận thức về ng nh 

công nghiệp môi trường  

 Tổng hợp,    l  số liệu, so sánh, đánh giá v   â   ựng tiêu chí, nội  ung của sổ 

tay;  

 Tham khảo, lấy ý kiến của các chuyên gia thông qua hội thảo giữa   , tư vấn 

thông qua  in    iến trực tiếp, nghiệm thu đề án nhằm lựa chọn giải pháp và 

phương án tối ưu cho đề án; 

 Thiết kế sổ tay. 
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   NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Để đáp ứng các mục tiêu đề ra, đề án sẽ tiến h nh các hoạt động nội  ung chính  ếu 

sau đâ : 

     Thu  hập,  ổn  hợp, phân    h, đánh   á  á   h n    n,  ư l  u sẵn  ó 

 Tình hình phát triển kinh tế xã hội t nh Đồng Nai. 

 Tổng quan, đánh giá các loại sổ tay CCN, KCN hiện hữu. 

 Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường trong và ngoài các CCN.  

 Dự báo phát triển cụm CNMT và một số vấn đề chung về Cụm CNMT 

  2   ây dựn  sổ  ay qu n l   á  C m CNMT   nh Đ n  Na  

 Tổng hợp cơ sở dữ liệu xây dựng sổ tay quản l  môi trường trong cụm CNMT; 

 Xâ   ựng tiêu chí của sổ ta  ph  hợp với công tác  ảo vệ môi trường trong CCN  

 Xâ   ựng đề cương chi tiết v   ố cục của sổ ta    

  iên soạn các nội  ung chi tiết của sổ ta   ao gồm:  

 Các  u  định về  uản l  v   VMT trong giai đoạn chu n  ị đầu tư  â  

 ựng  giai đoạn triển  hai v  giai đoạn hoạt động  inh  oanh, sản  uất của 

các  oanh nghiệp nằm trong Cụm.  

  u  định x  phạt các cơ sở, doanh nghiệp nằm trong Cụm CNMT. 

 Quản lý và x  lý chất thải trong Cụm CNMT (CT H, CTCN, CTNH, nước 

thải…). 

 Hướng tới sản xuất sạch hơn cho  oanh nghiệp (giảm thiểu chất thải, tiết 

kiệm năng lượng…). 

 Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn t i chính để đầu tư  inh  oanh 

 VMT  chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp của Cụm CNMT. 

 Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư. 

 Tiêu chí cơ sở hoạt động hiệu quả trong Cụm CNMT. 

 Tổ chức phát h nh sổ ta . 

     Đề  u   phươn   h   phá  hành sổ  ay   

 Tổng quan về các giải pháp tuyên tru ền v  phát h nh sổ ta . 
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I   SẢN  HẨM C A Đ  TÀI 

 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của đề tài. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm 

tắt,  áo cáo chu ên đề đề án:  Xâ   ựng sổ ta   LMT trong các Cụm CNMT 

trên địa   n t nh Đồng Nai . 

  ổ ta   LMT các Cụm CNMT. 

 Đ a C  lưu  ữ liệu. 
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CHƯƠNG I – TỔNG QUAN TÀI LIỆU  

1.1. HIỆN TR NG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI 

1.1.1. Hi n trạng phát triển các ngành kinh tế 

Các ngành kinh tế chuyển dịch  há nhanh v  đạt được  ước tiến quan trọng theo 

hướng công nghiệp hóa. Năm 2 15, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ lệ 

56,7%; dịch vụ đạt 37,7% và nông - lâm - thủy sản là 5,6%.  

Phát triển công nghiệp giữ vai trò chủ đạo đã tạo điều kiện th c đ y các ngành kinh 

tế khác phát triển, nhất là dịch vụ và nông nghiệp. Cùng với phát triển công nghiệp, 

t nh đã tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao và các loại hình dịch 

vụ thương mại, dịch vụ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn... 

Các ng nh  ịch vụ có  ước phát triển đáng  ể, góp phần hỗ trợ các ng nh sản  uất 

 hác, tăng thu h t vốn đầu tư nước ngo i v  tạo việc l m cho người lao động.  

Nhờ đường lối phát triển kinh tế đ ng đắn và giải pháp phù hợp, trong hơn 3  năm 

đổi mới, Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng.  

1.1.1.1. Thu nhập b nh quân đầu n ười 

G   tăng trưởng cao, bình quân trên 12% năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân 

v ng Đông Nam  ộ và gấp 2 lần mức tăng trưởng bình quân cả nước (5,8%).  

Nếu như mức thu nhập   nh quân đầu người năm 19 6 đạt 1 5    , năm 2  5 đạt 

 75    , năm 2 15, Đồng Nai đạt 3.  9     người năm, và dự kiến trong năm 

2016 sẽ đạt tương đương 3.3  -3.35      người năm. 

1.1.1.2. S n xu t công nghi p – xây dựng 

Nỗ lực bền    trong phát triển công nghiệp của t nh đã đ m lại hiệu quả to lớn. Giá 

trị sản xuất công nghiệp hiện thời đã tăng gấp hơn 2   lần so với năm 19 6, trong 

đó, giai đoạn 2011-2015, mức tăng   nh quân đạt 15% năm cao hơn mức bình quân 

chung cả nước. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 56,9% trong cơ cấu kinh 

tế của t nh (cuối năm 2 1 ). Ng nh công nghiệp phát triển mạnh mẽ góp phần giải 

phóng nguồn lực, nâng cao thu nhập, tăng thu ngân sách địa phương v  tiếp tục 

được  ác định giữ vai trò, vị trí then chốt để đưa Đồng Nai cơ  ản trở thành t nh 

công nghiệp hóa th o hướng hiện đại v o năm 2 2 .   

- Giá trị tổng sản ph m trên địa   n năm 2 15 (tính th o giá so sánh năm 199 ) đã 

đạt được 63.803,6 tỷ đồng, tăng 11,75% so với cùng k , đạt mục tiêu Nghị quyết, 

GR   tính th o phương pháp mới đạt 149.985,5 tỷ đồng, tăng  ,51%.  
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- GTSX công nghiệp trên địa bàn t nh năm 2 15 ước đạt 591 ngàn tỷ đồng (giá so 

sánh 2 1 ), tăng 13,5% so năm 2 1  v  gấp 1,8 lần so năm 2 1 .   nh quân giai 

đoạn 2011-2 15 tăng 12,6% năm. 

- Quy về giá so sánh 1994, GTSX công nghiệp trên địa bàn t nh năm 2 15 ước đạt 

208,3 ngàn tỷ đồng, tăng 1 % so năm 2 1  v  gấp 2 lần so năm 2 10. Bình quân 

giai đoạn 2011-2 15 tăng 15,2% năm (mục tiêu kế hoạch của ng nh tăng 

16% năm).  

- Tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu công nghiệp tăng từ 

97% năm 2 1  lên 9 ,5% năm 2 15 với các nhóm ngành: công nghiệp chế biến 

NSTP (chiếm 25%); CN dệt, ma , gi     p (26%)  CN cơ  hí, lu ện kim (15%); 

CN Hóa chất v  Cao su (12%)  CN Điện- điện t  (9%). 

- Trong giai đoạn 2011-2015, các ngành công nghiệp chủ lực, m i nhọn trên địa 

bàn t nh có mức tăng trưởng   nh quân như sau: ng nh công nghiệp CB- NSTP 

tăng 1 ,5% năm  ng nh CN  ệt, ma , gi     p tăng 17, % năm  cơ  hí, lu ện 

 im tăng 17% năm  hóa chất v  cao su tăng   nh quân 1 % năm  ng nh CN điện- 

điện t  tăng   nh quân 15% năm. 

- Các sản ph m công nghiệp chủ yếu của t nh trong giai đoạn này là: quần áo may 

sẵn; vải sợi dệt; giày dép các loại; sắt thép các loại; thức ăn gia s c, gia cầm; 

bánh kẹo, bột ngọt, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sản ph m điện- điện t  (ti 

vi, máy lạnh, tủ lạnh, máy gi t, máy tính, linh kiện, phụ kiện thiết bị điện- điện 

t ); phụ tùng thiết bị sản ph m cơ  hí..vv. 
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B n      Kết qu   ăn    ưởng s n xu t công nghi p 2011-2015 theo giá trị  s n xu t công nghi p (Giá so sánh 1994) 

CHỈ TIÊU 

Đơn  

vị 

tính 

Năm  

2010 

Năm  

2011 

Năm   

2012 

Năm   

2013 

Ướ  

năm  

2014 

KH 

năm  

2015 

So sánh (%) 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GTSX 

 công nghiệp  

 (Giá SS 1994) 

Tỷ 

đồng 
102,723 120,565 140,458 160,274 182,750 208,330 117.37 116.50 114.11 114.02 114.00 

a. Phân theo thành phần k nh  ế 

- Kinh tế Nh  

nước 
" 12,245 13,302 14,182 15,145 16,172 17,156 108.63 106.62 106.79 106.78 106.08 

- Kinh tế ngo i 

quốc  oanh 
" 12,842 15,177 17,671 20,174 22,947 25,305 118.18 116.43 114.16 113.75 110.28 

- Kinh tế có vốn 

đầu tư nước 
" 77,636 92,086 108,605 124,955 143,631 165,869 118.61 117.94 115.05 114.95 115.48 



                                                                                                                              

 

         Trang 8 
 

CHỈ TIÊU 

Đơn  

vị 

tính 

Năm  

2010 

Năm  

2011 

Năm   

2012 

Năm   

2013 

Ướ  

năm  

2014 

KH 

năm  

2015 

So sánh (%) 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ngoài 

b. Phân theo 

n ành k nh  ế 

  p II 

Tỷ 

đ n  
102,723 120,565 140,458 160,275 182,750 208,330 117.37 116.50 114.11 114.02 114.00 

- Khai Khoáng " 850 695 719 688 618 598 81.76 103.45 95.69 89.83 96.76 

- Công nghiệp 

chế  iến,chế tạo 
" 100,408 118,048 137,767 157,276 179,448 204,500 117.57 116.70 114.16 114.10 113.96 

-  ản  uất v  

phân phối điện, 

 hí đốt v  nước 

" 753 1,030 1,112 1,357 1,588 1,910 136.79 107.96 122.03 117.02 120.28 

- Cung cấp 

nước  hoạt động 
" 712 792 860 954 1,096 1,322 111.24 108.59 110.93 114.88 120.62 
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CHỈ TIÊU 

Đơn  

vị 

tính 

Năm  

2010 

Năm  

2011 

Năm   

2012 

Năm   

2013 

Ướ  

năm  

2014 

KH 

năm  

2015 

So sánh (%) 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

q.l  v     l  rác 

thải, nước thải 



                                                                                       

                                       

 

         Trang 10 
 

1.1.1.3. Hoạ  động  hươn  mại – dịch v  

a. Lĩnh vực thương mại 

Giai đoạn 2011-2015 hoạt động thương mại trên địa bàn t nh ổn định, có tăng 

trưởng khá. Thị trường nội địa được các doanh nghiệp, siêu thị quan tâm kích cầu 

tiêu dùng, hàng hóa trên thị trường phong ph , đa  ạng, chất lượng đảm bảo đáp 

ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Thị trường xuất kh u được t nh quan tâm, tổ chức các 

đo n đi nghiên cứu, xúc tiến mở rộng sang các thị trường tiềm năng ở Tây Á, Trung 

Đông v  Châu  hi góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất kh u của t nh và nhập 

kh u các máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất hàng xuất kh u. 

Thương mại xuất nhập kh u của t nh giai đoạn n   đã chu ển từ nhập siêu những 

năm trước đâ  sang  uất siêu.  

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tiếp tục giữ được 

mức tăng trưởng. Doanh thu bán lẻ từ 57.221 tỷ đồng năm 2 1 ,  ự ước đạt 

124.910 tỷ đồng năm 2 15, tăng 12% so năm 2 1  v  qu  mô gấp 2,2 lần năm 

2 1 .   nh quân giai đoạn 2011-2 15 tăng 17% năm (mục tiêu kế hoạch của 

ng nh tăng trên 2 % năm). Trong đó, phần lớn là doanh thu bán lẻ từ thành phần 

kinh tế ngo i nh  nước với tỷ trọng từ 85,4% năm 2 1 ,  ự kiến tăng lên 9 % 

năm 2 15. 

Hoạt động thương mại tiếp tục phát triển th o hướng văn minh hiện đại với nhiều 

loại h nh tham gia, thương mại dịch vụ ngoài quốc doanh nắm giữ phần lớn khâu 

bán lẻ trên thị trường (khoảng 88%); hoạt động chủ yếu ở l nh vực bán lẻ và kinh 

doanh dịch vụ; khách sạn nhà hàng. Nhiều trung tâm thương mại, siêu thị hoạt 

động khá hiệu quả như:  ig C, Lott - Mart Biên Hòa, Coop-mart Biên Hòa; siêu 

thị Vinatex 1, 2; siêu thị điện máy Chợ Lớn  điện máy Nguyễn Kim; An Khang; 

Trung tâm tổ chức Hội nghị sự kiện Goldden- palace; Eros- Palace; Goldden 

Lotus; Bright Star. Một số chợ hiện hữu c ng được triển khai s a chữa, nâng cấp, 

xây mới theo quy hoạch (Chợ Biên Hòa, Chợ Hóa An, Chợ Long Khánh, Chợ 

Long Thành...). 

- Xuất nhập kh u: Kim ngạch xuất kh u trên địa   n năm 2 15 đạt 14.419 triệu 

   , tăng 1 % so c ng    và gấp gần 2 lần so năm 2 1 .  

  nh quân giai đoạn 2011- 2 15 tăng 1 % năm (mục tiêu kế hoạch của ngành 

tăng 15-17%). Kim ngạch nhập kh u toàn t nh đạt 13,5 tỷ    , tăng 1 % so 

năm 2 1  v  gấp 1,5 lần so năm 2 1 .   nh quân 2 11- 2 15 tăng 7,9% năm.  
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Kim ngạch xuất kh u của t nh trong giai đoạn 2011- 2015 tập trung chủ yếu ở 

thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm khoảng 90% tổng kim ngạch 

xuất kh u của t nh) với các sản ph m xuất kh u chủ yếu là: quần áo, gi     p,  ơ 

sợi, hóa chất, gỗ thủ công mỹ nghệ..vv. xuất kh u vào các thị trường lớn như: 

Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Đ i Loan, Hồng Kông. Một số hàng nông sản 

của Đồng Nai xuất chủ yếu sang Trung Quốc v  đang mở rộng xuất kh u sang 

DuBai, Mỹ, Úc. Hàng hóa nhập kh u của t nh chủ yếu là nguyên liệu phục vụ 

cho sản xuất hàng xuất kh u của một số ngành dệt may, da giày, hóa chất, gỗ mỹ 

nghệ; máy móc thiết bị phụ tùng của Đồng Nai được nhập kh u từ thị trường các 

nước Châu Á (Trung Quốc, Đ i Loan, H n  uốc, Nhật Bản), một số nước vùng 

Đông Nam  , Châu  hi, Châu Mỹ. 

b. Lĩnh vực dịch vụ 

Tổng sản ph m (GR  ) thương mại - dịch vụ trên địa bàn t nh giai đoạn 2011-2015 

tăng   nh quân ước đạt 1 ,5% (tăng  ,36% so với giai đoạn 2006 - 2010).  

Nhờ nhiều giải pháp đồng bộ trong phát triển ngành Dịch vụ, cơ cấu ngành trong 

tổng GRDP của t nh chuyển dịch tích cực, tăng  ần qua các năm, đ ng định hướng 

đề ra. Nếu như năm 2 11, ng nh  ịch vụ chiếm 35,2% th  năm 2 15 đã chiếm 

37,7% trong cơ cấu kinh tế của t nh.  
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B n    2  Kết qu   ăn    ưởng n ành dị h v  2011-2015 

CHỈ TIÊU 
Đơn  

vị   nh 

Năm   

2010 

Năm  

2011 

Năm   

2012 

Năm 

2013 

Ướ  

năm 

2014 

KH 

năm 

2015 

So sánh (%) Tăng 

trưởng 

BQ 

2011 -

2015 

(%) 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   Tổn  m   bán 

lẻ hàn  hóa, dị h 

v  

Tỷ 

đ n  
57,221 73,066 86,173 96,938 110,024 124,917 127.69 117.94 112.49 113.50 113.54 16.90 

Kinh tế nh  nước 
Tỷ 

đồng 
4,840 7,269 7,884 8,611 9,484 10,432 150.19 108.47 109.22 110.13 110.00 16.60 

Kinh tế ngo i nh  

nước 

Tỷ 

đồng 
48,885 63,408 76,165 85,947 97,909 111,616 129.71 120.12 112.84 113.92 114.00 17.95 

Khu vực vốn đầu Tỷ 3,497 2,389 2,124 2,380 2,631 2,868 68.32 88.92 112.02 110.58 109.00 -3.89 
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CHỈ TIÊU 
Đơn  

vị   nh 

Năm   

2010 

Năm  

2011 

Năm   

2012 

Năm 

2013 

Ướ  

năm 

2014 

KH 

năm 

2015 

So sánh (%) Tăng 

trưởng 

BQ 

2011 -

2015 

(%) 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

tư nước ngo i đồng 

2  Tổn  k m 

n ạ h  NK 

T   u 

USD 
16,713 20,279 21,274 21,968 25,221 28,010 121.33 104.91 103.26 114.81 111.06 10.88 

a   u   khẩu 
T   u 

USD 
7,546 9,535 10,489 10,916 13,001 14,561 126.36 110.00 104.07 119.10 112.00 14.05 

Doanh nghiệp 

Trung ương 

Tr. 

USD 
219 231 237 244 258 264 105.25 102.82 102.95 105.66 102.21 3.77 

 oanh nghiệp  

Địa phương 

Tr. 

USD 
796 1,033 1,071 1,116 1,275 1,407 129.71 103.73 104.24 114.18 110.38 12.07 

Khu vực có vốn Tr. 6,531 8,272 9,181 9,555 11,468 12,890 126.66 110.98 104.07 120.02 112.40 14.57 
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CHỈ TIÊU 
Đơn  

vị   nh 

Năm   

2010 

Năm  

2011 

Năm   

2012 

Năm 

2013 

Ướ  

năm 

2014 

KH 

năm 

2015 

So sánh (%) Tăng 

trưởng 

BQ 

2011 -

2015 

(%) 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ĐTNN USD 

b  Nhập khẩu 
T   u 

USD 
9,167 10,743 10,785 11,052 12,220 13,450 117.19 100.39 102.47 110.57 110.06 7.97 

 oanh nghiệp  

Trung ương 

Tr. 

USD 
41 48 46 27 28 30 117.69 94.79 59.47 103.31 106.26 -6.14 

 oanh nghiệp  

Địa phương 

Tr. 

USD 
889 1,062 1,047 1,077 1,125 1,185 119.50 98.60 102.81 104.47 105.32 5.91 

Khu vực có vốn 

ĐTNN 

Tr. 

USD 
8,237 9,633 9,692 9,948 11,067 12,235 116.94 100.62 102.64 111.25 110.56 8.24 

(Ngu n: Sở         ơ     ng Nai)



                                                                                       

                                       

 

         Trang 15 
 

1.1.1.4. Hoạ  động tài chính - ngân hàng 

- Tổng thu ngân sách trên địa   n năm 2 15 l  39. 75,3 tỷ đồng, đạt 101% dự 

toán, tăng 12% so c ng   . Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn quý I/2016 là 

9.685 tỷ đồng, đạt 23% so dự toán, tăng 17% so c ng   . Ước tổng chi ngân sách 

địa phương qu  I 2 16 là 3.682 tỷ đồng, (không bao gồm chi học phí) đạt 23% so 

dự toán, bằng 97% so cùng k . 

- Ước thực hiện đến ngày 31/3/2016 tổng vốn hu  động trên địa   n đạt 127.286 tỷ 

đồng, tăng 1, 6% so với cuối năm 2 15. Tổng  ư nợ trên địa   n ước đạt 

113.693 tỷ đồng, tăng 2,73%  so với 31/12/2015,  trong đó  ư nợ cho vay 

đạt 110.644 tỷ đồng, tăng 2, % so với 31/12/2015 (nợ xấu ước chiếm 1,72% trên 

tổng  ư nợ). 

         Chươn     nh khuyến công 

- Trong giai đoạn 2011-2015, công nghiệp nông thôn Đồng Nai có những tha  đổi 

tích cực về số lượng cơ sở sản xuất. Theo số liệu của Cục Thống  ê Đồng Nai, 

ước năm 2 15 trên địa bàn t nh có  .9   cơ sở công nghiệp nông thôn, tăng 6   

cơ sở so với năm 2 1 , tăng trưởng   nh quân 2, % năm, trong đó hộ kinh doanh 

cá thể chiếm 82,2% trong tổng số cơ sở công nghiệp nông thôn.  

- Năm 2 15, giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn đạt  58.352 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng 10,2% giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành công nghiệp tăng trưởng 

  nh quân giai đoạn 2011 – 2 15 l  25,2% năm. Trong đó, nhóm ng nh có mức 

tăng trưởng cao nhất là chế biến thực ph m 34%. Bên cạnh sự tăng trưởng của 

nhiều ngành công nghiệp nông thôn có lợi thế cạnh tranh thì một số ngành có 

mức tăng trưởng thấp như: gốm mỹ nghệ 1,9%, vật liệu xây dựng 5,4%.  

- Gần 4.00  lao động nông thôn được tạo việc l m thông qua Chương tr nh  hu ến 

công giai đoạn 2012-2015, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đ o tạo tăng lên đáng 

kể (trên 42%). 

1.1.1.6  Lĩnh vực nông – lâm – n ư nghi p 

Cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn đã có  ước chuyển dịch tích cực theo 

hướng đ y mạnh sản xuất các loại nông sản hàng hóa có nhu cầu thị trường và giá 

trị kinh tế cao, hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Tr nh độ khoa 

học, công nghệ trong sản xuất nông, lâm, thủy sản từng  ước được nâng cao. Các 

mô h nh chăn nuôi, trồng trọt th o hướng VietGAP, GlobalGAP, mô hình cánh 

đồng m u lớn... được hình thành.  
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Nổi bật nhất trong quá tr nh đổi mới ngành Nông nghiệp của t nh l  đã gắn quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn với việc thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến na , Đồng Nai trở 

thành t nh d n đầu cả nước về xây dựng NTM khi huyện Xuân Lộc và TX. Long 

Khánh l  hai địa phương cấp huyện được công nhận đạt chu n NTM đầu tiên trong 

cả nước. Tỷ lệ số  ã đạt chu n NTM của t nh hiện c ng cao gấp 4 lần bình quân 

chung cả nước. Đồng Nai đ t mục tiêu tới năm 2 2  sẽ có 100% số  ã đạt chu n 

NTM. Trong thực tế, công cuộc xây dựng NTM ở Đồng Nai đã v  đang mang lại 

một diện mạo mới ở các vùng nông thôn, tích cực góp phần vào sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn t nh. Từ xây dựng NTM, phong trào xây dựng 

đường giao thông nông thôn phát triển mạnh mẽ. Về Đồng Nai hôm nay, nhiều 

tuyến đường liên xã, liên ấp được nâng cấp trải nhựa rộng thênh thang, tạo nên cuộc 

sống tươi mới ở những nơi m  trước đâ  được coi là vùng sâu, vùng xa.  

- Kết quả, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ( theo giá so sánh 2010) trong quý 

I 2 16 đạt 6.971 tỷ đồng, tăng 3,  % so c ng   . Trong đó: giá trị sản xuất nông 

nghiệp đạt 6.399,8 tỷ đồng, tăng 3,77% (tr ng trọ   ă   2 49%;   ă        ă   

4,89%; d ch v   ă   5 69%); giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 50,75 tỷ đồng, tăng 

2,14%; giá trị sản xuất thủy sản đạt 520,5 tỷ đồng, tăng  , 5% so c ng   . 

- Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2 15-2 16, trong qu  I 2 16 đạt 42.642 ha, 

tăng 1,  % so với cùng k  năm 2 15. Trong đó có một số huyện diện tích gieo 

trồng tăng so c ng    như: Hu ện Định  uán tăng  , %, Thống Nhất tăng  ,3%  

V nh C u tăng 7,7%, Nhơn Trạch tăng 7,5%, Trảng  om tăng 7,3%... Tu  nhiên 

một số huyện thiếu nước do tình trạng khô hạn kéo dài nên ảnh hưởng đến tiến 

độ gieo trồng như: hu ện Xuân Lộc, huyện C m Mỹ, Thị xã Long Khánh. 

- Công tác thủy lợi cấp nước sạch khu vực nông thôn chú trọng các giải pháp ứng 

phó với hạn hán, xâm nhập m n năm 2 16  o ảnh hưởng của hiện tượng El Nino; 

rà soát các tuyến kênh, tận dụng nguồn nước từ các sông, suối, giếng để phục vụ 

cho sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô. 

1.1.1.7. Hoạ  độn   hu hú  đầu  ư 

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) 

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2 15 lên đến 76.579 tỷ đồng, 

c ng vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ t nh lần thứ IX. Trong đó, thu 

h t đầu tư nước ngoài, vốn đăng    cấp mới cùng với dự án tăng vốn đạt 2.500 

triệu USD, vượt 115% so kế hoạch năm, tăng 33,7% so với cùng k .  
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- Từ đầu năm đến ngày 22/03/2016, tổng vốn đăng    cấp mới và dự án tăng vốn 

là 511,259 triệu    , đạt 53,8% so kế hoạch năm, tăng 225,6% so c ng   ; 

trong đó cấp mới 22 dự án với tổng vốn đăng    213, 6 triệu USD và 21 dự án 

tăng vốn 297,4 triệu USD. Giải ngân qu  I 2 16 đạt 250 triệu     (tương đương 

5.582,5 tỷ đồng), tăng  ,5% so c ng   , đạt 17% so với dự kiến giải ngân cả 

năm. 

- Trong qu  I 2 16, đầu tư từ doanh nghiệp Nhật Bản có 3 dự án cấp mới (số vốn 

đăng    27,5 triệu USD, chiếm 13,64% số dự án và 12,87% vốn đầu tư) v      ự 

án bổ sung vốn (vốn bổ sung 38,5 triệu    )  đầu tư từ doanh nghiệp Hàn Quốc 

có 9 dự án cấp mới (số vốn 17,6 triệu USD) và 7 dự án bổ sung vốn (vốn bổ sung 

84,35 triệu USD). 

- L y kế đến ng   22 3 2 16 trên địa bàn t nh có 1.578 dự án FDI với tổng vốn 

đầu tư l  2 ,3  tỷ    , trong đó: số dự án còn hiệu lực là 1.208 dự án có tổng 

vốn là 23,81 tỷ USD; thu hồi 370 dự án FDI. 

Đầu tư trong nước 

- Tổng vốn đầu tư trong nước năm 2 15 đạt trên 10.130 tỷ đồng. Tổng vốn đăng 

    inh  oanh đạt trên 18.777 tỷ đồng, c ng vượt mục tiêu Nghị quyết, tăng 52% 

so với cùng k .  

- Từ đầu năm đến ngày 15/03/2016, tổng vốn đầu tư trong nước đăng    cấp giấy 

chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư v  điều ch nh tăng vốn là 2.797,8 tỷ 

đồng gồm 08 d  án c p mới với vố   ă          ng 2.467,4 tỷ   ng và 03 d  án 

   u ch     ă   vốn với t ng vốn b  sung 330 tỷ   ng), đạt 31% kế hoạch năm, 

tăng gấp hơn   lần so cùng k  . 

- L    ế đến ngày 15  3 2 16 trên địa bàn t nh có 651 dự án trong nước với tổng 

vốn đầu tư l  175.3 2,7 tỷ đồng, trong đó số dự án còn hiệu lực là 617 dự án có 

tổng vốn là 145.659,8 tỷ đồng, số dự án thu hồi 37 dự án với tổng vốn thu hồi 

29.682,9 tỷ đồng. 

1.1.1.8. C n   á  đăn  k  doanh n h  p 

- Đến ngày 15/3/2016, có 551 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng    

doanh nghiệp thành lập mới (tăng 25,5% so với cùng k ) với tổng vốn đăng    

3.528 tỷ đồng (tăng 1 5,6% so với cùng k ) v  75 lượt doanh nghiệp đăng     ổ 

sung vốn 1.064 tỷ đồng. Tính chung tổng vốn đăng    cấp mới và bổ sung là 

4.592 tỷ đồng 

 



                                                                                       

                                       

 

         Trang 18 
 

1.1.2. Hi n trạng hạ tầng văn hóa – xã hội 

Song song với phát triển kinh tế, Đồng Nai c ng đ c biệt quan tâm đầu tư phát triển 

hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ th o hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời 

sống của người dân, tạo tiền đề th c đ   tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã 

hội trên địa bàn t nh. Hệ thống giao thông hạ tầng các đô thị, KCN, hạ tầng nông 

thôn được hoàn thiện.  

1.1.2.1. Đầu  ư phá     ển toàn xã hội 

Ước thực hiện tổng nguồn vốn đầu tư phát triển quý I/2016 là 15.203 tỷ đồng, đạt 

20% kế hoạch, tăng 32,6% so c ng   . Trong đó: vốn trong nước là 9.613 tỷ đồng, 

đạt 22,3% kế hoạch, tăng 57,1% so c ng   ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 

5.582,5 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch, tăng  ,6% so cùng k ; vốn ODA là 7,6 tỷ đồng, 

đạt 19,5% kế hoạch. 

Đánh giá tình hình thực hiện nguồn vốn Ngân sách do địa phương quản lý: 

- Ngu n vố   ầ      ừ ngân sách t nh             

Tổng nguồn vốn đầu tư v   â   ựng do UBND t nh trực tiếp giao ch  tiêu kế hoạch 

năm 2016 là 3.634,1 tỷ đồng. Ước giải ngân trong quí 01/2016 là 765,2 tỷ đồng, đạt 

33,7% so với kế hoạch. 

- Ngu n vố   ầ            p cho c p huy n 

Tổng vốn đầu tư  â   ựng phân cấp cho cấp huyện đầu tư năm 2 16 l  1.  5 tỷ 

đồng. Ước giải ngân trong quí 01/2016 là 615 tỷ đồng, đạt 32,6% so với kế hoạch. 

1.1.2.2. Các kết qu  đạ  được 

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống của các gia đ nh chính 

sách được quan tâm chăm lo  hu  động được nhiều nguồn lực xã hội tham gia công 

tác giảm nghèo, giải quyết việc làm…Các l nh vực văn hóa,   tế, giáo dục…có 

nhiều tiến bộ. Theo số liệu thống  ê năm 2 15:  

- Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn t nh đã hoàn thành, và 

đưa v o s  dụng như: Cầu Hóa An mới,  L1 đường tránh TP. Biên Hòa (nay là 

đường Võ Nguyên Giáp), cải tạo QL20, cầu Đồng Nai và cầu vượt ngã tư V ng 

Tàu, cầu vượt ngã tư  mata, cầu B u Hòa, đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - 

Long Thành - Dầu Giây. 

- Giai đoạn 2011- 2 15, ng nh điện trên địa bàn t nh đã thực hiện đầu tư phát triển 

lưới điện trên địa bàn t nh với 165,  3  m đường  â  11  V (đạt 42% theo quy 
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hoạch); Công suất Trạm biến áp 11  V đạt 1. 21 MV  (đạt 71% theo quy 

hoạch). Hu  động khoảng 83,1 tỷ đồng nguồn vốn vay của t nh v  nhân  ân đóng 

góp để đầu tư mạng lưới điện nông thôn trên địa bàn t nh, gồm: 152,6  m đường 

dây trung thế, tổng  ung lượng 12. 9   V   11 , 1  m đường dây hạ thế, ưu 

tiên các  ã đồng bào dân tộc,  ã anh h ng v  các  ã điểm nông thôn mới. Kết 

quả: Tỷ lệ hộ trong vùng quy hoạch  ân cư có s  dụng điện tăng  ần v  luôn đạt 

Mục tiêu Nghị quyết đề ra, cụ thể: năm 2 11 l  99,27%  năm 2 12 l  99,57%  

năm 2 13 l  99,72%  ước năm 2 1  l  99,7 % v  ước năm 2 15 l  99,75%. 

Trong đó, tỷ lệ hộ có điện khu vực nông thôn qua các năm 2 11- 2 15 tương ứng 

là: 98,93%- 99,35%- 99,59%- 99,62%- 99,64%. 

- Thực hiện tốt thu gom và x  lý chất thải nguy hại, chất thải y tế 100%; thu gom, 

x  lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp không nguy hại đạt 97%. 

- 100% khu công nghiệp lấp đầy trên 50% diện tích (ho c có nước thải ổn định) 

được đầu tư trạm quan trắc môi trường, đạt so với kế hoạch. 

- Tỷ lệ che phủ câ   anh đạt 56%, đạt kế hoạch năm  tỷ lệ che phủ rừng đạt 

29,76%, đạt so với kế hoạch. 

- Tỷ lệ tăng  ân số tự nhiên  ưới 1,1%, đạt kế hoạch năm. 

- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị l  2,5%, đạt kế hoạch năm, tạo được việc làm 

mới cho trên 92.    lao động. 

- Công tác giảm nghèo: từ tỷ lệ hộ nghèo 6% v o năm 2 11 đến nay giảm còn 

 ưới 1%, là t nh có hộ nghèo thấp nhất cả nước.. 

- Tỷ lệ sinh viên đại học, cao đẳng/vạn dân là 300 sinh viên;  

- Tỷ lệ lao động qua đ o tạo đạt trên 65%, trong đó đ o tạo nghề 5 %, lao động 

đ o tạo từ trung cấp nghề trở lên chiếm tỷ lệ 13,6% trên tổng số lao động được 

đ o tạo nghề;  

- Trẻ  m su   inh  ưỡng cân n ng th o độ tuổi giảm còn 9,3%, chiều cao th o độ 

tuổi còn 24,8%;  

- Tỷ lệ hộ dân s  dụng điện lưới quốc gia đạt trên 99,6%;  

-  ân cư th nh thị s  dụng nước sạch đạt 99% và nông thôn s  dụng nước hợp vệ 

sinh đạt 100%;  

- Ho n th nh v  đưa v o s  dụng 726 căn nh  ở xã hội, vượt 16,2% mục tiêu Nghị 

quyết. 

- Toàn t nh có 90% ấp, khu phố văn hóa  9 % hộ gia đ nh văn hóa  1  % cơ quan 

đạt chu n văn hóa, trong đó có đến 70% doanh nghiệp đạt chu n văn hóa.  
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- Đến cuối năm 2 15, Đồng Nai có    133  ã đạt chu n nông thôn mới; 3 huyện 

được công nhận đạt chu n nông thôn mới là huyện Xuân Lộc, Long Khánh và 

Thống Nhất. 

1.1.3. Hi n trạng phát triển công nghi p t nh Đ ng Nai 

Đồng Nai l  nơi tập trung nhiều các khu công nghiệp quy mô lớn và luôn nằm trong 

nhóm các địa phương   n đầu cả nước về thu hút dự án vốn F I, đ c biệt trong l nh 

vực công nghiệp, góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn t nh. 

Tính đến thời điểm này, toàn t nh đã thu h t trên 1.5    ự án FDI với tổng vốn đầu 

tư trên 27 tỷ USD của các nh  đầu tư đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, 

có trên 1.100 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 22,7 tỷ USD. Các doanh 

nghiệp trong nước c ng có gần 600 dự án với tổng vốn đầu tư gần 140.000 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Đồng Nai c ng đã th nh lập 27 cụm công nghiệp (CCN). Các khu, 

CCN trên địa bàn t nh đã giải quyết việc làm cho gần 5  .    lao động trong và 

ngoài t nh.  

Nỗ lực bền    trong phát triển công nghiệp của t nh đã đ m lại hiệu quả to lớn. Giá 

trị sản xuất công nghiệp hiện thời đã tăng gấp hơn 2   lần so với năm 19 6, trong 

đó, giai đoạn 2011-2015, mức tăng   nh quân đạt 15% năm cao hơn mức bình quân 

chung cả nước.  

Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 56,9% trong cơ cấu kinh tế của t nh (cuối 

năm 2 1 ). Ng nh Công nghiệp phát triển mạnh mẽ góp phần giải phóng nguồn 

lực, nâng cao thu nhập, tăng thu ngân sách địa phương v  tiếp tục được  ác định giữ 

vai trò, vị trí then chốt để đưa Đồng Nai cơ  ản trở thành t nh công nghiệp hóa theo 

hướng hiện đại v o năm 2 2 .        

 Khu công nghi p 

Đồng Nai đã được Thủ Tướng Chính Phủ cho phép qui hoạch phát triển 34 KCN 

diện tích khoảng 11.380 ha  Trong đó, theo báo cáo  T nh h nh  inh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh qu  I năm 2 16  của Sở Kế hoạch v  Đầu tư t nh Đồng Nai, 

tính đến 15 3 2 16 trên địa bàn t nh có 32 Khu công nghiệp đã được thành lập với 

tổng số diện tích đất s  dụng l  1 .2  ,57 ha, trong đó  iện tích đất công nghiệp 

cho thuê 6.833,77 ha, diện tích lấp đầy khoảng 69,6%; riêng quý I/2016 cho thuê là 

63,08 ha, chủ yếu tập trung ở  khu công nghiệp Nhơn Trạch III- giai đoạn 2, Giang 

Điền, Long Đức, Nhơn Trạch 1, Dệt ma  Nhơn Trạch;  thu hút 1.432 dự án, trong 

đó gồm 1.054 dự án có vốn đầu tư nước ngo i v  3    ự án trong nước. 
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Có gần 1/3 số KCN của Đồng Nai đã được lấp đầ  1  %, như: KCN  iên Hòa 2, 

KCN Lot co,  mata Tam  hước (TP.Biên Hòa), KCN Gò Dầu, (huyện Long 

Th nh), Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch 3 (huyện Nhơn Trạch)...Trong số đó, có 2 KCN 

lấp đầy xin mở rộng thêm diện tích giai đoạn 2 để tiếp tục thu h t đầu tư l   mata, 

Nhơn Trạch 3.   

 C m công nghi p 

Hiện na , trên địa bàn t nh có 27 cụm công nghiệp được tiếp tục giữ quy hoạch đến 

năm 2 2  với tổng diện tích là 1.496,8 ha và 13 cụm công nghiệp dự kiến rút kh i 

quy hoạch với tổng diện tích là 618,8 ha. Trong đó, 15 cụm đã có chủ đầu tư, 12 

cụm chưa có chủ đầu tư. 

B n      Danh sách các c m công nghi p trên địa bàn t nh Đ n  Na    nh đến 

T5/2016 

TT Tên CCN 

Chủ đầu  ư/ 

Quyế  định   ớ  

 h  u địa đ ểm 

D  n 

tích 

(ha) 

D  n    h 

đ   CN 

(ha) 

N ành n hề 

I. TP. Biên Hòa 

1.  
Cụm CN Gốm 

Tân Hạnh  

UBND  

TP Biên Hòa 
54.83 32.65  ản  uất Gốm 

2.  
Cụm CN  ốc  7 

(TT 31) 

Chưa có  

chủ đầu tư HT 
88,65 54.52 

 ản  uất, chế 

 iến Gỗ 

3.  
Cụm CN  hước 

Tân 

Ct  C  ĐT-TM-

 V Việt  ảo 

Minh 

72.08 

  

II. Huy n T  n  Bom 

4.  

CCN VLX  Hố 

Nai 3 

(TT 31) 

UBND H.Trảng 

 om    u ết 

định 

9 3  Đ.CT.UB

53.08 30.62 VLXD 
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TT Tên CCN 

Chủ đầu  ư/ 

Quyế  định   ớ  

 h  u địa đ ểm 

D  n 

tích 

(ha) 

D  n    h 

đ   CN 

(ha) 

N ành n hề 

T ngày 

26 1  1999 của 

  N  t nh 

5.  
Cụm CN Thanh 

Bình (TT 31) 

Chưa có chủ đầu 

tư HT 
48.75 29.34 

Ưu tiên CN 

vừa v  nh  

TTCN, CB 

nông sản 

6.  
Cụm CN Hưng 

Thịnh 

Chưa có chủ đầu 

tư HT 
35.00 24.46 

 ản  uất, chế 

 iến Gỗ 

7.  
Cụm CN  n Viễn  

(TT 31) 

Chưa có chủ đầu 

tư HT 
50.00 35.00 Đa ngành nghề 

III. Huy n ĩnh Cửu 

8.  

CCN Thạnh  h -

Thiện Tân (TT 

31) 

  N  hu ện 

V nh C u  ( ) 
96.60 62.80  hục vụ  i  ời 

9.  Cụm CN Tân  n 
Chưa có  

chủ đầu tư HT 
50.00 35.00 Đa ng nh nghề 

10.  
Cụm CN VLX   

Tân An 

Công t  C  gạch 

men Sahado 
50.00 30.90 

 ản  uất 

VLXD, 

 ản ph m Kỹ 

thuật cao: gốm 

sứ,KT điện,    

tiêu   ng, Vật 

liệu mới 
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TT Tên CCN 

Chủ đầu  ư/ 

Quyế  định   ớ  

 h  u địa đ ểm 

D  n 

tích 

(ha) 

D  n    h 

đ   CN 

(ha) 

N ành n hề 

11.  
Cụm CN Trị  n  

(TT 31) 

Chưa có 

 chủ đầu tư HT 
48.70 29.20 

Ng nh nghề 

tru ền 

 thống địa 

phương,  X 

h ng ma  m c, 

giầ   a, h ng 

mộc,  ao   . 

12.  
Cụm CN V nh 

Tân (TT 31) 

Chưa có  

chủ đầu tư HT 
50.10 30.00 Đa ng nh nghề 

13.  
Cụm CN Thiện 

Tân 

Cty TNHH 

 Đầu tư  

Đại V nh  hát 

(x) 

75.00 52.50  hục vụ  i  ời 

IV. Huy n Lon  Thành 

14.  

Cụm CN 

Tam An  

(TT 31) 

Công ty TNHH 

Trường Lâm ( ) 
49.90 32.17 

Ng nh CN Kỹ 

thuật cao  CN 

nhẹ  CN sạch 

không gay ô 

nhiễm MT, 

Điện ĐT , cơ 

 hí lắp ráp ô tô 

15.  
Cụm CN VLXD 

 hước   nh 

Cty TNHH PAK 

Việt Nam 
75.00 52.50 Đa ng nh nghề 

16.  Cụm CN HT ô tô Ct  C  ô tô Đô 68.00 
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TT Tên CCN 

Chủ đầu  ư/ 

Quyế  định   ớ  

 h  u địa đ ểm 

D  n 

tích 

(ha) 

D  n    h 

đ   CN 

(ha) 

N ành n hề 

Đô Th nh Thành (x) 

17.  

Cụm CN Long 

phước1 

 (TT 31) 

Công ty CP 

Sonadexi  

Long Thành (x) 

75.00 52.50 

 

V. Huy n  Định Quán 

18.  
Cụm CN Phú 

Cường 

Công ty CP may 

Đồng Tiến - 

 u ết định 

1  5   Đ-

UBND-CNN 

ngày 29/12/2010 

của   N  t nh 

43.00 26.88 

Đa ng nh 

nghề,  

Ưu tiên các 

g nh nghề 

TTCN địa 

phương. 

19.  

Cụm CN  

Phú Vinh 

(TT 31) 

Chưa có 

 chủ đầu tư HT 
33.00 20.34 Đa ng nh nghề 

20.  
Cụm CN  

Phú Túc 

Chưa có 

 chủ đầu tư HT 
50.00 35.00 Đa ng nh nghề 

VI. Huy n Thốn  Nh   

21.  
Cụm CN Hưng 

Lộc  (TT 31) 

Ct  Tổng Công 

t  C  ma  Đồng 

Nai. 

Văn  ản 

3110/UBND-ĐT 

ngày 17/4/2014 

41.86 22.72 
 ản  uất, chế 

 iến Gỗ 
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TT Tên CCN 

Chủ đầu  ư/ 

Quyế  định   ớ  

 h  u địa đ ểm 

D  n 

tích 

(ha) 

D  n    h 

đ   CN 

(ha) 

N ành n hề 

của   N  t nh 

22.  

Cụm CN  uang 

Trung 

(TT 31) 

Ct  TNHH cơ 

khí thương mại 

 Đại   ng 

79.87 48.54 Đa ng nh nghề 

VII. Huy n  Tân  hú 

23.  
Cụm CN  h  

Thanh 

  N  hu ện 

 Tân Phú  (x) 
30.00 18.00 

Cơ  hí, VLX , 

 C  nông sản, 

thực ph m 

VIII. Huy n  uân Lộ  

24.  
Cụm CN Xuân 

Hưng (TT 31) 

Chưa có  

chủ đầu tư HT 
19.40 13.30 

Đa ng nh nghề  

(CN sạch, 

không ô 

nhiễm) ưu tiên 

nghề Đ . 

IX. TX. Long Khánh 

25.  
Cụm CN Bàu 

Trâm (TT 31) 

Chưa có chủ đầu 

tư 
29.70 16.35 

 ản  uất, chế 

 iến Gỗ 

X. Huy n Nhơn T ạ h 

26.  

CCN  h  Thạnh - 

V nh Thanh (TT 

31) 

  N  H.Nhơn 

Trạch (Trung 

tâm  ịch vụ Đô 

94.13 58.91 
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TT Tên CCN 

Chủ đầu  ư/ 

Quyế  định   ớ  

 h  u địa đ ểm 

D  n 

tích 

(ha) 

D  n    h 

đ   CN 

(ha) 

N ành n hề 

thị) 

XI. Huy n Cẩm Mỹ 

27.  
Cụm CN Long 

Giao (TT 31) 

Chưa có 

 chủ đầu tư HT 
57.35 29.73 

 ản  uất, chế 

 iến Gỗ 

(Ngu n: Sở         ơ     ng Nai, 2016) 

Các cụm công nghiệp địa phương mục đích hoạt động chủ yếu ưu tiên sắp xếp, di 

dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vừa và nh  trong nước đang sản xuất trong các 

 hu đô thị,  hu  ân cư v o các cụm công nghiệp địa phương tập trung  ưu tiên thu 

h t đầu tư các  oanh nghiệp trong nước có qu  mô nh  v  vừa.  

Ngành nghề sản xuất trong các cụm công nghiệp ưu tiên các nghề sản xuất thủ công 

mỹ nghệ địa phương như: gốm, gỗ, vật liệu xây dựng...,và các ngành chủ yếu thu 

h t lao động như ma  m c, giày da.... 

Nhằm hỗ trợ thu h t đầu tư hạ tầng CCN và hỗ trợ di dời các doanh nghiệp nh  và 

vừa đang hoạt động sản xuất bên ngoài vào CCN, ngày 19/5/2016 UBND t nh đã 

ban hành Quyết định số 32 2 16  Đ-  N   an h nh  u  định trình tự, thủ tục 

thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn t nh 

Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020. 

Hiện nay có khoảng 192 dự án thứ cấp đầu tư trong các cụm công nghiệp trên địa 

bàn t nh với tổng số vốn đăng     hoảng 543,5 tỷ đồng, trong đó: Đang triển khai 

83 dự án, đang hoạt động 55 dự án, đã đăng    nhưng chưa triển khai 54 dự án. Các 

dự án trong cụm công nghiệp tập trung tại các địa   n như TP Biên Hòa, huyện 

Nhơn Trạch, Trảng  om, Long Th nh v  V nh C u. Các huyện còn lại thật sự chưa 

thu h t được các dự án đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp, công tác mời gọi 

đầu tư hạ tầng c ng như thu h t các nh  đầu tư thứ cấp còn g p nhiều  hó  hăn. 

Trong 27 cụm công nghiệp tiếp tục triển khai có 6 cụm công nghiệp tổng diện tích 

336, 3ha được quy hoạch phục vụ di dời các cơ sở kinh doanh ra kh i  hu đô thị, 
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 hu  ân cư, gồm các cụm công nghiệp sau: cụm công nghiệp Tân Hạnh (di dời sản 

xuất gốm 54,83 ha), cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Hố Nai 3 (di dời sản xuất 

Vật liệu xây dựng 49,65 ha), cụm công nghiệp Dốc 47 (97,65 ha), cụm công nghiệp 

Vật liệu xây dựng  hước Bình (di dời sản xuất Vật liệu xây dựng 75ha), và cụm 

công nghiệp Bàu Trâm (29,7 ha) và cụm công nghiệp Phú Thanh (30 ha). 

Hiện nay các cụm công nghiệp quy hoạch phục vụ di dời đều chưa có chủ đầu tư hạ 

tầng (ngoại trừ 2 cụm công nghiệp Tân Hạnh và Hố Nai 3 đã ho n th nh đầu tư hạ 

tầng). Các địa phương có cụm công nghiệp phục vụ di dời đã có kế hoạch để hoàn 

tất thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm trong  hu  ân cư,  hu đô thị. Bên cạnh 

việc tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng, phương án đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức 

xã hội hóa phù hợp với tình hình thực trạng hiện na  đối với các cụm công nghiệp 

phục vụ di dời nói riêng và các cụm công nghiệp  hác nói chung trên địa bàn. 

1.2. TỔNG QUAN - ĐÁNH GIÁ CÁC L  I SỔ TA  C M CN- KHU C NG 

NGHIỆ  HIỆN HỮU 

Thực hiện Chính sách đổi mới v o năm 19 6, nền kinh tế Việt Nam đã có sự phát 

triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung   nh h ng năm trở lại đâ  đạt 

khoảng 6%, với sự phát triển đó nhiều khu công nghiệp đã h nh th nh. Hiện nay, 

nước ta có khoảng trên 200 khu công nghiệp đang hoạt động, trong đó gần 100 khu 

công nghiệp đang trong quá trình quy hoạch và xây dựng; và nhiều cụm công 

nghiệp đang được quy hoạch và phát triển. Với sự hình thành các khu công nghiệp/ 

cụm công nghiệp đã đóng góp một phần không nh  vào sự tăng trưởng kinh tế, tuy 

nhiên  èm th o đó l  những áp lực không nh  cho môi trường. M c    đã có những 

qu  định của pháp luật nhưng rất nhiều khu công nghiệp/ cụm công nghiệp ở Việt 

Nam chưa được quản lý hiệu quả, d n đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng v  đ  

dọa đến con người c ng như hệ sinh thái địa phương. Một trong những nguyên nhân 

l  lãnh đạo các doanh nghiệp, các cán bộ quản l  môi trường thiếu thông tin và kiến 

thức pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Để góp phần cải thiện tình hình trên, các Cơ quan quản l  môi trường các cấp  như: 

Bộ T i ngu ên v  Môi trường, Sở T i ngu ên v  Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi 

trường, Ban quản lý Khu kinh tế, Ban quản lý khu công nghiệp các địa phương,... 

đã  tiến h nh áp  ụng các  ổ ta  hướng   n về môi trường có qui mô áp  ụng trên 

to n cầu như: 

1. “Sổ tay Hướng dẫn về Môi trường, An toàn và Sức khỏe (Environmental, 

Health and Safety Guidelines)” do Tổ chức T i chính  uốc tế (IFC – 
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International Finance Coporation) ban hành với qu  mô áp  ụng trên to n cầu, 

gồm các t i liệu  ỹ thuật tham  hảo, cung cấp các thông tin to n  iện về  hái 

niệm, ngu ên tắc cơ  ản đối với từng ng nh, từng l nh vực cụ thể, nhằm đạt được 

những tiêu chí  ền vững về môi trường v   ã hội.  ao gồm: 

- Môi trường 

-  n to n v  sức  h   nghề nghiệp ( H ) 

-  ức  h   cộng đồng và an toàn 

- Xâ   ựng v  tháo  ỡ. 

Đồng thời Các cơ quan quản l  môi trường c ng đã lên  ế hoạch v  tiến h nh  

biên soạn các sổ ta  hướng d n công tác quản l  môi trường phạm vi trong nước 

để áp  ụng trong các KCN, CCN ph  hợp với t nh h nh sản  uất thực tế trong 

nước. Hiện tại đã có một số sổ ta  hướng d n đã  an h nh như: 

2.  Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong các xí nghiệp có qui mô 

vừa và nhỏ   o  ở Khoa học, Công nghệ v  Môi trường Tp. Hồ Chí Minh  ết 

hợp với nhiều Trung tâm, Trường, Viện nghiên cứu về môi trường  â   ựng; 

gồm 1  tập: 

- Tập 1: Những vấn đề chung 

- Tập 2: X  l   hói thải lò hơi  

- Tập 3: X  l  ô nhiễm ng nh thuộc  a 

- Tập  : X  l  ô nhiễm ng nh t   nhuộm 

- Tập 5: X  l  ô nhiễm ng nh nấu đ c  im loại 

- Tập 6: X  l  ô nhiễm ng nh cán lu ện cao su 

- Tập 7: X  l  ô nhiễm ng nh chế  iến thực ph m 

- Tập  : X  l  ô nhiễm ng nh mạ điện 

- Tập 9: X  l  ô nhiễm ng nh sản  uất giấ  tái sinh 

- Tập 1 : X  l  ồn rung 

3.  Sổ tay hướng dẫn và sách chuyên dụng về lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát 

ô nhiễm cho các khu công nghiệp tại vùng lưu vực sông Nhuệ - Đáy và sông 

Đồng Nai   o Viện sinh thái môi trường thực hiện, trong khuông khổ Dự án 

Quản lý ô nhiễm các KCN thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ- Đá  

(VIPM). 

Cuốn sổ tay này nhằm cung cấp những nội  ung cơ  ản nhất và cách thức lập kế 

hoạch quản lý và kiểm soát ô nhiễm tại các Khu công nghiệp cho cán bộ quản lý 

môi trường ở cấp cơ sở, cán bộ môi trường thuộc các Công t  đầu tư  â   ựng và 

kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Ngoài ra, 
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nó còn giúp ích cho cán bộ quản l  môi trường ở cấp địa phương ho c cán bộ kỹ 

thuật đảm nhận trách nhiệm về bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp sản xuất 

công nghiệp.  

Sổ tay gồm 3 phần, trong đó phần 1 đưa ra  hái niệm và kế hoạch kiểm soát ô 

nhiễm (K  N) để những người s  dụng sổ tay cùng thống nhất về nội hàm 

KSON và lợi ích của việc thực hiện các hoạt động này theo kế hoạch định trước. 

Phần 2 là cấu trúc kế hoạch quản lý, KSON trong các khu công nghiệp, nêu lên 

những nội dung cần thiết của bản kế hoạch khi xây dựng xong, trình lên cấp có 

th m quyền phê duyệt để được cung cấp các nguồn lực cho việc thực hiện. Phần 

3 nêu ra qu  tr nh chung để tổ chức xây dựng kế hoạch quản lý, KSON khu công 

nghiệp đồng thời gi p người đọc hình dung tổng thể về công tác KSON; bên 

cạnh đó trong phần n   c ng nêu ra những giải pháp, h nh động mà khi thực 

hiện sẽ góp phần phòng ngừa, phát hiện, ngăn ch n và x  lý ô nhiễm môi trường. 

4. Sổ tay “Hướng dẫn công tác Quản lý Môi trường (Môi trường nước) dành cho 

cán bộ quản lý doanh nghiệp   o Chi cục  ảo vệ Môi trường H  Nội -  ở T i 

ngu ên v  Môi trường H  Nội v  Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật  ản (Jica)  iên 

soạn. 

Cuốn sổ ta  giới thiệu v  cung cấp cho các nh  quản l   oanh nghiệp một số qu  

định về pháp luật trong l nh vực  ảo vệ môi trường, đ c  iệt tập trung v o l nh 

vực nước thải được cập nhật tới năm 2 12 v  các thông tin cần thiết  hác có liên 

quan. Gồm 5 phần: 

-  hần 1: Các qu  định liên quan đến nước thải công nghiệp 

-  hần 2:  oanh nghiệp phải l m g  trong giai đoạn chu n  ị đầu tư  â   ựng 

-  hần 3:  oanh nghiệp phải l m g  trước  hi đưa  ự án v o vận h nh chính thức 

-  hần  :  oanh nghiệp phải l m g   hi đi v o hoạt động 

-  hần 5: Một số vấn đề nên  iết 

5. “Sổ tay hướng dẫn quản lý nước thải dành cho các doanh nghiệp đầu tư trong 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  do 

 an  uản l  Khu  inh tế t nh Tâ  Ninh  iên soạn với mục địch hướng   n, giới 

thiệu cho các lãnh đạo, cán  ộ quản l  môi trường tại  oanh nghiệp nắm  ắt các 

các qu  định, thông tin về quản l  môi trường nước thải, gi p các  oanh nghiệp 

quản l  môi trường nước ng   một tốt hơn.  

6.  Sổ tay hướng dẫn quản lý Chất thải rắn cho các doanh nghiệp đầu tư trong 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế”  o  an quản l  Khu  inh tế t nh 

Tâ  Ninh tổ chức  iên soạn  an quản l  Khu  inh tế t nh Tâ  Ninh tổ chức  iên 
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soạn với mục đích giới thiệu v  cung cấp cho lãnh đạo, cán  ộ quản l  công tác 

 ảo vệ môi trường tại  oanh nghiệp về tác hại của ô nhiễm môi trường chất thải 

rắn, mô h nh quản l  chất thải rắn tại các  oanh nghiệp đầu tư trong Khu công 

nghiệp,  hu  inh tế,  hu chế  uất,  hu  inh tế trên địa   n t nh Tâ  Ninh. 

7.  Sổ tay công tác quản lý môi trường dùng cho các doanh nghiệp đầu tư trong 

các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình   o  an  uản l  các  hu công 

nghiệp t nh Hòa   nh  iên soạn th o các nội  ung mới của Luật  VMT 2 1  v  

các Nghị định, Thôngtư hướng   n Luật  nhằm hướng   n các  oanh nghiệp để 

thực hiện các giải pháp  ảo vệ môi trường cho cơ sở sản  uất của m nh  đồng 

thời c ng l  t i liệu tu ên tru ền  ổ ích   nh cho các cán  ộ l m công tác quản l  

nh  nước về môi trường. 

 ổ ta  chủ  ếu tập trung v o hướng   n các qu  tr nh quản l  môi trường trong 

giai đoạn chu n  ị đầu tư  ự án, trong giai đoạn triển  hai  â   ựng, trong giai 

đoạn hoạt động v  các qu  định về quan trắc môi trường, về    l  vi phạm pháp 

luật trong l nh vực  ảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG II – HIỆN TR NG M I TRƯỜNG TR NG  À NG ÀI CÁC 

CCN – DỰ BÁ   HÁT TRIỂN  À MỘT S   ẤN Đ  CHUNG    CCN 

M I TRƯỜNG  

2.1. HIỆN TR NG M I TRƯỜNG TR NG  À NG ÀI CÁC CCN 

Hoạt động sản xuất là một quá trình bắt đầu từ việc s  dụng nguyên, nhiên liệu, vật 

tư, thiết bị má  móc, đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật khác, sức lao động của con 

người để tạo ra sản ph m hàng hóa. Muốn phát triển bền vững thì trong phát triển 

phải tính đến yếu tố môi trường.  

Quá trình sản xuất thải ra môi trường rất nhiều chất thải (cả khí thải, nước thải, chất 

thải rắn), trong các chất thải này có thể có rất nhiều loại độc hại làm ô nhiễm, suy 

thoái, ho c gây ra các sự cố về môi trường, những chất thải này nếu  hông được x  

lý tốt c ng sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.  

Tại Đồng Nai, công tác quản lý, bảo vệ môi trường luôn được quan tâm, đã triển 

khai xây dựng các trạm x  l  nước thải ở các khu công nghiệp tập trung.  

Theo thông tin từ Sở TN&MT Đồng Nai, đến na , Đồng Nai có 32 KCN được 

thành lập, trong đó có 29 29 KCN đang hoạt động về cơ  ản đã  â   ựng hệ thống 

x  l  nước thải tập trung, với tổng công suất 127.500 m
3
 ng  , đạt 1  % KCN đang 

hoạt động có xây dựng hệ thống x  l  nước thải tập trung đạt quy chu n môi 

trường  t nh h nh đấu nối nước thải của các doanh nghiệp vào hệ thống x  l  nước 

thải tập trung của KCN đạt 7 %, lượng nước thải còn lại được phép xả thải theo 

qu  định.  

Hiện tổng lượng nước thải phát sinh khoảng của 29 KCN đang hoạt động trên địa 

bàn t nh Đồng Nai  ao động khoảng 91.706 m
3
 ng   đêm. Trong đó lượng nước 

thải đã thực hiện đấu nối để x  lý tại hệ thống x  l  nước thải tập trung các KCN 

 ao động khoảng 64.381 m
3
 ng   đêm  lượng nước thải còn lại khoảng 27.325 

m3 ng   đêm của các cơ sở được miễn trừ đấu nối th o qu  định. 

Tính đến cuối năm 2 15, số giấy phép cấp mới, gia hạn xả nước thải còn hiệu lực 

tại các KCN trên địa bàn t nh Đồng Nai là 57 giấy phép với tổng lưu lượng theo 

giấy phép khoảng 142.576 m
3
 ng   đêm, gồm 17 đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN 

với tổng lưu lượng theo giấy phép khoảng 88.300 m
3
 ng   đêm v      oanh nghiệp 

với tổng lưu lượng theo giấy phép khoảng 54.456 m
3
 ng   đêm. Trong đó   N  

t nh Đồng Nai cấp ph p  9 đơn vị, Bộ TN&MT cấp phép    đơn vị. 
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Th o Thông tư của Bộ TN&MT về qu  định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh 

tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp  đến na , Đồng Nai đã 

có 17 29 KCN đang hoạt động thực hiện lắp đ t 22 trạm quan trắc tự động nước 

thải, với các thông số quan trắc pH, COD, TSS và một số thông số đ c trưng  hác 

trong nước thải của KCN theo yêu cầu của Quyết định phê duyệt  áo cáo đánh giá 

tác động môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Hiện 13/17 KCN với 18 trạm quan trắc đã thực hiện kết nối, truyền d n dữ liệu kết 

quả quan trắc về Sở TN&MT Đồng Nai để giám sát, theo dõi. Kết quả quan trắc 

phản ánh kịp thời, phục vụ hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường tại các KCN; 

đồng thời, qua đó đã nâng cao trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng KCN và 

các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn t nh trong việc x  l  nước thải. 

Trong thời gian tới, Đồng Nai sẽ tập trung thực hiện chuyển dịch kinh tế theo chiều 

sâu, hình thành và phát triển các khu công nghệ cao, phát triển kinh tế tri thức, đầu 

tư một số sản ph m m i nhọn của địa phương, tăng h m lượng chất xám trong các 

sản ph m công nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Mở rộng các loại hình 

dịch vụ phục vụ cho sản xuất v  đời sống, nhất là ở các khu công nghiệp v  đô thị. 

Riêng khu vực kinh tế nông nghiệp, tiếp tục đ y mạnh các chương tr nh công 

nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tăng cường 

áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp,… Ng nh công nghiệp tiếp tục 

giữ vai trò, vị trí then chốt trong phát triển kinh tế, trong đó công nghiệp chế biến 

góp phần gia tăng giá trị cho sản ph m nông nghiệp, th c đ   ng nh thương mại – 

dịch vụ phát triển, tạo đ  cho quá tr nh chu ển dịch cơ cấu kinh tế nhanh v  đ ng 

hướng. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng của các thành phần kinh tế để phát triển ổn 

định, vững chắc, trong đó  hu ến  hích đầu tư nước ngoài và các ngành công 

nghiệp có tr nh độ công nghệ cao. 

Về công tác bảo vệ môi trường trong các KCN, năm 1995, sau  hi  an  uản lý các 

KCN Đồng Nai được thành lập, đã tích cực tham gia phối hợp với các ngành trong 

công tác bảo vệ môi trường đối với các KCN. Nhưng  o công tác quản lý bảo vệ 

môi trường còn mới, nước thải của các doanh nghiệp x  l  chưa có sự kiểm soát 

ch t chẽ,  o đó hiệu quả công tác quản lý bảo vệ môi trường trong giai đoạn này 

còn hạn chế. Qua gần 2  năm hoạt động, đến năm 2 1 , hiện có 28 trong tổng số 32 

KCN đã ho n thiện hệ thống hạ tầng với chất lượng tốt, đảm bảo th o đ ng qu  

hoạch v  đáp ứng nhu cầu của nh  đầu tư,  3 KCN đang trong quá tr nh ho n thiện 

hạ tầng. Các KCN của t nh đều đảm bảo ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng x  lý môi 
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trường của KCN, hiện na  các KCN  hi đi v o hoạt động đều đã ho n th nh hệ 

thống x  l  nước thải tập trung trước khi tiếp nhận dự án đầu tư. Đ c biệt, Đồng 

Nai là t nh đầu tiên trên cả nước ban hành bộ tiêu chí đánh giá  ếp hạng các KCN 

theo Quyết định số 2  7  Đ-UBND ngày 06/7/2007 của UBND t nh Đồng Nai. Đề 

tài xếp hạng KCN được hội đồng th m định là các chuyên gia kinh tế đánh giá cao, 

xếp loại xuất sắc vì tính cần thiết và là vấn đề mới trong quá trình phát triển ngày 

càng nhiều KCN, nhất là khi yếu tố cạnh tranh được tính đến như l  một lợi thế để 

thu h t đầu tư. 

Hiện trạng thoát nước thải 

Triển khai xây dựng khu x  l  nước thải tập trung ở các khu công nghiệp v  đơn vị 

có nguồn thải lớn thuộc lưu vực sông Thị Vải, sông Đồng Nai.  

Hiện Đồng Nai có 32 khu công nghiệp (KCN), trong đó có 2  KCN đã có  ự án đi 

vào hoạt động v  2  2  KCN đang hoạt động về cơ  ản đã  â   ựng hoàn thành hệ 

thống x  l  nước thải tập trung. 28 KCN trên có tổng công suất là 127.500 m
3
/ngày, 

tổng lượng nước thải phát sinh khoảng 83.136 m
3
 ng    trong đó, lượng nước thải 

đã thực hiện đấu nối để x  lý khoảng 55.368 m
3
 ng   đêm, đạt 66%, ứng với 

934/1.007 doanh nghiệp đang hoạt động  lượng nước thải còn lại khoảng 27.768 

m
3
 ng  , các cơ sở tự x  lý và xả thải theo giấy phép xả nước thải. 

Theo kết quả quan trắc nước thải sau x  l  năm 2 1  của Sở Tài nguyên và Môi 

trường Đồng Nai tại 24 KCN có hệ thống x  l  nước thải tập trung vận hành ổn 

định, chất lượng nước thải sau x  l  đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, 21/24 

KCN x  l  nước thải đạt quy chu n (đạt  7,5%), chưa đạt ch  tiêu Nghị quyết của 

T nh ủ  Đồng Nai (1  %)  còn  3 KCN Nhơn Trạch 1, Agtex Long Bình, Hố Nai 

chưa    l  nước thải đạt quy chu n do KCN Hố Nai v  KCN Nhơn Trạch 1 đang 

cải tạo hệ thống, KCN  gt   Long   nh cơ  ản đã cải tạo hệ thống, chất lượng 

nước thải sau x  l  đang  ần được ổn định. 

Các nhà máy sản xuất nh  lẻ nằm xen l n trong  hu  ân cư  hông được x  l  nước 

thải, c ng giống như nước thải đô thị, đang  ả vào cống chung thoát ra sông rạch. 

Hiện trạng quản lý chất thải rắn 

Hiện tại, trên địa bàn toàn t nh có 1  đơn vị thu gom, x  lý chất thải rắn nguy hại; 

15 đơn vị do Bộ T i ngu ên v  Môi trường cấp phép. 

Theo quy hoạch các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn t nh, đến năm 2 2  Đồng 

Nai sẽ có 40 CCN với tổng diện tích 2.136,79 ha. Tu  nhiên, đến thời điểm hiện tại 
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ch  có 2 trong tổng số    CCN đã ho n th nh việc xây dựng hạ tầng và bắt đầu tiến 

h nh giao đất cho doanh nghiệp với diện tích 104,48 ha là CCN gốm Tân Hạnh (TP. 

Biên Hòa), CCN vật liệu xây dựng Hố Nai 3 (huyện Trảng  om). V  6 CCN đang 

được nh  đầu tư tiến hành giải phóng m t bằng nhưng tiến độ rất chậm. 

Sở Công Thương t nh Đồng Nai, nguyên nhân chính d n đến các cụm công nghiệp 

chưa có chủ đầu tư l   o  hó  hăn về thu hút vốn đầu tư hạ tầng  o chi phí đầu tư 

hạ tầng lớn, suất đầu tư cao (tương đương ho c lớn hơn so với khu công nghiệp). 

Trong  hi đó,  iện tích tối đa của cụm công nghiệp ch  là 75 ha nên hiệu quả đầu tư 

thấp, không hấp d n các chủ đầu tư hạ tầng. 

Ngo i ra, trên địa bàn t nh Đồng Nai hiện có một số cụm công nghiệp đã có các 

doanh nghiệp hoạt động nhưng  hông thống nhất được phương thức hu  động vốn 

đầu tư hạ tầng nên nhiều cụm công nghiệp v n nằm trong tình trạng hạ tầng rất 

kém. Hạ tầng bên ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn hiện c ng còn nhiều hạn chế, 

chưa có đường giao thông, cấp thoát nước… Những yếu tố n   đã ảnh hưởng đến 

tiến độ triển  hai đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp v  thu h t đầu tư v o cụm 

công nghiệp. 

2.2. DỰ BÁ   HÁT TRIỂN  À MỘT S   ẤN Đ  CHUNG    CNN M I 

TRƯỜNG 

2.2.1. N ành   n  n h  p m     ườn  

Công nghiệp môi trường  ao gồm các hoạt động sản  uất h ng hoá v   ịch vụ nhằm 

đo lường, ngăn ch n, hạn chế tối thiểu hoá ha  hiệu ch nh tác hại môi trường tới 

nguồn nước,  hông  hí v  đất c ng như các vấn đề liên quan đến chất thải v  hệ 

sinh thái (  e       ứ          v          ể          - OECD) 

Công nghiệp môi trường  ao gồm các  ịch vụ sản  uất h ng hoá v   ịch vụ m  

chúng có khả năng đo lường, ngăn ch n, hạn chế ha  hiệu ch nh các tác hại môi 

trường như ô nhiễm nước,  hông  hí, đất c ng như chất thải v  các vấn đề liên quan 

đến tiếng ồn. Ch ng c ng  ao gồm công nghệ sạch nhằm hạn chế ô nhiễm v  s  

 ụng ngu ên liệu thô (Vă    ò     ố       ộ             Â ) 

Công nghiệp môi trường  ao gồm các hoạt động cung cấp các công nghệ, thiết  ị, 

 ịch vụ, sản ph m môi trường phục vụ  êu cầu  ảo vệ môi trường nhằm    l ,  iểm 

soát ô nhiễm,  hắc phục su  thoái, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm v  cải thiện 

chất lượng môi trường (  e  Q          1030/Q  – Ttg ngày 20/07/2009) 
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Ng nh công nghiệp môi trường đã v  đang thu h t được sự quan tâm đầu tư phát 

triển của  ã hội. Việt Nam, với  ân số 9  triệu người, hoạt động sản  uất,  inh 

 oanh v  sinh hoạt h ng ng   đang tạo ra một  hối lượng chất thải rắn, nước thải v  

 hí thải đòi h i ng nh công nghiệp môi trường phải    l  đáp ứng các  êu cầu về 

 ảo vệ môi trường. 

Chính phủ đã  an h nh nhiều văn  ản về phát triển ng nh công nghiệp môi trường 

như:  u ết định số 1 3   Đ-TTg ng   2  tháng 7 năm 2  9 phê  u ệt  Đề án phát 

triển ng nh công nghiệp môi trường đến năm 2 15, tầm nh n đến năm 2 5  , số 

2 9  Đ-TTg ng   1  tháng  2 năm 2 1  phê  u ệt  Đề án phát triển  ịch vụ môi 

trường đến nắm 2 2  , số 1216  Đ-TTg ng    5 tháng 9 năm 2 12 phê  u ệt 

 Chiến lược  ảo vệ Môi trường quốc gia đến năm 2 2   trong đó nêu rõ giải pháp 

  hát triển ng nh công nghiệp môi trường ch  trọng phát triển các năng lực cung 

ứng  ịch vụ môi trường nhất l     l , tái chế chất thải ,... 

Nhu cầu phát triển ngành công nghiệp môi trường 

Lượng chất thải phát sinh ng   c ng lớn, tính chất ng   c ng phức tạp tạo sức  p 

môi trường đang gia tăng, đòi h i phải phát triển các năng lực    l  chế  iến mới, 

đủ sức giải qu ết các vấn đề môi trường đang  iễn ra.  

Về chất thải rắn sinh hoạt, th o  áo cáo môi trường quốc gia năm 2 11,  hối lượng 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị trên to n quốc tăng trung   nh 1 -

16% mỗi năm, chiếm  hoảng 6 -7 % tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt. Năm 

2014, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên to n quốc  hoảng 23 triệu 

tấn tương đương với  hoảng 63.    tấn ng  , trong đó, chất thải rắn sinh hoạt đô 

thị phát sinh  hoảng 32.    tấn ng  . 

Về chất thải rắn ngu  hại, th o  áo cáo của  ở TN&MT các t nh, th nh phố trực 

thuộc Trung ương, lượng chất thải ngu  hại phát sinh trên to n quốc  hoảng     

ng n tấn năm.  

Về chất thải rắn công nghiệp thông thường, th o  ết quả điều tra của  ộ T i ngu ên 

v  Môi trường, tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ các 

 hu công nghiệp v o  hoảng 7 triệu tấn năm. Th o  ết quả điều tra, mỗi ha  hu 

công nghiệp h ng ng   thải ra  hoảng 25 – 50m
3
 nước thải v  tạo ra  hoảng 2   tấn 

chất thải rắn ha năm. Tính đến tháng 07/2015, Việt Nam có  hoảng 299 khu công 

nghiệp tập trung (KCN), 615 cụm công nghiệp (CCN), v  15  hu  inh tế (KKT) 

đang hoạt động. 
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Tại Đồng Nai 

Đến hết năm 2 15, nhu cầu cấp nước cho các KCN tương đối lớn, tu  nhiên trong 

tổng số 28/32 KCN đi v o hoạt động ch  có 13 KCN có nh  má  nước sạch ho n 

ch nh với tổng công suất thiết  ế 109.000 m
3
 ng   đêm (       Sở         ơ  ). 

28 KCN trên có tổng công suất là 127.500 m
3
/ngày, tổng lượng nước thải phát sinh 

khoảng 83.136 m
3
 ng    trong đó, lượng nước thải đã thực hiện đấu nối để x  lý 

khoảng 55.368 m
3
 ng   đêm, đạt 66%, ứng với 934/1.007 doanh nghiệp đang hoạt 

động  lượng nước thải còn lại khoảng 27.768 m
3
 ng  , các cơ sở tự x  lý và xả thải 

theo giấy phép xả nước thải. 

* Ch t th i rắn sinh hoạt 

Tại Tp.  iên Hòa, rác được công ty Dịch vụ Môi trường đô thị Biên Hòa chịu trách 

nhiệm thu gom, rác sau khi thu gom sẽ được chuyển đến xe ép rác chuyên dùng rồi 

vận chuyển về bãi rác ở phường Trảng   i (qu  mô 15ha) để x  lý. Ngoài Tp. Biên 

Hòa, trên địa bàn t nh về chất thải sinh hoạt chưa được thu gom và x  lý tốt. Rác 

chủ yếu được thu gom để đổ ở các hồ đ o,  ãi đất trống v  tr ng ho c bãi san lấp 

của huyện rồi san lấp mà không qua bất k  hình thức x  lý nào ho c l  đốt thủ công. 

Riêng tại thị trấn Long Th nh rác được trung tâm dịch vụ quản l  đô thị thu gom và 

đưa về bãi rác tạm thời tại  hu Liên Kim  ơn. 

Các bãi rác hiện có, gồm: Bãi rác Trảng Dài 15 ha; Khu chôn lấp thành phố Biên 

Hòa    ha   ãi đổ tạm ở Long Thành 5 ha, công suất 20-30 tấn/ngày; Và một số bãi 

chôn lấp nh , qu  mô  ưới 5 ha tại một số đô thị có quy mô nh . 

* Ch t th i rắn công nghi p  

Hiện tại, trên địa bàn toàn t nh có 1  đơn vị thu gom, x  lý chất thải rắn nguy hại; 

15 đơn vị do Bộ T i ngu ên v  Môi trường cấp phép. 

* Ch t th i rắn y t  

Chất thải rắn tại các bệnh viện và trung tâm y tế thải ra hơn  , 1 tấn ng  . Đa phần 

các loại chất thải rắn n   được thu gom v  lưu trữ bằng các thùng chứa chuyên 

dùng tại các bệnh viện, phòng  hám sau đó được x  lý tại cơ sở ho c vận chuyển 

đến nơi có lò đốt chất thải y tế để x  lý. 

2.2.2. Dự báo phá     ển CCN m     ườn  

Căn cứ th o  u ết định 393   Đ-  N  ng    3 tháng 12 năm 2 13 của     an 

Nhân  ân t nh Đồng Nai về việc phê  u ệt Đề án   hát triển ng nh công nghiệp 
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môi trường t nh Đồng Nai đến năm 2 2 , tầm nh n đến năm 2 25 , từ năm 2 1 , 

t nh Đồng Nai tiến h nh phát triển ng nh công nghiệp môi trường th nh một ng nh 

công nghiệp có thu nhập cao cho địa phương, có  hả năng cung cấp các công nghệ, 

thiết  ị,  ịch vụ, sản ph m môi trường phục vụ  êu cầu  ảo vệ môi trường nhằm    

l ,  iểm soát ô nhiễm,  hắc phục su  thoái, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm v  cải 

thiện chất lượng môi trường trên địa   n t nh Đồng Nai. Th o đó, giai đoạn 2014 

đến năm 2 15, t nh đã tiến h nh  â   ựng qu  hoạch chi tiết cho mô h nh KCN, 

Cụm công nghiệp môi trường điển h nh ph  hợp với t nh h nh thực tế của t nh Đồng 

Nai. 

 ự  iến trong giai đoạn 2 15 đến năm 2 2 , t nh sẽ  â   ựng cơ sở hạ tầng cho các 

KCN, Cụm công nghiệp môi trường th o qu  hoạch đã được phê  u ệt.  

- Th o đó, t nh sẽ tiến h nh  â   ựng cụm công nghiệp môi trường mới trên cơ sở 

chu ển đổi mục đích của các cụm công nghiệp đã  â   ựng nhưng chưa có 

 oanh nghiệp đầu tư như: Hố Nai (giai đoạn 2)   ông Mâ  (giai đoạn 2)   n 

 hước  Nhơn Trạch VI  Lộc  n -   nh  ơn   uối Tre; 

- Kết hợp đầu tư phát triển ng nh công nghiệp môi trường với các  hu    l  chất 

thải rắn tại  ã  uang Trung hu ện Thống Nhất,  ã   u Cạn hu ện Long Th nh, 

 ã V nh Tân hu ện V nh C u. 

- Kêu gọi đầu tư các cơ sở tái sinh, tái chế chất thải thuộc địa   n các hu ện, thị 

 ã, th nh phố trên địa   n t nh. 

Trong đó, các ng nh được ưu tiên gồm: 

 )    v               

 o số lượng các  oanh nghiệp trên địa   n t nh Đồng Nai lớn v   ự  áo sẽ tăng cao 

v o năm 2 25, v  vậ  đâ  l  thị trường tiềm năng cho  ịch vụ tư vấn môi trường 

phát triển nhằm thực hiện các công việc như: lập  áo cáo đánh giá tác động môi 

trường, cam  ết  ảo vệ môi trường, hồ sơ  ác nhận ho n th nh các công tr nh    l  

chất thải,  áo cáo giám sát môi trường định   , lập hồ sơ chủ nguồn thải chất thải 

ngu  hại… Các  oanh nghiệp hoạt động trong l nh vực n   cần đảm  ảo tính pháp 

l , nguồn nhân lực có chu ên môn cao, cơ sở vật chất, trang thiết  ị má  móc hiện 

đại nhằm đáp ứng  êu cầu v  hiệu quả của hoạt động tư vấn. 

 ) Q      ắ             

Để đáp ứng nhu cầu ng   c ng cao công tác quan trắc, giám sát, đo đạc, phân tích 

chất lượng môi trường…, cần tập trung thực hiện một số nội  ung sau: 
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- Tiếp tục đầu tư má  móc thiết  ị cho Trung tâm  uan trắc v  Kỹ thuật môi trường 

Đồng Nai để tạo  ựng một trung tâm có chất lượng v  u  tín h ng đầu trong  ịch vụ 

phân tích, quan trắc v  tư vấn môi trường  

- Kêu gọi các đơn vị quan trắc lớn mở chi nhánh tại Đồng Nai  

- Hỗ trợ  hu ến  hích các  oanh nghiệp đầu tư v o l nh vực n  . 

 )                                         ì     ố            ễ             

Định hướng đến năm 2 25  hu ến  hích, ưu tiên các  oanh nghiệp đầu tư v o các 

l nh vực: 

- Nghiên cứu v  sản  uất các thiết  ị phục vụ cho việc    l  ô nhiễm môi trường 

như: Gia công chế tạo lò đốt rác, hệ thống    l   hí thải, hệ thống    l  nước 

thải…  

-  ở T i ngu ên v  Môi trường  ết hợp với  ở Khoa học v  Công nghệ nghiên cứu 

v  ứng  ụng các th nh tựu trong l nh vực  hoa học công nghệ môi trường th o 

hướng ph  hợp với đ c điểm của từng ng nh, từng l nh vực  

- Có các chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, phí th o qu  định đối với các  ự án hoạt 

động như: X  l  các loại chất thải, nước thải, ứng  ụng công nghệ sạch, tiết  iện 

năng lượng, các sản ph m thân thiện môi trường, sản  uất sạch hơn…  

- Các đơn vị sản  uất,  inh  oanh hóa chất, thiết  ị    l  môi trường ưu tiên  ố trí 

v o các  hu công nghiệp, cụm công nghiệp v  được phân  ố rộng  hắp nhằm tiết 

 iệm thời gian v  chi phí vận chu ển. 

 )                   

-  p  ụng việc phân loại rác tại nguồn đ c  iệt tại các th nh phố,  hu đô thị tập 

trung  đầu tư, cải tiến các trang thiết  ị thu gom,    l  chất thải  

- Ưu tiên cho các  oanh nghiệp đầu tư tái sinh, tái chế chất thải  ằng h nh thức  ã 

hội hóa  

 )  ă          ạ   

Tận  ụng các loại chất thải phát sinh từ hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi để sản 

 uất viên ngu ên liệu,  iogas. 

Từ na  đến năm 2 25, t nh sẽ phát triển ng nh công nghiệp môi trường th nh một 

ng nh  inh tế có đóng góp quan trọng trong cơ cấu phát triển ng nh công nghiệp 

Đồng Nai  Tăng năng lực    l  tại các  hu cụm công nghiệp môi trường v  các cơ 
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sở tái chế tập trung, đổi mới công nghệ, tăng hiệu quả v  cải thiện các  ếu tố môi 

trường  

2.2.3  Mộ  số v n đề  hun  về CCN m     ườn  

Hiện trạng phát triển ngành công nghiệp môi trường 

Hiện na , hoạt động môi trường của Việt Nam đang  ần trở nên chu ên môn hoá 

sâu, mang tính công nghiệp với các  oanh nghiệp chu ên sản  uất v  cung ứng  ịch 

vụ. M c   , ng nh công nghiệp môi trường ở Việt Nam chưa chính thức h nh th nh 

nhưng đã v  đang có những đóng góp tích cực  hông ch  cho  ảo vệ môi trường m  

còn hứa hẹn như một ng nh  inh tế với nhiều tiềm năng phát triển. Đến na , hệ 

thống các công t  môi trường đô thị đã phát triển ở hầu hết các t nh th nh trên cả 

nước. Các l nh vực hoạt động môi trường  hông ngừng được mở rộng  hông ch  

môi trường đô thị, m  còn phát triển rất nhanh sang  hu vực  oanh nghiệp,  hu 

công nghiệp,  iểm soát ô nhiễm, tái chế v  quản l  t i ngu ên, sản  uất thiết  ị, 

công nghệ… Có thể nói, ng nh công nghiệp môi trường Việt Nam đã có những 

 ước đi  an đầu nhưng sự phát triển của ng nh công nghiệp n   v n có nhiều trở 

ngại như: chưa h nh th nh cơ quan đầu mối phát triển công nghiệp môi trường, thị 

trường cho công nghệ v   ịch vụ môi trường chưa phát triển  đội ng  các nh   hoa 

học v  công nghệ môi trường còn  ếu v  thiếu, đ c  iệt l  chu ên gia có tr nh độ 

cao, nhiều  inh nghiệm  u  tín của các nh  cung cấp công nghệ, thiết  ị v   ịch vụ 

trong nước chưa đủ thu ết phục  cơ chế, chính sách  hu ến  hích còn chưa rõ r ng 

v  chưa đủ hấp   n để thu h t đầu tư v  phát triển công nghiệp môi trường  nhận 

thức của người  ân v   oanh nghiệp về trách nhiệm  ảo vệ môi trường chưa cao… 

 ộ   ố  ơ                 v        ạ   ộ                  ể                    

          : 

 Th o  u ết định  ố 1292  Đ-TTg ngày 01/8/ 201   èm th o  ế hoạch h nh 

động: 

 Xâ   ựng Nghị định của Chính phủ về phát triển ng nh công nghiệp môi 

trường trọng thời gian thực hiện từ năm 2 1  – 2 15, cơ quan chủ tr  l   ộ 

Công Thương, cơ quan phối hợp l  Các  ộ TN&MT, KH&ĐT v  T i Chính. 

 Chương tr nh nghiên cứu  hoa học, ứng  ụng v  chu ển giao công nghệ phát 

triển ng nh công nghiệp môi trường giai đoạn 2 16-2 2  (tiếp tục thực hiện Đề 

án   hát triển ng nh công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2 15, tầm 

nh n đến năm 2 25  th o  u ết định số 1 3   Đ-TTg ng   2  7 2  9 của Thủ 
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tướng Chính phủ), cơ quan chủ tr  l   ộ Công Thương, cơ quan phối hợp l  các 

 ộ KH&CN, Xâ   ựng, TN&MT v  các ng nh, đơn vị liên quan. 

 Th o Thông tư liên tịch số 22 2 15 TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 - Hướng 

  n chức năng, nhiệm vụ qu ền hạn v  cơ cấu tổ chức của cơ quan chu ên môn 

về công thương thuộc     ạn nhân  ân cấp t nh, cấp hu ện.  ở Công Thương 

có nhiệm vụ tổ chức thực hiện qu  hoạch v  các chính sách phát triển ng nh 

công nghiệp môi trường. 

Đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển CNMT nhưng thực tế  hi triển  hai, áp 

 ụng có nhiều ngu ên nhân chủ quan v   hách quan tác động đến v  ảnh hưởng đến 

 ết quả  hông như mong muốn. 

2.2.3.1 Đố  vớ   á   h nh sá h h    ợ phá     ển   n  n h  p m     ườn  

M c    nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với sản ph m, hoạt động  ảo vệ 

môi trường đã được Nh  nước  an h nh nhưng  ết quả triển  hai trên thực tế còn 

nhiều hạn chế,  ất cập. Trong số các văn  ản qu  định về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động 

 ảo vệ môi trường, Nghị định số    2  9 NĐ-C  của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ 

hoạt động  ảo vệ môi trường được   m l  văn  ản to n  iện nhất.  au   năm thực 

hiện Nghị định số    2  9 NĐ-C , các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ  ước đầu 

đã phát hu  được vai trò  hu ến  hích, th c đ   các hoạt động  ảo vệ môi trường, 

 ảo đảm h i hòa lợi ích của cộng đồng c ng như của nh  đầu tư. Tu  nhiên, quá 

tr nh thực hiện Nghị định số    2  9 NĐ-C  c ng đã nả  sinh một số tồn tại  ất 

cập, các nh  đầu tư rất  hó  hăn trong việc tiếp cận với cơ chế hỗ trợ n  , cụ thể 

như sau: 

 Chậm  an h nh các văn  ản hướng   n thực hiện. Nghị định số    2  9 NĐ-

C  được  an h nh tháng  1 năm 2  9 nhưng đến ng      tháng 12 năm 2  9 

mới có Thông tư đầu tiên số 23  2  9 TT- TC hướng   n ưu đãi về thuế đối 

với hoạt động  ảo vệ môi trường. Đ c  iệt, trong   qu  định hỗ trợ, ưu đãi của 

Nghị định cần có văn  ản hướng   n thi h nh th  đến na  mới ch  có  2 văn  ản 

hướng   n thực hiện ưu đãi về thuế, hỗ trợ quảng  á sản ph m. Còn lại  6 qu  

định về hỗ trợ đầu tư  â   ựng các công tr nh hạ tầng, hỗ trợ vốn đầu tư  â  

 ựng, va  vốn ưu đãi v  thực hiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư,  ảo lãnh tín  ụng 

đầu tư, hỗ trợ chi phí đầu v o, hỗ trợ tiêu thụ v  hỗ trợ về giá đối với sản ph m 

chưa có văn  ản hướng   n. Việc chậm  an h nh các văn  ản hướng   n   n 

tới h ng loạt các vấn đề  ất cập về tr nh tự, thủ tục, cơ quan th m định, phê 

 u ệt  ự án  hiến cho  oanh nghiệp g p phải rất nhiều  hó  hăn. 
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 Một số qu  định hỗ trợ ưu đãi còn chưa  hả thi,  hông  ảo đảm được nguồn lực 

để triển  hai trên thực tế. Cụ thể th o qu  định tại  hoản 1, Điều 12 của Nghị 

định    2  9 NĐ-C  qu  định  Cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt tập trung 

qu  định tại  hoản 1 mục I phần   của  anh mục áp  ụng công nghệ    l  có 

tỷ lệ chất thải phải chôn lấp sau    l   ưới 1 % v  hệ thống    l  nước thải 

sinh hoạt tập trung qu  định tại  hoản 2 mục I phần   của  anh mục được Nh  

nước hỗ trợ 5 % vốn đầu tư  â   ựng, trong đó   % từ ngân sách trung ương 

v  1 % từ ngân sách địa phương  5 % còn lại được va  ưu đãi từ Ngân h ng 

 hát triển Việt Nam ho c  uỹ  ảo vệ môi trường Việt Nam . Tu  nhiên việc 

thực hiện hỗ trợ đầu tư cho  ự án th o nội  ung n    hông  hả thi  o tính  ao 

cấp của ngân sách nh  nước quá lớn (ngân sách trung ương, ngân sách địa 

phương, tín  ụng nh  nước cấp    chênh lệch lãi suất, hỗ trợ tới 1  %) trong 

 hi nguồn ngân sách nh  nước rất hạn hẹp.  

 Một số nội  ung hỗ trợ, ưu đãi còn chưa thống nhất với các qu  định hiện h nh. 

Cụ thể như trường hợp trợ giá v  hỗ trợ tiêu thụ sản ph m được qu  định tại 

Điều 1 , 19 của Nghị định số    2  9 NĐ-C ,  ự án hoạt động  ảo vệ môi 

trường được nh  nước hỗ trợ 5 % chi phí vận chu ển chất thải từ nguồn phát 

thải đến cơ sở    l  chất thải, 5 % giá điện phục vụ trực tiếp sản  uất  các sản 

ph m được hỗ trợ gồm các sản ph m từ hoạt động tái chế chất thải, sản ph m 

tha  thế ngu ên liệu tự nhiên có lợi cho môi trường, năng lượng thu được từ 

việc tiêu hủ  chất thải. Nội  ung hỗ trợ n   chưa thống nhất với qu  định tại 

Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 31 2  5 NĐ-C  ng   11 3 2  5 của Chính phủ 

về sản  uất v  cung ứng sản ph m,  ịch vụ công ích qu  định việc sản  uất v  

cung ứng  ịch vụ công ích  o  oanh nghiệp nh  nước,  oanh nghiệp thuộc các 

th nh phần  inh tế  hác v  hợp tác  ã thực hiện th o phương thức đấu thầu 

ho c đ t h ng. Nếu thực hiện th o phương thức đấu thầu th   oanh nghiệp phải 

tự    đắp chi phí th o giá thực hiện thầu. Trường hợp thực hiện th o phương 

thức đ t h ng th  việc trợ cấp, trợ giá thực hiện th o qu  định tại Điều 16  u  

chế đấu thầu, đ t h ng, giao  ế hoạch thực hiện sản  uất v  cung ứng sản ph m, 

 ịch vụ công ích được  an h nh tại  u ết định số 256 2  6  Đ-TTg ngày 

 9 11 2  6 của Thủ tướng Chính phủ.  

 Một số thuật ngữ được s   ụng trong văn  ản qu  định hỗ trợ, ưu đãi chưa rõ 

r ng, thiếu qu  định cụ thể, gâ   hó  hăn cho việc tổ chức triển  hai thực hiện. 

Chẳng hạn như qu  định tại  hoản 1 Điều 12 của Nghị định số    2  9 NĐ-CP 



                                                                                       

                                       

 

         Trang 42 
 

về hoạt động    l  chất thải rắn sinh hoạt tập áp  ụng công nghệ    l  có tỷ lệ 

chất thải phải chôn lấp sau    l   ưới 1 % được Nh  nước hỗ trợ 5 % vốn đầu 

tư  â   ựng. Tu  nhiên lại thiếu hướng   n cụ thể về cách  ác định tỷ lệ 1 % 

chất thải chôn lấp sau    l  th o  hối lượng ha  th o thể tích rác thải tính trên 

tổng lượng rác đầu v o ha  tổng lượng rác đưa v o qu  tr nh công nghệ    l , 

chất thải n o l  chất thải phải chôn lấp sau    l .  o đó, việc triển  hai thực 

hiện qu  định n   g p nhiều  hó  hăn, vướng mắc. Ha  như tại mục II phần   

của  anh mục  an h nh  èm th o Nghị định số    2  9 NĐ-C  qu  định 

 Hoạt động ứng  ụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được s   ụng tại 

Việt Nam  l  hoạt động được đ c  iệt ưu đãi, hỗ trợ. Tu  nhiên, rất  hó có thể 

 ác định được thế n o l   công nghệ cao, công nghệ mới chưa được s   ụng tại 

Việt Nam . Tương tự như qu  định một số sản ph m, hoạt động được hưởng ưu 

đãi, hỗ trợ như:  sản ph m  hông gâ  ô nhiễm môi trường được sản  uất để 

tha  thế ngu ên liệu tự nhiên ,  sản ph m sau  hi thải     ễ phân hủ  trong tự 

nhiên ,  sản ph m tha  thế ngu ên liệu tự nhiên có lợi cho môi trường ,... Cho 

đến na  chưa có văn  ản n o hướng   n cụ thể việc  ác định các hoạt động, sản 

ph m nói trên   n tới  hó  hăn trong quá tr nh áp  ụng c ng như việc áp  ụng 

 hông thống nhất. 

 Một số qu  định    đã có văn  ản hướng   n cụ thể nhưng  hi triển  hai trên 

thực tế v n g p nhiều  hó  hăn, mất nhiều thời gian  o tr nh tự, thủ tục ưu đãi 

chưa được qu  định. Cụ thể như các ưu đãi về thuế cho các  oanh nghiệp thực 

hiện hoạt động  ảo vệ môi trường tái chế chất thải th o Nghị định số 

   2  9 NĐ-C . Khi thực hiện đề nghị ưu đãi về miễn thuế  uất  h u th  cơ 

quan thuế  êu cầu  oanh nghiệp phải có  ác nhận thuộc đối tượng ưu đãi của 

các  ộ Công thương, T i ngu ên v  Môi trường. Tu  nhiên, để có cơ sở  ác 

định thuộc đối tượng hỗ trợ,  ộ Công thương đã phải tổ chức Hội đồng  iểm tra 

 ác nhận thực tế tại cơ sở hoạt động của công t . Trong  hi l nh vực hoạt động 

của  oanh nghiệp (   l  chất thải ngu  hại) đã được  ộ T i ngu ên v  Môi 

trường  iểm tra  ác nhận trước  hi cấp giấ  ph p h nh nghề hoạt động. Như 

vậ , nếu có hướng   n chi tiết, cụ thể về qu  tr nh, thủ tục để  ác định đối 

tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp trên sẽ tạo điều  iện thuận lợi cho 

các  ên liên quan  hi tổ chức triển  hai thực hiện. 
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2.2.3.2 Dị h v  m     ườn  

Nhìn chung, trong thời gian qua Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng 

khuôn khổ pháp l  th c đ y phát triển các  ịch vụ môi trường (DVMT). Hệ thống 

văn  ản pháp luật hiện h nh đã thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nh  nước, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thị trường DVMT phát triển như các 

qu  định về đánh giá tác động môi trường, kiểm soát ô nhiễm, x  l  nước thải, quản 

lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, kế hoạch x  lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng,…Cùng với đó l  các cơ chế hỗ trợ về tài chính, thuế, đất đai... 

cho việc thành lập các doanh nghiệp tham gia v o l nh vực DVMT.  

Tuy nhiên, các chính sách hiện nay còn tản mạn, chưa có tính hệ thống và thiếu nhất 

quán; một số văn  ản khi triển khai trên thực tế đã  ộc lộ những bất cập, hạn chế, cụ 

thể như sau: 

 Các chính sách th c đ   ho c hỗ trợ phát triển các sản ph m v   ịch vụ trong 

l nh vực môi trường  há nhiều v  được thể hiện ở nhiều văn  ản luật  hác nhau. 

Tu  nhiên, hầu hết các chính sách mới ch   ừng lại ở quan điểm, định hướng l  

chính chứ chưa được triển  hai một cách to n  iện trên thực tế.  ên cạnh đó, 

các chính sách mới đề cập đến  hía cạnh th c đ   v  hỗ trợ cho những người 

sản  uất v  cung ứng các h ng hóa v   ịch vụ môi trường,  hía cạnh người tiêu 

  ng chưa được đề cập đến nhiều.  

 Một số văn  ản có liên quan đến phát triển  VMT còn chậm được  an h nh,  o 

vậ  các qu  định về phát triển  VMT chưa được triển  hai đầ  đủ trên thực tế. 

Các qu  định của pháp luật về quản l  chất lượng của một số  VMT còn  ị    

ng . Còn thiếu nhiều qu  định về định mức  inh tế -  ỹ thuật v  đơn giá cho 

các loại h nh hoạt động  ảo vệ môi trường trong  hi nhiều l nh vực  VMT còn 

rất mới mẻ ở Việt Nam nên   n đến nhu cầu Nh  nước cần có chính sách quản 

l  giá  VMT, góp phần th c đ   thị trường  VMT phát triển.  

  hần lớn các  oanh nghiệp tham gia cung cấp  VMT đều l  những  oanh 

nghiệp nh  v  vừa,  hông đủ nguồn lực để tham gia giải qu ết những vấn đề 

môi trường, cấp  ách của đất nước. Trong  hi đó, Nh  nước chưa có chính sách 

cụ thể để hỗ trợ th nh lập các  oanh nghiệp lớn, đủ mạnh tham gia cung cấp 

 VMT v o l nh vực n  . 

 Công tác  ã hội hoá  hu vực  VMT còn hạn chế, chưa qu  định cụ thể l nh vực 

 ịch vụ cần  ã hội hoá, đồng thời chưa có  ế hoạch v  lộ tr nh cho việc  ã hội 
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hoá nên chưa thu h t được nhiều  oanh nghiệp tham gia v o l nh vực cung ứng 

 VMT. Hiện na , đã có một số cơ chế, chính sách  hu ến  hích tương đối 

mạnh cho các hoạt động sản ph m  ảo vệ môi trường th o qu  định tại Nghị 

định số    2  9 NĐ-C . Tu  nhiên, hiện na  các  oanh nghiệp hầu như  hông 

tiếp cận được với các nguồn vốn ưu đãi n    chưa có cơ chế, chính sách  hu ến 

 hích ưu đãi đầu tư ở các địa   n có điều  iện  inh tế -  ã hội  hó  hăn. 

2.2.3.3 Phát triển khoa học công ngh  

Hoạt động khoa học và công nghệ chưa có đóng góp đột phá cho công tác bảo vệ 

môi trường. Các kết quả nghiên cứu khoa học chưa cung cấp đầ  đủ luận cứ cho 

việc hoạch định chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Hoạt động nghiên cứu 

và triển khai về bảo vệ môi trường còn hạn chế, chưa thực sự hiệu quả. Cơ chế, 

chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong bảo vệ môi 

trường còn chậm được ban hành. 

 2.2.3.4 Phát triển năn  lượng sạ h, năn  lượng tái tạo và s n phẩm thân thi n 

vớ  m     ường 

Một trong những  hó  hăn của việc triển khai các dự án sản xuất năng lượng sạch, 

năng lượng tái tạo là nguồn đầu tư lớn, giá th nh cao, trong điều kiện cơ chế chính 

sách hỗ trợ chưa đồng bộ, phù hợp, nên việc triển khai trong thực tế còn hạn chế. 

Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách hỗ trợ th o qu  định của Luật còn chậm được 

ban hành (phần lớn đều mới được ban hành từ năm 2 11 đến na ) nên chưa đóng 

vai trò l  đòn     th c đ y việc phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản 

ph m thân thiện môi trường ở nước ta trong thời gian qua.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển  hai Chương tr nh cấp nhãn sinh thái cho các 

sản ph m/nhóm sản ph m như  óng đèn hu nh quang và một vài nhóm sản ph m 

 hác   an h nh Thông tư số 07/2012/TT- TNMT qu  định tiêu chí, trình tự, thủ tục 

công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường v  đến na  đã công nhận được 

khoảng 10 sản ph m túi ni lông thân thiện với môi trường của các doanh nghiệp. 

Thủ tướng Chính phủ c ng vừa ban hành Quyết định số 5 2  Đ-TTg ngày 

11/4/2013 phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do s  dụng 

túi ni lông trong sinh hoạt đến năm 2 2  trong đó giao  ộ Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp với bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 

s  dụng túi thân thiện với môi trường thay thế t i ni lông, qu  định v  hướng d n 

sản xuất, s  dụng sản ph m tái chế thân thiện với môi trường. H ng năm,  ộ Tài 

ngu ên v  Môi trường c ng đã phối hợp với các địa phương, tổ chức chính trị xã 
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hội tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền s  dụng sản ph m thân thiện với môi 

trường, sản ph m tái s  dụng, tái chế như t i,  óng đèn, thu hồi pin, chất thải nguy 

hại đổi lấy sản ph m tái chế. Tuy nhiên, so với các qu  định của Luật Bảo vệ môi 

trường 2005, việc phát triển các sản ph m thân thiện với môi trường được triển khai 

tương đối muộn  các cơ chế, chính sách khuyến khích s  dụng sản ph m thân thiện 

với môi trường, xây dựng thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường chậm được 

 an h nh v  chưa đồng bộ.[            //           e         v ] 

 2.2.3.5 B  n pháp  h n    n  uyên   uyền 

Công tác truyền thông về môi trường tới các  oanh nghiệp v  cá nhân ở vùng sâu, 

vùng xa còn hạn chế, trong nhiều trường hợp còn chưa thực sự hiệu quả. Chưa có 

những chương tr nh riêng cho mục đích tu ên tru ền về CNMT, chưa phổ  iến rộng 

rãi đến  oanh nghiệp. 

M c dù nhận thức về CNMT đã có chu ển biến, nhưng chưa đầ  đủ v  đ ng mức; 

chủ  ếu ở các cấp lãnh đạo, ở các cơ quan chức năng, các  oanh nghiệp v n chưa 

tiếp cận được. Họ ch  hoạt động trong l nh vực  inh  oanh môi trường với mục đích 

lợi nhuận, v n còn tư tưởng coi trọng lợi ích cục bộ, trước mắt về kinh tế mà không 

ch    đến lợi ích lâu dài về môi trường; ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi 

trường trong xã hội, doanh nghiệp còn thấp. 
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CHƯƠNG III – CƠ SỞ DỮ LIỆU     DỰNG SỔ TA  QUẢN L  M I 

TRƯỜNG TR NG C M C NG NGHIỆ  M I TRƯỜNG  

TRÊN Đ A BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

    CÁC   N BẢN  HÁ  LUẬT CHUNG 

 Luật Hóa chất số  6 2  7  H12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ ngh a 

Việt Nam khóa XII, k  họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực từ 

ngày 01/07/2008; 

 Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57 2 1   H12, được Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam khóa XII, k  họp thứ 3 thông qua ngày 15/11/2010 và có hiệu lực kể từ 

ngày 01/01/2012. 

 Luật T i ngu ên nước số 17 2 12  H13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ ngh a Việt Nam khóa XIII, k  họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2012 và có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2013; 

 Luật  CCC số    2 13  H13 ng   22 11 2 13 V v  uốc hội ban hành Luật s a 

đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10.  

 Luật Đất đai số  5 2 13  H13 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ 

ngh a Việt Nam khoá XIII, k  họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu 

lực từ ngày 01/07/2014. 

 Luật Xây dựng số số 5  2 1   H13 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ 

ngh a Việt Nam khoá XI, k  họp thứ 4 thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2015. 

 Luật bảo vệ môi trường số 55 2 1   H13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam khóa XIII, k  họp thứ 7 thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực kể từ 

ngày 01/01/2015; 

 Luật Đầu tư Việt Nam số 67 2 1   H13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội 

chủ ngh a Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; 

 Nghị định số 29 2    NĐ – C  ng   1   3 2    của Chính phủ qu  định về  hu 

công nghiệp,  hu chế  uất v   hu  inh tế. 

 Nghị định số 1   2    NĐ – CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết v  hướng d n thi hành một số điều của Luật hoá chất; 

 Nghị định số 26 2 11 NĐ – CP ngày 08/04/2011 của Chính Phủ về s a đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 1   2    NĐ – C  ng    7 1  2    qu  định 

chi tiết v  hướng d n thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 
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 Nghị định 67 2 11 NĐ – C  ng      tháng    năm 2 11 của  Chính Phủ Quy 

định chi tiết v  hướng d n thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi 

trường. 

 Nghị định số 69 2 12 NĐ – C  ng   1  tháng  9 năm 2 12 của Chính phủ S a 

đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67 2 11 NĐ – CP ngày 08/8/2011 của 

Chính phủ qu  định chi tiết v  hướng d n thi hành một số điều của Luật thuế bảo 

vệ môi trường; 

 Nghị định 16  2 13  NĐ – CP ngày 12/11/2013 s a đổ bổ sung một số điều của 

Nghị định 29 2     NĐ – CP. 

 Nghị định số 2 1 2 13 NĐ – CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về việc   u  

định chi tiết thi hành một số điều của luật t i ngu ên nước   

 Nghị định số  3 2 1  NĐ – CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc qu  định 

chi tiết v  hướng d n thi hành một số điều của Luật đất đai  

 Nghị định số    2 1  NĐ – CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và 

x  lý chất thải. 

 Nghị định số  3 2 15 NĐ – CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ qu  định về xác 

định thiệt hại đối với môi trường; 

 Nghị định 1  2 15 NĐ – CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ về quy hoạch bảo 

vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.  

 Nghị định số 3  2 15 NĐ – CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất 

thải và phế liệu. 

 Nghị định số 179 2 13 NĐ – CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ về    phạt 

h nh chính trong l nh vực  ảo vệ môi trường. 

 Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc S a đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-

 TNMT ng   15 tháng 7 năm 2  9 của Bộ trưởng Bộ T i ngu ên v  Môi trường 

qu  định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công 

nghiệp và cụm công nghiệp 

 Thông tư 12 2  6  TT-BTNMT ngày 28/6/2010 của  ộ t i ngu ên v  Môi 

trường  hướng   n thủ tục, m u hồ sơ đăng  í cho chủ nguồn CTNH. 

 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Chính phủ qu  định chi tiết và 

hướng d n thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 
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 Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương  u  định 

về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn hóa chất. 

 Thông tư  6 2 13 TT– TNMT ng    7  5 2 13  an h nh  anh mục l nh vực, 

ng nh sản  uất, chế  iến có nước thải chứa  im loại n ng phục vụ tính phí môi 

trường đối với nước thải  

 Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Chính phủ hướng d n thi 

hành một số điều nghị định số    2 1  NĐ-C  ng    6    2 1  của Chính phủ 

về thoát nước v     l  nước thải. 

 Thông tư 27 2 15 TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.  

 Thông tư 35 2 15 TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường  u  định về  VMT  hu  inh tế, khu công nghiệp,  hu chế  uất v   hu 

công nghệ cao. 

 Thông tư số 36/2015/TT – BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường qu  định về quản lý chất thải nguy hại. 

 Quyết định 3733 2  2  Đ – BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành 21 tiêu chu n vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh 

lao động.. 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

 QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chu n kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

m t. 

 QCVN 14: 2008/BTNMT: Quy chu n kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

 QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chu n kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

 QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chu n kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ. 

 QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chu n kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

 QCVN40:2011/BTNMT: Quy chu n kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

 QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chu n kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

 QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chu n kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 

hại; 

 QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chu n kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối 

với bùn thải từ quá trình x  l  nước. 
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 Quyết định số 3733 2  2  Đ – BYT ban hành ngày 10/10/2002: tiêu chu n vệ 

sinh lao động, qu  định độ ồn và nồng độ tối đa các chất ô nhiễm trong khu vực 

sản xuất. 

3.2 CÁC CƠ SỞ KHÁC H  TR   HÁT TRIỂN CNMT 

*  Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 15/11/2004) 

Ng   15 11 2   ,  ộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra nghị qu ết số  1-

N -T  trong đó nội  ung có liên quan đến công nghiệp môi trường đã nêu rõ: 

 ...cần đ y mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ v  đ o tạo nguồn 

nhân lực về môi trường. Trong đó nhấn mạnh đến việc sớm nghiên cứu triển khai 

giải pháp quan trọng: Hình thành và phát triển ngành công nghi              . 

Đâ  l  văn  ản đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm đến l nh vực 

n  . Nghị qu ết đã thể hiện sự quan tâm phát triển của đất nước của Đảng v  tầm 

quan trọng của việc h nh th nh v  phát triển của công nghiệp môi trường của 

Việt Nam   

* Hội nghị môi trường toàn quốc n m      

Thực hiện Nghị qu ết số  1 N  – TW nêu trên, Hội nghị Môi trường toàn quốc 

ngày 22/4/2005 đã được triển  hai v  thực hiện. Trong Hội nghị n  , nguyên Thủ 

tướng Chính phủ  han Văn Khải đã ch  đạo "nhanh chóng xây d ng ngành công 

nghi           ng" phù hợp với điều kiện của một nước đang phát triển và có 

nhiều hạn chế về nguồn lực tài chính như nước ta. Trong Hội nghị n   rất nhiều 

các  áo cáo, tham luận của các cơ quan quản l  Nh  nước:  ộ TNMT  các sở 

TNMT các t nh, th nh  các nh   hoa học  các chu ên gia h ng đầu trong v  ngo i 

nước đã đề cập đến hiện trạng các ng nh công  hác nhau có liên quan đến công 

nghiệp môi trường như: tái chế các loại chất thải  các hoạt động tư vấn về môi 

trường  các ng nh công nghiệp sản  uất ra các sản ph m phục vụ cho ng nh công 

nghiệp môi trường như:sản  uất các trang thiết  ị  ngu ên liệu  hoá chất  ... Tu  

nhiên tất các các loại h nh công nghiệp n   lại chưa được công nhận l  công 

nghiệp môi trường. C ng trong Hội nghị n  , nhiều  áo cáo, tham luận đã có 

những đề  uất với Chính phủ, các  ộ, ng nh về các ng nh có liên quan đến định 

hướng phát triển ng nh công nghiệp n  .  

* Hội chợ - Triển lãm quốc tế Công nghệ môi trường Việt Nam (2006) 

Hội chợ - Triển lãm quốc tế Công nghệ môi trường Việt Nam được tổ chức năm 

2006 tại H  Nội. Kết thúc Hội chợ – Triển lãm, Ban Tổ chức đã  áo cáo các  ộ 
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T i ngu ên v  Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công nghiệp về kết 

quả đã đạt được v  đã  iến nghị Bộ T i ngu ên v  Môi trường sớm nghiên cứu 

triển khai giải pháp quan trọng  Hình thành và phát triển ngành công nghi p môi 

    ng  đã được Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 15/11/2004) nêu 

ra. 

*  “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến n m   1 , 

tầm nhìn đến n m     ” 

Ngà  2   7 2  9,  hó Thủ tướng Chính phủ Ho ng Trung Hải đã     u ết định 

số 1 3   Đ-TTg phê duyệt  Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt 

Nam đến năm 2 15, tầm nh n đến năm 2 25 . Đâ  l  một trong những cơ sở trọng 

tâm cho các địa phương định hướng qu  hoạch phát triển ng nh công nghiệp môi 

trường. Tu  nhiên, th o đề án n   qu  hoạch phát triển ng nh công nghiệp ch  

định hướng đến năm 2 15 v  tầm nh n đến 2 2 .  o vậ  ng    1  7 2 1  Thủ 

tướng Chính phủ đã đồng   về nguyên tắc điều ch nh thời gian   u  hoạch phát 

triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2 2 , tầm nh n đến năm 2 3   để 

đáp ứng nhu cầu thực tế cho các địa phương với thời gian qu  hoạch hợp l  hơn. 

*  Nghị định số 1        NĐ-C  ngày  1 1       của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chuyển giao công nghệ   

Đâ  l  văn  ản pháp l  đầu tiên của Nh  nước  an h nh có liên quan đến chinh 

sách ưu đãi của Nh  nước đối với ng nh công nghiệp môi trường. Th o mục  1, 

phụ lục I của Nghị định n   Chính phủ đã có qu  định chi tiết v  hướng   n thi 

h nh một số điều của luật chu ển giao công nghệ v  ch  rõ các ng nh nghề được 

ph p ưu tiên đầu tư.  

Trong các ng nh nghề được ph p  hu ến  hích v  ưu tiên đầu tư hầu hết l  các 

ng nh có liên quan đến công nghiệp môi trường như: đốt chất thải ngu  hại  tái 

chế  ầu nhớt  tái chế cao su  nấu nhôm  s c r a th ng phi  .... Đâ  l  một trong các 

ưu tiên  hông hề nh  đối với nhu cầu thực tế hiện na . Ngo i ra, đó c ng l  thuận 

lợi to lớn cho các nh  đầu tư  hi  in giấ  ph p đầu tư  th m định công nghệ v  lập 

 áo cáo đánh giá tác động môi trường. 

* Nghị định số         NĐ-C  ngày 1  1      về ưu đ i, h  trợ hoạt động bảo 

vệ môi trường. 

 Đâ  l  văn  ản pháp l  tiếp theo của Nh  nước  an h nh có liên quan đến chinh 

sách ưu đãi của Nh  nước đối với ng nh công nghiệp môi trường.  



                                                                                       

                                       

 

         Trang 51 
 

CHƯƠNG I –     DỰNG TIÊU CH  SỔ TA   À THÀNH LẬ  BAN 

QUẢN L  C M CNMT 

4.1 TIÊU CH  SỔ TA  

 Cập nhật các qui định pháp luật về môi trường mới nhất cho các  oanh nghiệp 

trong l nh vực CNMT tại các Cụm CNMT. 

 Tạo sự thuận tiện cho  oanh nghiệp, chủ đầu tư hiểu  iết, nắm  ắt các thông tin 

cơ  ản về môi trường  hi có   định đầu tư v o cụm CNMT 

 Tạo điều  iện tiếp cận các chính sách hỗ trợ trên phạm vi địa   n T nh v  của cả 

nước  hi đầu tư v o cụm CNMT tại Đồng Nai, hướng   n cụ thể thủ tục đề nghị 

hỗ trợ về vốn v  về các chính sách  hác. 

 L  văn  ản có tính định hướng v  qui định cho các  oanh nghiệp  ước đầu tuân 

thủ các nội  ung về các qui định môi trường  hi hoạt động trong cụm CNMT. 

 Thiết lập trật tự quản l  giữa nh  nước v   oanh nghiệp trong cụm CNMT thông 

qua   L Cụm CNMT. 

4.2 THÀNH LẬ  BQL C M CNMT  

4.2.1  ị     và  h   năn  

 Ban Quản lý Cụm CNMT l  cơ quan trực thuộc UBND t nh Đồng Nai thực hiện 

chức năng quản l  nh  nước trực tiếp đối Cụm CNMT và tổ chức cung cấp dịch 

vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ  hác có liên quan đến hoạt động đầu tư v  

sản xuất  inh  oanh cho nh  đầu tư trong Cụm CNMT. 

 Ban Quản lý chịu sự ch  đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, công chức, viên 

chức, chương tr nh  ế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của   N  t nh 

Đồng Nai; chịu sự ch  đạo, hướng d n và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của 

các Bộ, ngành quản lý về ng nh, l nh vực trong công tác quản lý khu công 

nghiệp, khu kinh tế; có trách nhiệm phối hợp ch t chẽ với các cơ quan chu ên 

môn thuộc   N  t nh Đồng Nai trong công tác quản lý Cụm CNMT. 

 Ban Quản l  có tư cách pháp nhân  t i  hoản và con dấu mang hình quốc huy; s  

dụng kinh phí quản l  h nh chính nh  nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn 

đầu tư phát triển  o ngân sách nh  nước cấp theo kế hoạch h ng năm  nguồn kinh 

phí  hác th o qu  định pháp luật.  



                                                                                       

                                       

 

         Trang 52 
 

4.2.2 Nh  m v  và quyền hạn  ủa Ban Qu n l  

 Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn th o qu  định của pháp luật, phân 

cấp, ủy quyền của cơ quan có th m quyền và các nhiệm vụ, quyền hạn  hác được 

  N  t nh Đồng Nai giao, cụ thể như sau. 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

a)  ự thảo văn  ản qu  định chức năng, nhiệm vụ, qu ền hạn v  cơ cấu tổ 

chức của  an  uản l   

 )  ự thảo văn  ản qu  định điều  iện, tiêu chu n chức  anh đối với Trưởng, 

 hó các đơn vị thuộc  an  uản l   

c)  ự thảo Đề án th nh lập, tổ chức lại các  an  uản l  th o qu  định của 

pháp luật  

 )  u  chế phối hợp l m việc với các cơ quan chu ên môn thuộc   N  t nh 

Đồng Nai v  các cơ quan có liên quan  hác để thực hiện các nhiệm vụ v  

qu ền hạn được giao th o cơ chế một c a  

đ)  ự thảo Đề án qu  hoạch, điều ch nh  ổ sung qu  hoạch phát triển các Cụm 

CNMT; 

 ) Kế hoạch h ng năm v  5 năm về phát triển Cụm CNMT, phát triển nguồn 

nhân lực v  vốn đầu tư phát triển  

g)  ự thảo qu ết định, ch  thị, văn  ản  chương tr nh,  iện pháp tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ cải cách h nh chính nh  nước về l nh vực  hu công nghiệp,  hu 

kinh tế thuộc phạm vi quản l  của  an  uản l  th o qu  định pháp luật. 

 . Trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

a)  ự thảo qu ết định th nh lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ 

chức, đơn vị thuộc  an  uản l  th o qu  định của pháp luật  

 )  ự thảo các văn  ản thuộc th m qu ền  an h nh của Chủ tịch UBND Đồng 

Nai về l nh vực CNMT. 

3. Giúp UBND cấp tỉnh quản lý việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây 

dựng, phát triển Cụm CNMT; 

4.  Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các v n bản pháp luật, quy hoạch, 

kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về Cụm CNMT sau khi được ban 

hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành 

pháp luật về Cụm CNMT. 
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 . Về quản lý đầu tư 

a) Tiếp nhận, cấp, điều ch nh, thu hồi Giấ  chứng nhận đăng    đầu tư đối với 

các  ự án đầu tư thuộc th m qu ền th o qu  định của pháp luật về đầu tư  

 ) Tổ chức hoạt động   c tiến đầu tư th o  ế hoạch đã được  ộ Kế hoạch v  

Đầu tư, các  ộ ng nh v    N  t nh Đồng Nai phê  u ệt  tham gia các 

chương tr nh   c tiến đầu tư v o Cụm CNMT  o  ộ Kế hoạch v  Đầu tư, các 

 ộ ng nh v    N  t nh Đồng Nai tổ chức  hướng   n, hỗ trợ nh  đầu tư th o 

th m qu ền trong quá tr nh chu n  ị v  triển  hai  ự án đầu tư   áo cáo định 

   hoạt động   c tiến đầu tư tới  ộ Kế hoạch v  Đầu tư v  UBND t nh Đồng 

Nai th o  u  chế quản l  nh  nước về   c tiến đầu tư  an h nh  èm th o 

 u ết định số  3 2 1   Đ-TTg ng   1   1 2 1  của Thủ tướng Chính phủ  

c) Giải qu ết  hó  hăn, vướng mắc của nh  đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư 

trong Cụm CNMT  định    h ng qu ,  6 tháng v  h ng năm, g i  áo cáo hoạt 

động đầu tư v  hoạt động sản  uất  inh  oanh trong Cụm CNMT tới UBND 

t nh Đồng Nai v   ộ Kế hoạch v  Đầu tư th o qu  định. 

6. Về quản lý môi trường 

a) Tổ chức th m định v  phê  u ệt  áo cáo đánh giá tác động môi trường đối 

với các  ự án trong Cụm CNMT th o ủ  qu ền của   N  t nh Đồng Nai (đối 

với các  ự án thuộc th m qu ền của UBND cấp t nh)  

 ) Tiếp nhận đăng    v   ác nhận  ế hoạch  ảo vệ môi trường cho các đối 

tượng thuộc  iện phải đăng    trong Cụm CNMT th o ủ  qu ền của cơ quan 

chu ên môn về môi trường cấp t nh v  của UBND cấp hu ện (đối với các  ự 

án thuộc th m qu ền của UBND cấp hu ện)  

c) Tổ chức th m định, phê  u ệt đề án  ảo vệ môi trường chi tiết, đề án  ảo vệ 

môi trường đơn giản của các  ự án trong Cụm CNMT th o ủ  qu ền của cơ 

quan có th m qu ền  

 ) Tổ chức  iểm tra,  ác nhận ho n th nh công tr nh  ảo vệ môi trường phục 

vụ giai đoạn vận h nh  ự án đối với các  ự án đầu tư trong Cụm CNMT theo 

pháp luật về  ảo vệ môi trường. 

7. Về quản lý quy hoạch và xây dựng 

a) Điều ch nh qu  hoạch chi tiết  â   ựng đã được phê  u ệt của Cụm CNMT, 

các  hu chức năng trong Cụm CNMT nhưng  hông l m tha  đổi chức năng s  

 ụng  hu đất v  cơ cấu qu  hoạch  
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 ) Th m định thiết  ế cơ sở đối với  ự án đầu tư nhóm  , C thuộc  iện phải 

th m định trong Cụm CNMT; 

c) Cấp, điều ch nh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấ  ph p  â   ựng công tr nh đối 

với công tr nh  â   ựng trong Cụm CNMT phải có Giấ  ph p  â   ựng th o 

phân cấp ho c ủ  qu ền của UBND t nh Đồng Nai; 

 . Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất 

lượng công trình trong Cụm CNMT theo quy định pháp luật về xây dựng và phân 

cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền. 

9. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động theo hướng dẫn của Bộ 

Lao động thương binh và x  hội tại Thông tư số      1  TT-BLĐTBXH ngày 

 1 1    1  cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận  áo cáo giải tr nh của  oanh nghiệp trong Cụm CNMT về nhu cầu 

s   ụng người lao động nước ngo i đối với từng vị trí công việc m  người lao 

động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, tr nh Chủ tịch UBND t nh Đồng 

Nai qu ết định th o ủ  qu ền của   N  t nh Đồng Nai; 

 ) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấ  ph p lao động cho lao động nước ngo i l m việc 

trong Cụm CNMT   ác nhận người lao động nước ngo i l m việc cho các 

 oanh nghiệp trong Cụm CNMT  hông thuộc  iện cấp giấ  ph p lao động th o 

ủ  qu ền của  ở Lao động Thương  inh v  Xã hội  

c) Tổ chức thực hiện đăng    nội qu  lao động, tiếp nhận th a ước lao động tập 

thể th o ủ  qu ền của   N  t nh Đồng Nai  tiếp nhận đăng    hệ thống thang 

lương,  ảng lương, định mức lao động của  oanh nghiệp trong Cụm CNMT 

theo ủ  qu ền của UBND cấp hu ện  

 ) Nhận thông  áo về việc cho thôi việc nhiều người lao động,  áo cáo về việc 

cho thuê lại lao động,  ết quả đ o tạo,  ồi  ưỡng nâng cao tr nh độ,  ỹ năng 

nghề h ng năm của  oanh nghiệp trong Cụm CNMT th o ủ  qu ền của   N  

t nh Đồng Nai  

đ) Tiếp nhận v     l  hồ sơ đăng    thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực 

tập của  oanh nghiệp trong Cụm CNMT, hoạt động đưa người lao động đi l m 

việc ở nước ngo i th o h nh thức thực tập nâng cao ta  nghề có thời gian  ưới 

9  ng   th o ủ  qu ền của  ở Lao động - Thương  inh v  Xã hội  

 ) Tiếp nhận  hai tr nh việc s   ụng lao động,  áo cáo t nh h nh tha  đổi về lao 

động  nhận thông  áo về việc tổ chức l m thêm từ 2   giờ đến 3   giờ trong 
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một năm của  oanh nghiệp trong Cụm CNMT th o ủ  qu ền của  ở Lao động 

Thương  inh v  Xã hội  

g) Nhận thông  áo về địa điểm, địa   n, thời gian  ắt đầu hoạt động v  người 

quản l , người giữ chức  anh chủ chốt của  oanh nghiệp cho thuê lại lao động 

trong Cụm CNMT th o ủ  qu ền của  ở Lao động Thương  inh v  Xã hội  

h) Thực hiện các nhiệm vụ quản l  lao động trong Cụm CNMT  ao gồm:  ảo 

đảm an to n lao động, vệ sinh lao động,  â   ựng quan hệ lao động, giải qu ết 

tranh chấp lao động, đ nh công th o qu  định pháp luật về lao động ho c 

hướng   n của cơ quan có th m qu ền. 

10. Về quản lý thương mại 

a) Cấp, cấp lại, s a đổi,  ổ sung v  gia hạn Giấ  ph p th nh lập văn phòng đại 

 iện thương mại của tổ chức v  thương nhân nước ngo i đ t trụ sở tại Cụm 

CNMT th o hướng   n của  ộ Công Thương  

 ) Cấp Giấ  ph p  inh  oanh,  ổ sung mục tiêu  inh  oanh đối với hoạt động 

mua  án h ng hóa v  các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua  án h ng hóa 

cho  oanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngo i v  nh  đầu tư nước ngo i đầu tư 

vào Cụm CNMT th o qu  định của pháp luật, hướng   n của  ộ Công Thương 

v  ủ  qu ền của   N  t nh Đồng Nai; 

c) Cấp, cấp lại, s a đổi,  ổ sung các loại Giấ  chứng nhận đủ điều  iện  inh 

 oanh, Giấ  ph p  inh  oanh một số m t h ng thuộc phạm vi quản l  chu ên 

ng nh cho thương nhân đ t trụ sở v  có cơ sở  inh  oanh tại Cụm CNMT theo 

hướng   n của  ộ Công Thương  

 ) Cấp các loại giấ  chứng nhận  uất  ứ h ng hóa sản  uất trong Cụm CNMT 

th o hướng   n, ủ  qu ền của  ộ Công Thương. 

11. Về quản lý đất đai, bất động sản 

a) Tiếp nhận đăng     hung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất v  phí hạ tầng 

Cụm CNMT của nh  đầu tư  â   ựng  inh  oanh  ết cấu hạ tầng Cụm CNMT 

v  các chức năng, nhiệm vụ  hác về quản l   inh  oanh  ất động sản th o qu  

định của pháp luật  

 )  an  uản l  Cụm CNMT thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về đất đai qu  

định tại Điều 151 Luật Đất đai số  5 2 13  H13 v  Điều 53 Nghị định số 

 3 2 1  NĐ-C  ng   15 5 2 1  của Chính phủ qu  định chi tiết v  hướng   n 

thi h nh một số điều của Luật Đất đai. 
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12. Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ trong Cụm CNMT theo thẩm quyền, 

hướng dẫn và ủy quyền của các Bộ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan có thẩm 

quyền; 

13. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác 

a) Thực hiện hợp tác quốc tế trong l nh vực phát triển Cụm CNMT theo quy 

định của pháp luật v  phân công ho c ủ  qu ền của UBND t nh Đồng Nai, Chủ 

tịch UBND t nh Đồng Nai; 

 ) Tổ chức nghiên cứu, ứng  ụng tiến  ộ  hoa học  ỹ thuật   â   ựng hệ thống 

thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản l  nh  nước v  chu ên môn nghiệp vụ 

về l nh vực được giao  

c) Tổ chức  iểm tra,    l  th o th m qu ền ho c  iến nghị cấp có th m qu ền 

   l  các h nh vi vi phạm pháp luật trong các l nh vực đầu tư, môi trường, lao 

động, thương mại,  â   ựng thuộc phạm vi quản l  nh  nước được phân cấp, 

ủ  qu ền của  an  uản l   tham gia thanh tra, tổ chức giải qu ết  hiếu nại, tố 

cáo th o qu  định của pháp luật  thực hiện phòng, chống tham nh ng, thực 

h nh tiết  iệm v  chống lãng phí; 

 )  uản l  tổ chức  ộ má ,  iên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí 

việc l m, cơ cấu viên chức th o chức  anh nghề nghiệp v  số lượng người l m 

việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập  thực hiện chế độ tiền lương v  chính 

sách, chế độ đãi ngộ, đ o tạo,  ồi  ưỡng,  h n thưởng,  ỷ luật đối với công 

chức, viên chức v  người lao động thuộc phạm vi quản l  của  an  uản l  

th o qu  định của pháp luật v  th o sự phân cấp ho c ủ  qu ền của   N  t nh 

Đồng Nai  

đ)  uản l  v  chịu trách nhiệm về t i chính, t i sản được giao th o qu  định 

của pháp luật  

 ) Thực hiện công tác thông tin,  áo cáo định    v  đột  uất về t nh h nh thực 

hiện nhiệm vụ trong các l nh vực công tác được giao với UBND t nh Đồng 

Nai,  ộ Kế hoạch v  Đầu tư v  các  ộ, ng nh liên quan  nhận  áo cáo thống 

 ê,  áo cáo t i chính của  oanh nghiệp hoạt động trong Cụm CNMT   â   ựng 

hệ thống thông tin về Cụm CNMT trên địa   n v   ết nối với hệ thống thông 

tin quốc gia về Cụm CNMT; 

g) Tổ chức phong tr o thi đua v   h n thưởng cho  oanh nghiệp trong Cụm 

CNMT; 
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h) Thực hiện những nhiệm vụ v  qu ền hạn  hác th o qu  định của pháp luật 

v  phân công, ủ  qu ền của   N  t nh Đồng Nai, Chủ tịch   N  t nh Đồng 

Nai. 

4.2.3  Cơ   u  ổ  h   và b ên  hế 

1. L nh đạo Ban Quản lý 

a)  an  uản l  có Trưởng  an v   hông quá  3 ( a)  hó Trưởng  an  

 ) Trưởng  an  uản l  l  người đứng đầu  an  uản l , có trách nhiệm điều 

h nh mọi hoạt động của  an  uản l , chịu trách nhiệm trước UBND t nh Đồng 

Nai v  pháp luật về hoạt động v  hiệu quả hoạt động của Cụm CNMT  phối 

hợp với người đứng đầu các  ở, các tổ chức chính trị -  ã hội, các cơ quan có 

liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của  an  uản l   

c)  hó Trưởng  an  uản l  l  người gi p Trưởng  an, chịu trách nhiệm trước 

Trưởng  an v  trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công   hi Trưởng 

 an vắng m t, một  hó Trưởng  an được Trưởng  an ủ  qu ền điều h nh các 

hoạt động của  an  uản l   

 ) Việc  ổ nhiệm Trưởng  an v   hó Trưởng  an  o Chủ tịch UBND t nh 

Đồng Nai qu ết định th o qu  định của pháp luật  việc điều động, luân chu ển, 

 h n thưởng,  ỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, ngh  hưu v  thực hiện các chế 

độ chính sách  hác đối với Trưởng  an,  hó Trưởng  an  o Chủ tịch   N  

t nh Đồng Nai qu ết định th o qu  định của pháp luật. 

 . Cơ cấu tổ chức 

a) Cơ cấu tổ chức của  an  uản l   ao gồm: các phòng chu ên môn, nghiệp 

vụ  Văn phòng  an  uản l    

 ố lượng các phòng chu ên môn, nghiệp vụ  hông quá  5 phòng với tên gọi 

như sau:  hòng Kế hoạch tổng hợp   hòng  uản l  đầu tư   hòng  uản l  

 oanh nghiệp   hòng  uản l  t i ngu ên v  môi trường   hòng  uản l  qu  

hoạch v   â   ựng. 

 )  an  uản l  tổ chức, th nh lập  ộ phận  một c a  để l m đầu mối tiếp 

nhận,    l  các thủ tục h nh chính cho nh  đầu tư trong Cụm CNMT v  các tổ 

chức, cá nhân có liên quan  hác  

c) Đối với cácCụm CNMT nằm ngo i địa   n nơi đ t trụ sở  an  uản l  v  

cần thiết phải hỗ trợ về thủ tục h nh chính tại chỗ,  an  uản l  được th nh lập 

văn phòng đại  iện tại Cụm CNMT; 
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Văn phòng đại  iện thực hiện các nhiệm vụ: hướng   n các thủ tục h nh chính; 

cung cấp  ịch vụ h nh chính  một c a   trực tiếp giải qu ết một số thủ tục 

h nh chính  o Trưởng  an  uản l  giao  

 ) Căn cứ v o tính chất, đ c điểm v   êu cầu quản l  nh  nước đối với Cụm 

CNMT trên địa   n, Trưởng  an  uản l  chủ tr , phối hợp với Giám đốc  ở 

Nội vụ tr nh   N  t nh Đồng Nai qu ết định chức năng, nhiệm vụ, qu ền hạn 

v  cơ cấu tổ chức của  an  uản l , qu ết định th nh lập đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc  an  uản l  th o qu  định của pháp luật. 

  N  t nh Đồng Nai qu ết định th nh lập Văn phòng đại  iện tại Cụm 

CNMT,  hòng  uản l  lao động,  hòng Hỗ trợ v  giám sát hoạt động đầu tư 

của  an  uản l  sau  hi có    iến thống nhất của  ộ Nội Vụ v   ộ Kế hoạch 

v  Đầu tư. 

 . Biên chế 

 iên chế công chức, số lượng người l m việc trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập của  an  uản l  được giao trên cơ sở vị trí việc l m, gắn với chức năng, 

nhiệm vụ, phạm vi hoạt động v  nằm trong tổng số  iên chế công chức, số 

lượng người l m việc trong các cơ quan, tổ chức h nh chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập của t nh, th nh phố trực thuộc Trung ương được cấp có th m qu ền 

giao ho c phê  u ệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

                                       

 

         Trang 59 
 

CHƯƠNG  - QU  Đ NH QUẢN L   À B MT C A D ANH NGHIỆ  

TR NG C M CNMT 

5.1 QUẢN L   À BẢ   Ệ M I TRƯỜNG TR NG GIAI Đ  N CHUẨN B  

ĐẦU TƯ     DỰNG 

Trong giai đoạn chu n bị đầu tư  â   ựng dự án, doanh nghiệp cần phải lập hồ sơ 

môi trường tr nh lên cơ quan quản l  nh  nước để được phê duyệt/ xác nhận. 

Mục đích của Thủ tục n   l  để cơ quản nh  nước có th m quyền th m định về các 

biện pháp bảo vệ môi trường được đề xuất đối với các dự án đầu tư. 

5.1.1  Báo  áo đánh   á  á  độn  m     ườn  

5.1.1.1 Các dự án đầu  ư ph i lập Báo  áo đánh   á  á  độn  m     ường 

- Đối tượng: Chủ  ự án của các đối tượng qu  định tại Khoản 5 Điều 33 Luật  ảo 

vệ môi trường năm 2 1  v  Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 1  2 15 NĐ-CP có 

trách nhiệm lập, g i cơ quan có th m qu ền th m định  áo cáo đánh giá tác động 

môi trường qu  định tại Khoản 1 Điều 1  Nghị định số 1  2 15 NĐ-CP. 

- Thời điểm lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường: tiến h nh đồng thời với quá 

trình lập dự án đầu tư ( áo cáo nghiên cứu khả thi) 

- Cơ quan được  ỷ qu ền ha  phân cấp:  an quản l  các Khu công nghiệp. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục h nh chính:  an quản l  các Khu công nghiệp. 

- Cơ quan phê  u ệt:  y Ban nhân dân t nh Đồng Nai.  

5.1.1.2 Qu     nh,  hủ     hành  h nh  hẩm định và phê duy   báo  áo đánh   á 

 á  độn  m     ườn   

*  C n cứ pháp lý 

- Luật bảo vệ môi trường số 55/201   H13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam khóa XIII, k  họp thứ 7 thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 

01/01/2015; 

- Nghị định 18/2015 NĐ-CP ngày14/02/2015 của Chính phủ qu  định về qu  hoạch 

 ảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường v   ế hoạch  ảo vệ môi trường. 

- Thông tư 27 2 15 TT- TNMT, ng   29  5 2 15 về đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường v   ế hoạch  ảo vệ môi trường. 

http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=18/2015/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=18/2015/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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-  Quyết định số 55 2  7  Đ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND t nh Đồng Nai về 

việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan v  đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc 

l nh vực t i ngu ên v  môi trường trên địa bàn t nh Đồng Nai. 

- Quyết định số 26 6  Đ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND t nh Đồng Nai về việc 

ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai th m định  áo cáo đánh giá 

tác động môi trường của các dự án đầu tư trong các  hu công nghiệp trên địa bàn 

t nh Đồng Nai. 

- Quyết định số 27 2 1   Đ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND t nh Đồng Nai quy 

định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai. 

- Quyết định số 19 2 15  Đ-UBND ngày 12/08/2015 của UBND t nh Đồng Nai 

qu  định về việc thu phí th m định  áo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa 

v n t nh Đồng Nai. 

* Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Lập hồ sơ  áo cáo ĐTM  

- Bước  : Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận v  trả  ết quả: 

+ Nếu hồ sơ đủ → nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn và yêu cầu Doanh nghiệp nộp phí. 

+ Nếu hồ sơ  hông đủ → hướng d n bổ sung hồ sơ th o qu  định. 

- Bước 2: Tham gia Hội đồng th m định  áo cáo ĐTM  

- Bước 3: Ch nh s a  áo cáo ĐTM th o  iên  ản phiên họp chính thức của Hội 

đồng th m định  áo cáo ĐTM. 

- Bước 4: Nộp  áo cáo đã ch nh s a v  văn  ản của chủ dự án giải trình về việc 

ch nh s a theo yêu cầu của biên bản. 

- Bước 5: Đến ngày hẹn nhận Quyết định phê duyệt  áo cáo đánh giá tác động môi 

trường. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ v  trả kết quả: 

Sáng : Từ  7h  ’ đến 11h30'. 

Chiều : Từ 13h  ' đến 16h30'. (Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

* Thành phần và số lượng hồ sơ 

    ơ                  : 
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- Một ( 1) văn  ản đề nghị th m định  áo cáo đánh giá tác động môi trường 

thực hiện th o m u qu  định tại  hụ lục 2.1 Thông tư 27 2 15 TT-BTNMT. 

-   ả  ( 7)  ản  áo cáo đánh giá tác động môi trường của  ự án. Trường hợp 

số lượng th nh viên hội đồng th m định nhiều hơn  ả  ( 7) người, chủ  ự án 

phải cung cấp thêm số lượng  áo cáo đánh giá tác động môi trường. H nh 

thức trang   a, trang phụ   a v   êu cầu về cấu tr c v  nội  ung của  áo cáo 

đánh giá tác động môi trường thực hiện th o m u tương ứng qu  định tại các 

 hụ lục 2.2 v  2.3 Thông tư 27 2 15 TT- TNMT, ng   29  5 2 15 về đánh 

giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường v   ế hoạch  ảo vệ 

môi trường . 

-  Một ( 1)  ản  áo cáo nghiên cứu  hả thi ho c  áo cáo  ự án đầu tư ho c t i 

liệu tương đương  hác. 

    ơ                  : 

- Một ( 1) văn  ản đề nghị phê  u ệt  áo cáo đánh giá tác động môi trường, 

trong đó giải tr nh rõ những nội  ung đã được ch nh s a,  ổ sung th o  ết 

luận của Hội đồng th m định, trừ trường hợp  hông phải ch nh s a,  ổ sung  

-   áo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng qu ển gá  cứng, chủ  ự 

án    v o phía  ưới của từng trang  áo cáo  ể cả phụ lục (trừ trang   a thực 

hiện th o m u qu  định tại  hụ lục 2.2 Thông tư 27 2 15 TT- TNMT với số 

lượng đủ để g i tới các địa ch  qu  định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 

27/2015/TT- TNMT  èm th o một ( 1) đ a C  trên đó chứa một ( 1) tệp 

văn  ản điện t  định  ạng đuôi  . oc  chứa nội  ung của  áo cáo v  một 

( 1) tệp văn  ản điện t  định  ạng đuôi  .p f  chứa nội  ung đã qu t (scan) 

của to n  ộ  áo cáo ( ể cả phụ lục). 

*  Thời hạn giải quyết 

      ạ            

Việc th m định  áo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua hội 

đồng th m định, trừ trường hợp qu  định tại Khoản 5 Điều 1  Nghị định số 

1  2 15 NĐ-CP. 

Thời hạn th m định  áo cáo đánh giá tác động môi trường qu  định tại Khoản 2 

Điều 1  Nghị định số 1  2 15 NĐ-CP:  

http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=18/2015/N%C4%90-CP.&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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- Không quá  ốn mươi lăm ( 5) ng   l m việc  ể từ ng   nhận được đầ  đủ 

hồ sơ hợ lệ đối với các  ự án thuộc th m qu ền tổ chức th m định của  ộ 

TNMT. 

- Không quá  a mươi (3 ) ng   l m việc  ể từ ng   nhận được đầ  đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với các  ự án thuộc  hoản a, Điều 1  Nghị định số 1  2 15 NĐ-

CP. 

- Trong thời hạn qu  định tại các điểm nêu trên, cơ quan thầm định có trách 

nhiệm thông  áo  ằng văn  ản cho chủ  ự án  ết quả thâm định. Thời gian 

chủ  ự án ho n thiện  áo cáo đánh giá tác động môi trường th o  êu cầu của 

cơ quan th m định  hông tính v o thời gian th m định. 

- Trường hợp hồ sơ  hông đầ  đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa năm (05) ngày 

l m việc  ể từ ng   nhận được hồ sơ, cơ quan th m định phải có văn  ản 

thông  áo cho chủ  ự án. 

Trong quá tr nh th m định, cơ quan th m định được tiến h nh các hoạt động sau 

đâ : 

- Khảo sát,  iểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường tại địa 

điểm thực hiện  ự án v   hu vực  ế cận  

- Lấ  m u phân tích  iểm chứng  

-  Tổ chức lấ     iến các chu ên gia, tổ chức  ã hội, tổ chức  ã hội - nghề 

nghiệp phản  iện nội  ung của  áo cáo đánh giá tác động môi trường  

- Tổ chức các cuộc họp đánh giá th o chu ên đề. 

 Hoạt động của hội đồng th m định  áo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện 

th o qu  định tại Chương V Thông tư 27 2 15 TT-BTNMT. 

* Thời hạn phê duyệt 

Trong thời hạn hai mươi (2 ) ng   l m việc  ể từ ng   nhận được hồ sơ đề nghị 

phê  u ệt  áo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ trưởng ho c người đứng đầu 

cơ quan th m định  an h nh qu ết định phê  u ệt  áo cáo đánh giá tác động môi 

trường th o m u qu  định tại  hụ lục 2.7 Thông tư 27 2 15 TT-BTNMT và xác 

nhận v o m t sau trang phụ   a của  áo cáo đánh giá tác động môi trường đã được 

phê  u ệt th o m u qu  định tại  hụ lục 2.  Thông tư 27 2 15 TT-BTNMT; 
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Trường hợp chưa đủ điều  iện phê  u ệt ho c  hông phê  u ệt phải có văn  ản nêu 

rõ l   o trong thời hạn mười (1 ) ng   l m việc  ể từ ng   nhận được hồ sơ đề nghị 

phê  u ệt  áo cáo đánh giá tác động môi trường. 

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

-  1  u ết định phê  u ệt th o m u qu  định tại  hụ lục 2.7 Thông tư 

27/2015/TT-BTNMT; 

- 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường có chứng thực của Cơ quan th m 

định. 

* Phí, lệ phí thẩm định ĐTM 

Căn cứ th o qu ết định số 19 2 15  Đ-  N  của   N  t nh Đồng Nai ng   

12   2 15 về việc qui định thu phí th m định  áo cáo đánh giá tác động môi trường 

trên địa   n t nh Đồng Nai, mức phí th m định áp  ụng t   v o tổng vốn đầu tư  ự 

án. Chi tiết như  ảng sau: 

B n      L  ph   hẩm định ĐTM 

Tổn  vốn 

đầu  ư 

  ỷ  NĐ  

≤ 0 
  0 và 

≤ 00 

  00 và 

≤200 

 200 và 

≤ 00 
>500 

Nhóm  1. 

 ự án    l  

chất thải v  

cải thiện 

môi trường 

5,0 6,5 12,0 14,0 17,0 

Nhóm  2. 

 ự án công 

tr nh  ân 

 ụng 

6,9 8,5 15,0 16,0 25,0 

Nhóm  3. 

 ự án hạ 

tầng  ỹ 

thuật 

7,5 9,5 17,0 18,0 25,0 
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Nhóm   . 

 ự án nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, 

thủ  sản 

7,8 9,5 17,0 18,0 24,0 

Nhóm  5. 

 ự án giao 

thông 

8,1 10,0 18,0 20,0 25,0 

Nhóm  6. 

 ự án công 

nghiệp 

8,4 10,5 19,0 20,0 26,0 

Nhóm  7. 

 ự án  hác 

(  hông 

thuộc nhóm 

01, 02, 03, 

04, 05, 06) 

5,0 6,0 10,8 20,0       15,6 

       Q           ố 19/2015/Q -                                 

12/8/2015 

5.1.2 Kế hoạ h b o v  m     ườn  

5.1.2.1 Các dự án đầu  ư ph i lập Kế hoạ h b o v  m     ườn  (KHBVMT) 

   Đối tượng phải lập  HBVMT 

- Đối tượng qui định tại  hụ lục 5.1 Thông tư 27 2 15 TT-BTNMT ng   

29/05/2 15 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường 

v   ế hoạch  ảo vệ môi trường. 

- Đối tượng qu  định tại Khoản 1 Điều 1  Nghị định số 1  2 15 NĐ-CP ng   

1    2 2 15 của Chính phủ qu  định về qu  hoạch  ảo vệ môi trường, đánh 

giá tác động môi trường v   ế hoạch  ảo vệ môi trường. 

   Cơ quan xác nhận  HBVMT 

-  ở T i ngu ên v  Môi trường  ác nhận đăng     ế hoạch  ảo vệ môi trường  
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đối với các  ự án thuộc đối tượng qu  định tại  hụ lục 5.1 Thông tư 

27/2015/TT-BTNMT. 

-   N  cấp hu ện  ác nhận đăng    KH VMT của  ự án, phương án sản 

 uất,  inh  oanh,  ịch vụ thuộc đối tượng qu  định tại Khoản 1 Điều 1  

Nghị định số 1  2 15 NĐ-C , trừ các đối tượng qu  định tại Khoản 1 Điều 

32 Thông tư 27 2 15 TT-BTNMT. 

-   N  cấp  ã được   N  cấp hu ện   m   t, ủ  qu ền  ác nhận đăng    

KH VMT thuộc th m qu ền của m nh đối với  ự án, phương án sản  uất, 

 inh  oanh,  ịch vụ qu  mô hộ gia đ nh nằm trên địa   n một ( 1)  ã. Văn 

 ản ủ  qu ền cho   N  cấp  ã  ác nhận đăng    KH VMT thực hiện theo 

m u qu  định tại  hụ lục 5.2 Thông tư 27 2 15 TT-BTNMT. 

-  .  an quản l  các  hu công nghiệp,  hu chế  uất,  hu  inh tế được cơ quan 

có th m qu ền qu  định tại Khoản 1 v  Khoản 2 Điều 32, Thông tư 

27/2015/TT- TNMT   m   t, ủ  qu ền  ác nhận đăng    KH VMT đối 

với các  ự án đầu tư, phương án sản  uất  inh  oanh,  ịch vụ trong  hu công 

nghiệp,  hu chế  uất,  hu  inh tế th o qu  định tại điểm   Khoản 1 Điều 19 

Nghị định số 1  2 15 NĐ-C . Văn  ản ủ  qu ền cho  an quản l  các  hu 

công nghiệp,  hu chế  uất,  hu  inh tế  ác nhận đăng    KH VMT thực 

hiện th o m u qu  định tại  hụ lục 5.3 Thông tư 27 2 15 TT-BTNMT. 

    2 2 Qu     nh,  hủ     hành  h nh  á  nhận KHB MT 

   C n cứ pháp lý 

- Luật bảo vệ môi trường số 55 2 1   H13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam khóa XIII, k  họp thứ 7 thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 

01/01/2015; 

- Nghị định 1  2 15 NĐ-CP ngày 14/ 02/2015 của Chính phủ qu  định về qu  

hoạch  ảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường v   ế hoạch  ảo vệ môi 

trường. 

- Thông tư 27 2 15 TT- TNMT, ng   29  5 2 15 về đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường v   ế hoạch  ảo vệ môi trường. 

-  Quyết định số 55 2  7  Đ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND t nh Đồng Nai về 

việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan v  đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc 

l nh vực t i ngu ên v  môi trường trên địa bàn t nh Đồng Nai. 



                                                                                       

                                       

 

         Trang 66 
 

-  Quyết định số 26 6  Đ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND t nh Đồng Nai về 

việc ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai th m định  áo cáo đánh 

giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trong các  hu công nghiệp trên địa 

bàn t nh Đồng Nai. 

-  Quyết định số 27 2 1   Đ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND t nh Đồng Nai 

qu  định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai. 

- Quyết định số 19 2 15  Đ-UBND ngày 12/08/2015 của UBND t nh Đồng Nai 

qu  định về việc thu phí th m định  áo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa 

v n t nh Đồng Nai. 

*  Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ v  trả kết quả của 

UBND cấp huyện (Bộ phận một c a) để được hướng d n thủ tục  điền thông tin vào 

m u đơn, m u tờ khai hành chính theo yêu cầu. 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội 

dung hồ sơ: 

  Trường hợp hồ sơ đầ  đủ, hợp lệ th  tiếp nhận v  viết giấy biên nhận, hẹn 

ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ cho phòng ( ộ phận) chuyên môn giải quyết. 

  Trường hợp hồ sơ thiếu ho c  hông hợp lệ th  hướng   n (ghi  ằng phiếu ý 

kiến cụ thể) để người nộp hồ sơ  ổ sung đ ng qu  định. 

- Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả ghi trong giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến 

Bộ phận một c a nhận kết quả. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ v  trả kết quả:  

Sáng : Từ  7h  ’ đến 11h3 ’. 

Chiều : Từ 13h  ’ đến 16h3 ’ 

Thứ Bảy: Từ  7h  ’ đến 11h3 ’. (Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và 

các ngày lễ) 

*  Thành phần và số lượng hồ sơ 

Hồ sơ đăng     ế hoạch  ảo vệ môi trường thuộc th m qu ền  ác nhận đăng    của 

 ở T i ngu ên v  Môi trường gồm: 
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-   a ( 3)  ản  ế hoạch  ảo vệ môi trường với trang   a v   êu cầu về nội 

 ung thực hiện th o m u tương ứng qu  định tại các  hụ lục 5.  v  5.5 

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT; 

-  Một ( 1)  áo cáo đầu tư ho c phương án sản  uất,  inh  oanh,  ịch vụ. 

Hồ sơ đăng     ế hoạch  ảo vệ môi trường thuộc th m qu ền  ác nhận đăng    của 

    an nhân  ân cấp hu ện gồm: 

-  a ( 3)  ản  ế hoạch  ảo vệ môi trường với  êu cầu về cấu tr c v  nội  ung 

th o m u qu  định tại  hụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT; 

- Một ( 1)  áo cáo đầu tư ho c phương án sản  uất,  inh  oanh,  ịch vụ của 

chủ  ự án. 

Trường hợp đăng     ế hoạch  ảo vệ môi trường tại cơ quan được ủ  qu ền, hồ sơ 

được thực hiện th o qu  định tương ứng với hồ sơ đăng    tại cơ quan có th m 

qu ền 

* Thời hạn phê duyệt 

Trong thời hạn mười (1 ) ng   l m việc,  ể từ ng   nhận được hồ sơ đăng     ế 

hoạch  ảo vệ môi trường, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm   m   t,  ác nhận 

đăng    KHBVMTth o m u qu  định tại  hụ lục 5.7 Thông tư 27/2015/TT-

BTNMT . Trường hợp chưa  ác nhận phải có thông  áo  ằng văn  ản v  nêu rõ l  

 o th o m u qu  định tại  hụ lục 5.  Thông tư 27/2015/TT-BTNMT. 

*  Phí, lệ phí 

Không có 

Lưu ý: Trong quá trình hoạt động, nếu có những điều ch nh, tha  đổi về các nội 

dung của ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường và biện pháp bảo vệ môi trường đã 

được phê duyệt, xác nhận: Phải báo cáo bằng văn  ản g i cơ quan phê  u ệt, xác 

nhận và ch  được phép thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn  ản của cơ 

quan này. 

      Kh  nào ph   lập lạ  Báo  áo đánh   á  á  độn  m     ường? 

Chủ  ự án phải lập lại  áo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp 

sau: 

- Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định 

phê duyệt  áo cáo đánh giá tác động môi trường; 



                                                                                       

                                       

 

         Trang 68 
 

-  Tha  đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong  áo cáo đánh giá 

tác động môi trường đã được phê duyệt; 

- Tăng qu  mô, công suất, tha  đổi công nghệ l m tăng tác động xấu đến môi 

trường so với phương án trong  áo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt. 

5.2 QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐO N THI 

CÔNG XÂY DỰNG 

5.2.1  Doanh n h  p ph   làm    sau kh  Báo  áo đánh   á  á  độn  m     ườn  

đượ  phê duy   

* C n cứ pháp lý 

- Luật bảo vệ môi trường số 55 2 1   H13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam khóa XIII, k  họp thứ 7 thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 

01/01/2015; 

- Nghị định 1  2 15 NĐ-CP ngày 14/ 02/2015 của Chính phủ qu  định về qu  

hoạch  ảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường v   ế hoạch  ảo vệ môi 

trường. 

- Thông tư 27 2 15 TT- TNMT, ng   29  5 2 15 về đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường v   ế hoạch  ảo vệ môi trường. 

* Các nội dung cần thực hiện 

- Thực hiện các nội  ung qu  định tại Điều 16 Nghị định số 1  2 15 NĐ-CP. 

- Lập  ế hoạch quản l  môi trường trên cơ sở chương tr nh quản l  v  giám sát 

môi trường đã đề  uất trong  áo cáo đánh giá tác động môi trường được phê 

 u ệt  trường hợp có tha  đổi chương tr nh quản l  v  giám sát môi trường 

th  phải cập nhật  ế hoạch quản l  môi trường v  g i đến     an nhân  ân 

cấp  ã th o qu  định tại Khoản 3 Điều 1 , Thông tư 27 2 15 TT-BTNMT. 

-  Hình thức trang   a, trang phụ   a v   êu cầu về cấu tr c, nội  ung thực hiện 

th o m u tương ứng qu  định tại các  hụ lục 2.9 và   hụ lục 2.1  Thông tư 

27/2015/TT-BTNMT . 

- G i  ế hoạch quản l  môi trường đến     an nhân  ân cấp  ã nơi đã tham 

vấn    iến trong quá tr nh thực hiện đánh giá tác động môi trường để được 

niêm  ết công  hai trước  hi  hởi công  â   ựng.  

http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=18/2015/N%C4%90-CP.&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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- M u văn  ản của chủ  ự án g i     an nhân  ân cấp  ã để niêm  ết công 

 hai  ế hoạch quản l  môi trường thực hiện th o qu  định tại  hụ lục 2.11 

Thông tư 27 2 15 TT-BTNMT. 

-  Thông  áo  ế hoạch vận h nh th  nghiệm các công tr nh    l  chất thải đến 

các tổ chức đã tiến h nh tham vấn v  cơ quan phê  u ệt  áo cáo đánh giá tác 

động môi trường th o m u qu  định tại  hụ lục 2.12 Thông tư 27 2 15 TT-

BTNMT;  

- Tổ chức vận h nh th  nghiệm các công tr nh    l  chất thải đồng thời với 

quá tr nh vận h nh th  nghiệm  ự án.  

- Trường hợp gâ  ra sự cố môi trường th  phải  ừng nga  hoạt động vận h nh 

th  nghiệm v   áo cáo  ịp thời tới cơ quan quản l  nh  nước có th m qu ền 

để hướng   n giải qu ết  chịu trách nhiệm  hắc phục sự cố môi trường,  ồi 

thường thiệt hại th o qu  định của pháp luật. 

- Trường hợp  hu  inh tế,  hu công nghiệp,  hu chế  uất,  hu công nghệ cao, 

cụm công nghiệp,  hu  inh  oanh,  ịch vụ tập trung tiếp nhận  ự án đầu tư 

 hông ph  hợp ng nh nghề thu h t đầu tư trong  áo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã được phê  u ệt của  ự án  â   ựng cơ sở hạ tầng nhưng chưa 

đến mức phải lập lại  áo cáo đánh giá tác động môi trường qu  định tại điểm 

c Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 1  2 15 NĐ-CP, chủ đầu tư  ự án  â   ựng 

cơ sở hạ tầng phải có văn  ản giải tr nh g i cơ quan đã phê  u ệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường v  ch  thực hiện các thủ tục tiếp nhận đầu tư 

sau  hi có    iến chấp thuận  ằng văn  ản của cơ quan đã phê  u ệt  áo cáo 

đánh giá tác động môi trường. 

- Trường hợp có tha  đổi chủ  ự án, chủ  ự án mới có trách nhiệm tiếp tục 

thực hiện  áo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê  u ệt. 

  2 2  Báo  áo hoàn  hành  á    n     nh b o v  m     ườn  

*  Đố   ượn  lập Báo  áo 

Chủ dự án của các đối tượng qu  định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 

1  2 15 NĐ-CP phải lập hồ sơ  áo cáo  ết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi 

trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. 

Dự án được phê duyệt  áo cáo đánh giá tác động môi trường th o qu  định của Luật 

Bảo vệ môi trường năm 1993 ho c Luật Bảo vệ môi trường năm 2  5 nhưng  hông 

http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=18/2015/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=18/2015/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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thuộc danh mục qu  định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 1  2 15 NĐ-CP, chủ dự 

án được miễn trừ trách nhiệm lập hồ sơ  áo cáo  ết quả thực hiện các công trình 

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. 

* C n cứ pháp lý 

- Luật bảo vệ môi trường số 55 2 1   H13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam khóa XIII, k  họp thứ 7 thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 

01/01/2015; 

- Nghị định 1  2 15 NĐ-CP ngày 14/ 02/2015 của Chính phủ qu  định về qu  

hoạch  ảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường v   ế hoạch  ảo vệ môi 

trường. 

- Thông tư 27 2 15 TT- TNMT, ng   29  5 2 15 về đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường v   ế hoạch  ảo vệ môi trường. 

* Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nộp hồ sơ 

Dự án do Ban Quản lý các KCN phê duyệt  áo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo ủy quyền của UBND t nh: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận thuộc Ban Quản lý 

các Khu công nghiệp (đường 2A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, t nh Đồng 

Nai). 

Nộp hồ sơ tại  hòng Đăng    T i ngu ên v  Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường (đối với Dự án do UBND t nh phê duyệt  áo cáo đánh giá tác động môi 

trường) ho c tại Phòng tiếp nhận thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với 

Dự án do Ban Quản lý các KCN phê duyệt  áo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo ủy quyền của UBND t nh). 

- Bước 2.  Kiểm tra hồ sơ:  

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ   m   t tính hợp lệ của hồ sơ th o qu  định. 

- Trường hợp hồ sơ đầ  đủ, ghi  iên nhận hồ sơ, chu ển phòng chu ên môn 

   l . 

- Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng   n  ổ sung th o 

qu  định.  

- Bước 3. Tiến hành kiểm tra và trả kết quả:  

http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=18/2015/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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- Việc  iểm tra các công tr nh  ảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận h nh 

của  ự án được tiến h nh thông qua đo n  iểm tra  o  ở T i ngu ên v  Môi 

trường ho c  an  uản l  các Khu công nghiệp (nếu được   N  t nh ủ  

qu ền) th nh lập.  

- Đo n  iểm tra nghiên cứu hồ sơ v   iểm tra thực tế các công tr nh  ảo vệ 

môi trường của  ự án. Kết quả  iểm tra các công tr nh  ảo vệ môi trường của 

 ự án phải được thể hiện  ưới h nh thức  iên  ản  iểm tra. 

- Trên cơ sở  ết quả  iểm tra, trường hợp công tr nh  ảo vệ môi trường phục 

vụ giai đoạn vận h nh của  ự án đã được  â   ựng ph  hợp với  áo cáo đánh 

giá tác động môi trường được phê  u ệt v  văn  ản chấp thuận cho ph p 

điều ch nh, tha  đổi của cơ quan phê  u ệt  áo cáo đánh giá tác động môi 

trường (nếu có),   N  t nh ho c cơ quan được ủ  qu ên cấp giấ   ác nhận 

ho n th nh công tr nh  ảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận h nh của  ự 

án. Trường hợp công tr nh  ảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận h nh 

của  ự án chưa đáp ứng các  êu cầu,   N  t nh ho c cơ quan được ủ  

qu ền có thông  áo  ằng văn  ản đến chủ  ự án. 

- Chủ  ự án có trách nhiệm  hắc phục các vấn đề còn tồn tại đối với công 

trình  ảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận h nh của  ự án v   áo cáo 

  N  t nh ho c cơ quan được ủ  qu ền để được   m   t,  ác nhận. 

- Bước 4: Nhận kết quả: 

Nhận kết quả tại  hòng Đăng    T i ngu ên v  Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường (        ng Khở       ng Tân Hi p, thành phố Biên Hòa, t      ng 

Nai) (đối với Dự án do UBND t nh phê duyệt  áo cáo đánh giá tác động môi 

trường) ho c tại Phòng tiếp nhận thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp (   ng 

2A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, t      ng Nai) (đối với Dự án do Ban 

Quản lý các KCN phê duyệt  áo cáo đánh giá tác động môi trường theo ủy quyền 

của UBND t nh). 

Thời gian nhận hồ sơ v  trả kết quả:  

Sáng từ 07
h
  ’ đến 11

h
3 ’.  

Chiều từ 13
h
3 ’ đến 16

h
3 ’. (Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

* Thành phần và số lượng hồ sơ 
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Hồ sơ  áo cáo  ết quả thực hiện các công tr nh  ảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 

vận h nh của  ự án  ao gồm: 

- Một ( 1) văn  ản đề nghị  iểm tra,  ác nhận ho n th nh công tr nh  ảo vệ 

môi trường thực hiện th o m u qu  định tại  hụ lục 3.1 Thông tư 

27/2015/TT-BTNMT ; 

- Một ( 1)  ản sao qu ết định phê  u ệt  èm th o  ản sao  áo cáo đánh giá 

tác động môi trường của  ự án đã được phê  u ệt  

-  ả  ( 7)  ản  áo cáo  ết quả thực hiện các công tr nh  ảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận h nh của  ự án thực hiện th o m u qu  định tại  hụ 

lục 3.2 Thông tư 27 2 15 TT- TNMT. Trường hợp  ự án nằm trên địa   n 

từ hai ( 2) t nh, th nh phố trực thuộc Trung ương trở lên, chủ  ự án phải g i 

thêm số lượng  áo cáo  ằng số lượng các t nh tăng thêm để phục vụ công tác 

 iểm tra. 

- Trường hợp  ự án có nhiều phân    đầu tư ho c có các hạng mục độc lập, 

chủ  ự án được lập hồ sơ  áo cáo  ết quả thực hiện các công tr nh  ảo vệ 

môi trường phục vụ giai đoạn vận h nh cho từng phân    đầu tư ho c cho 

từng hạng mục độc lập của  ự án với điều  iện đã ho n th nh các công tr nh 

 ảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận h nh cho từng phân    đầu tư ho c 

cho từng hạng mục độc lập của  ự án. 

  Cấp giấy xác nhận hoàn thành 

- Trên cơ sở  ết quả  iểm tra, trường hợp công tr nh  ảo vệ môi trường phục 

vụ giai đoạn vận h nh của  ự án đã được  â   ựng ph  hợp với  áo cáo đánh 

giá tác động môi trường được phê  u ệt v  văn  ản chấp thuận cho ph p 

điều ch nh, tha  đổi của cơ quan phê  u ệt  áo cáo đánh giá tác động môi 

trường (nếu có), trong thời hạn qu  định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 

1  2 15 NĐ-CP, cơ quan  iểm tra cấp giấ   ác nhận hoàn thành công trình 

 ảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận h nh của  ự án.  

- Trường hợp công tr nh  ảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận h nh của  ự 

án chưa đáp ứng các  êu cầu, trong thời hạn năm ( 5) ng   l m việc  ể từ 

ng    ết th c việc  iểm tra, cơ quan  iểm tra có thông  áo  ằng văn  ản đến 

chủ  ự án. 

-  Chủ  ự án có trách nhiệm  hắc phục các vấn đề còn tồn tại đối với công 

tr nh  ảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận h nh của  ự án v   áo cáo cơ 

http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=18/2015/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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quan  iểm tra để được   m   t,  ác nhận. Cơ quan  iểm tra có trách nhiệm 

  m   t, cấp giấ   ác nhận ho c có văn  ản trả lời chủ  ự án trong thời hạn 

năm ( 5) ng   l m việc 

    ết quả hồ sơ 

-  Giấ   ác nhận ho n th nh công tr nh  ảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 

vận h nh của  ự án qu  định tại  hụ lục 3.6 Thông tư  27-2015/TT-BTNMT. 

  2    Đ ều k  n để  á  dự án sán  u   k nh doanh đưa vào hoạ  độn  

- Lập, trình cơ quan có th m quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) ho c xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định 

của Nghị số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy 

định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam 

kết bảo vệ môi trường. 

- Đã xác định rõ cơ sở tiếp nhận, vận chuyển, x  lý chất thải rắn thông thường 

và chất thải nguy hại của KKT, KCNC, KCN. Các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ trong KKT, KCNC, KCN đều phải bố trí điểm tạm lưu giữ 

chất thải rắn tại cơ sở trước khi được vận chuyển đi x  lý. 

- Đầu ra nước thải của các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đấu nối trực 

tiếp vào hệ thống thu gom nước thải về nhà máy x  lý nước thải tập trung 

dưới sự giám sát của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật KKT, KCN; trừ trường hợp các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

trong KKT, KCN đã có trạm 

- x  lý nước thải riêng đạt quy chu n kỹ thuật môi trường hiện hành trước khi 

nhà máy x  lý nước thải tập trung của KKT, KCN được xây dựng và đáp 

ứng các điều kiện quy định tại Điều 45 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 

28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp 

như sau: 

- Gần nguồn tiếp nhận mà chất lượng nước thải bảo đảm yêu cầu vệ sinh 

- môi trường và việc đấu nối vào hệ thống thoát nước chung có thể gây những 

gánh n ng bất hợp lý về kinh tế cho đơn vị thoát nước. 

- Tại địa bàn chưa có mạng lưới thu gom của hệ thống thoát nước tập trung. 

- Phải ký văn bản thoả thuận ho c hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư xây dựng 

và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KKT, KCN về các điều kiện được 
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phép đấu nối nước thải của cơ sở vào hệ thống thu gom nước thải về nhà 

máy x  lý nước thải tập trung; trừ trường hợp cơ sở đã có trạm x  lý nước 

thải riêng theo Khoản 2 Điều 1 

- Phần 3 về quản lý và bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động. 

-  Dự án sản xuất đã lắp đ t đầy đủ và đã kiểm tra chạy th  các thiết bị x  lý 

nước thải, x  lý khí thải, x  lý tiếng ồn và áp dụng biện pháp bảo vệ môi 

trường khác như đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường 

ho c cam kết bảo vệ môi trường và được cơ quan có th m quyền kiểm tra, 

xác nhận hoàn thành các công trình x  lý môi trường. 

-  Thực hiện đ ng, đầy đủ các nội dung trong Quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường ho c xác nhận cam kết bảo vệ môi trường đã 

được cơ quan quản lý Nhà nước có th m quyền phê duyệt, xác nhận. 

- Phải có báo cáo bằng văn bản g i đến cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường ho c xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, Ban Quản lý 

KKT, KCN về kế hoạch xây lắp các công trình x  lý môi trường, kế hoạch tự 

giám sát môi trường trong giai đoạn thi công để các cơ quan này theo dõi, 

kiểm tra, giám sát. 

- Phải bảo đảm thuận tiện cho việc quan trắc lấy m u và đo lưu lượng nước 

thải tại đầu ra của công trình x  lý nước thải sơ bộ của doanh nghiệp. 

5.3  QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐO N HO T ĐỘNG 

5.3.1 Nộ  dun  doanh n h  p  ần  hự  h  n   on  quá    nh hoạ  độn  

5.3.1.1  Lập hồ sơ đ ng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. 

  Trình tự thủ tục 

- Bước 1. Nộp h   ơ. 

Chủ nguồn thải CTNH nộp hồ sơ ( ao gồm đơn đăng    v  các giấy tờ kèm theo 

qu  định tại Phụ lục 6.A) trực tiếp ho c qua đường  ưu điện đến  hòng Đăng    

T i ngu ên v  Môi trường thuộc Sở T i ngu ên v  Môi trường (đường Đồng Khởi, 

phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, t nh Đồng Nai). 

- Bước 2. Kiểm tra h   ơ. 



                                                                                       

                                       

 

         Trang 75 
 

Sở T i ngu ên v  Môi trường kiểm tra tính đầ  đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp 

hồ sơ chưa đầ  đủ ho c không hợp lệ, Sở T i ngu ên v  Môi trường thông báo cho 

chủ nguồn thải CTNH để hoàn thiện hồ sơ  

- Bước 3. Chủ nguồn thải nhận văn  ản tiếp nhận của Sở T i ngu ên v  Môi trường 

ho c giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát  ưu ph m (trường hợp g i 

qua  ưu điện). Văn  ản tiếp nhận ho c giấy xác nhận nêu trên có giá trị pháp lý tạm 

thời để thay thế Sổ đăng    chủ nguồn thải CTNH trong thời gian thực hiện thủ tục 

cấp Sổ đăng    chủ nguồn thải CTNH. 

- Bước 4. Xem xét và c p S .  

Sau khi nhận được hồ sơ đầ  đủ, hợp lệ, Sở T i ngu ên v  Môi trường xem xét và 

cấp Sổ đăng    chủ nguồn thải CTNH theo m u tại Phụ lục 6.B. 

- Trường hợp đăng    chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái s   ụng, 

sơ chế, tái chế,    l , đồng    l , thu hồi năng lượng từ CTNH trong  huôn 

viên cơ sở phát sinh CTNH,  ở T i ngu ên v  Môi trường tiến h nh  iểm tra 

cơ sở v  có trách nhiệm cấp  ổ đăng    chủ nguồn thải CTNH. 

- Trường hợp chưa đủ điều  iện cấp  ổ đăng    chủ nguồn thải CTNH,  ở T i 

nguyên và Môi trường thông  áo  ằng văn  ản v  nêu rõ l   o. Chủ nguồn 

thải CTNH s a đổi,  ổ sung v  nộp lại hồ sơ th o thông  áo của  ở T i 

ngu ên v  Môi trường .  

- Bước 5: Nhận kết quả tại  hòng Đăng    T i ngu ên v  Môi trường thuộc Sở Tài 

ngu ên v  Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, 

t nh Đồng Nai). 

  Lưu ý:  

Trường hợp các cá nhân, tổ chức không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng    để 

được cấp Sổ đăng    chủ nguồn thải CTNH (th o qu  định tại Khoản 3 Điều 12 

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT) phải thực hiện theo trình tự sau: 

- Bước 1. Chủ nguồn thải CTNH lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu (m u qu  định 

tại Phụ lục 4.A) và nộp trực tiếp ho c g i qua  ưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Bước 2. Sở T i ngu ên v  Môi trường có văn bản tiếp nhận ngay khi nhận được 

báo cáo quản l  CTNH. Văn  ản tiếp nhận này ho c giấy xác nhận của đơn vị có 
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chức năng chu ển phát  ưu ph m kèm theo một bản sao báo cáo quản lý CTNH lần 

đầu có giá trị tương đương  ổ đăng    chủ nguồn thải CTNH. 

Thời gian nhận hồ sơ v  trả kết quả:  

+ Sáng từ 07
h
  ’ đến 11

h
3 ’.  

+ Chiều từ 13
h
3 ’ đến 16

h
3 ’. (Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

* Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ v  nhận kết quả trực tiếp tại  hòng Đăng    T i ngu ên v  Môi trường 

thuộc Sở Tài nguyên v  Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, t nh Đồng Nai) ho c chuyển qua đường  ưu điện. 

* Thành phần hồ sơ  

- Đơn đăng    chủ nguồn thải CTNH (m u qu  định tại  hụ lục 6. )  

-  ản sao Giấ  chứng nhận đăng     oanh nghiệp ho c giấ  tờ tương đương. 

  Đối với trường hợp đ ng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, 

thu hồi n ng lượng từ CTNH bao gồm các giấy tờ sau: 

-  ản sao  áo cáo ĐTM, Kế hoạch  ảo vệ môi trường ho c hồ sơ, giấ  tờ 

tương đương ( ản cam  ết  ảo vệ môi trường,  ản đăng    đạt tiêu chu n 

môi trường, Đề án  ảo vệ môi trường ho c giấ  tờ về môi trường  hác)  èm 

th o qu ết định phê  u ệt ho c văn  ản  ác nhận tương ứng   

-   ản sao văn  ản chấp thuận phương án tự tái s   ụng, tái chế, sơ chế,    l , 

đồng    l , thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp chưa nằm trong 

 áo cáo ĐTM ho c Kế hoạch  ảo vệ môi trường ho c hồ sơ, giấ  tờ tương 

đương  

- Văn  ản  ác nhận ho n th nh công tr nh  ảo vệ môi trường đối với cơ sở 

thuộc đối tượng lập  áo cáo ĐTM (trừ trường hợp tích hợp v o thủ tục cấp 

 ổ đăng    chủ nguồn thải)  

-  ản mô tả chi tiết hệ thống, thiết  ị ho c phương án cho việc tự tái s   ụng, 

tái chế, sơ chế,    l , đồng    l , thu hồi năng lượng từ CTNH  èm th o  ết 

quả  3 ( a) lần lấ  m u, phân tích đạt  CKTMT đối với các hệ thống, thiết 

 ị    l  v   ảo vệ môi trường 

*  Thời hạn giải quyết 
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- Thời hạn  iểm tra v  trả lời về tính đầ  đủ v  hợp lệ của hồ sơ:  5 ng   l m 

việc  ể từ ng   nhận hồ sơ đăng   . 

- Thời hạn   m   t cấp  ổ đăng    chủ nguồn thải CTNH sau  hi nhận được 

hồ sơ hợp lệ, đầ  đủ:  

  15 ng   l m việc  

  3  ng   l m việc trong trường hợp đăng    chủ nguồn thải CTNH thuộc 

đối tượng tự tái s   ụng, sơ chế, tái chế,    l , đồng    l , thu hồi năng 

lượng từ CTNH trong  huôn viên cơ sở phát sinh CTNH, trong đó thời gian 

 ở T i ngu ên v  Môi trường tiến h nh  iểm tra cơ sở trong thời hạn 15 

ng   l m việc  ể từ ng   nhận được hồ sơ đầ  đủ, hợp lệ (Thời gian  iểm tra 

đối với một cơ sở  hông quá  2 ng   l m việc) v  15 ng   còn lại có trách 

nhiệm cấp  ổ đăng    chủ nguồn thải CTNH  

  Lưu ý:  

Thời gian s a đổi, bổ sung hồ sơ  hông tính v o thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng    

chủ nguồn thải CTNH. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ đăng    chủ nguồn thải CTNH ho c 

Văn  ản hướng d n cấp Sổ đăng    chủ nguồn thải. 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* C n cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 3  2 15 NĐ-C  của Chính phủ về quản l  chất thải v  phế 

liệu   

- Thông tư số 36 2 15 TT- TNMT ng   3  tháng 6 năm 2 15 của  ộ trưởng 

 ộ T i ngu ên v  Môi trường về quản l  CTNH. 

5.3.1.2 Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 

  Đối tượng 

Cơ sở sản  uất,  inh  oanh  ịch vụ v  các  hu sản  uất,  inh  oanh  ịch vụ tập 

trung đang hoạt động 

  Nội dung BC S môi trường 

Tuân thủ th o các cam  ết trong ĐTM đã được phê  u ệt. 
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* Nơi tiếp nhận BC S môi trường đối với các doanh nghiệp trong Cụm CNMT 

-   L cụm CNMT 

-  hòng TNMT tại các quận, hu ện nơi Cụm CNMT đang hoạt động. 

5.3.1.3 Tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường đối với nước thải 

- Tất cả các hoạt động về thoát nước của KKT, KCN phải tuân thủ các quy 

định của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính 

phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp. 

- Việc xả nước thải ra nguồn tiếp nhận phải tuân thủ các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khai thác nước và bảo vệ công 

trình thuỷ lợi. Nghiêm cấm việc pha loãng nước thải sau khi qua hệ thống x  

lý nước thải. 

- Nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều phải x  lý sơ bộ 

đạt điều kiện đã th a thuận với Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 

hạ tầng trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải về nhà máy x  lý 

nước thải tập trung, trừ trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã có 

trạm x  lý nước thải riêng, như quy định tại khoản 2 Điều 13 của Thông tư 

số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009, được s a đổi, bổ sung 

tại khoản 8 Điều 1 của Thông tư này. 

- Nước thải sinh hoạt của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các tổ 

chức, cá nhân trong KCN sau khi x  lý sơ bộ (bằng các bể tự hoại,…) phải 

được x  lý tiếp tại nhà máy x  lý nước thải tập trung của KCN ho c tại trạm 

x  lý nước thải riêng của cơ sở. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KKT, KCN phải nộp phí bảo 

vệ môi trường theo các quy định hiện hành. 

* Tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn 

- Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KKT, KCN phải thực 

hiện thu gom, phân loại chất thải rắn thông thường, chất thải y tế và chất thải 

nguy hại theo quy định của pháp luật. 

-  Chất thải rắn của KKT, KCN phải được thu gom 100% và được phân loại 

riêng thành chất thải không nguy hại (chất thải rắn thông thường), chất thải y 

tế và chất thải nguy hại. 
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- Việc thu gom, phân loại, vận chuyển và x  lý chất thải rắn nguy hại từ hoạt 

động y tế phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 3  2 15 NĐ-C  về 

quản l  chất thải v  phế liệu v  Thông tư liên tịch 5  2 15 TTLT-  T-

 TNMT qui định về quản l  chất thải   tế. 

- Việc thu gom, phân loại, vận chuyển và x  lý chất thải nguy hại từ hoạt động 

sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ theo thông tư 36 2 15 TT- TNMT ng   

3  6 2 15 của  ộ t i ngu ên v  Môi trường về quản l  chất thải ngu  hại. 

- Bùn c n của trạm x  lý nước thải và mạng lưới thoát nước của KKT, KCN 

phải được thu gom, vận chuyển bằng xe chuyên dụng đưa đến cơ sở x  lý tập 

trung 

-  ổ ta  hướng   n công tác quản l  môi trường cho các  oanh nghiệp đầu tư 

trong Khu công nghiệp, Khu chế  uất, Khu  inh tế chất thải rắn để x  lý đạt 

quy chu n kỹ thuật môi trường hiện hành. Trường hợp bùn c n này không 

chứa các chất có nồng độ vượt mức quy định tại quy chu n kỹ thuật môi 

trường hiện hành về ngưỡng chất thải nguy hại thì x  lý như chất thải rắn 

thông thường ho c có thể tái s  dụng. 

- Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại 

phải thực hiện trách nhiệm quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại 

Thông tư 36 2 15 TT- TNMT ng   3  6 2 15 của  ộ t i ngu ên v  Môi 

trường về quản l  chất thải ngu  hại Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

trong KKT, KCN phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn theo 

quy định của Nghị định số 174/2007/NĐ- CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 

của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. 

* Tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường đối với khí thải, tiếng ồn 

- Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải tuân thủ Quy chu n kỹ 

thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải và tiếng ồn; áp dụng các giải 

pháp công nghệ và lắp đ t, vận hành các thiết bị x  lý khí thải như đã cam 

kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường ho c cam kết bảo vệ môi 

trường. 

- Khuyến khích việc áp dụng công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, 

các giải pháp sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, đ c biệt đối với các 

ngành công nghiệp có tiềm năng phát thải các chất thải gây ô nhiễm môi 
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trường không khí lớn, như công nghiệp lọc, hóa dầu, luyện kim, nhiệt điện, 

sản xuất hóa chất, xi măng, giấy … 

-  Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KKT, KCN phải nộp phí bảo 

vệ môi trường đối với khí thải theo quy định của pháp  
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CHƯƠNG  I - QU  Đ NH     H T CÁC CƠ SỞ, D ANH NGHIỆ  N M 

TR NG C M CNMT 

 ui định    phạt trong l nh vực môi trường áp  ụng th o nghị định 179 2 13 NĐ-

C  ng   1  11 2 13 của Chính phủ. Nghị định n   gồm 5 chương, 7  điều (đính 

 èm tại phụ lục). Trong đó, chương 2 (từ điều   đến điều  9) nêu cụ thể các mức v  

các h nh thức    phạt h nh chính áp  ụng riêng cho từng trường hợp vi phạm.  Đối 

với các  oanh nghiệp hoạt động trong cụm CNMT cần lưu   các nội  ung sơ lược 

như sau: 

Điều  . Vi phạm các qu  định về thực hiện cam  ết  ảo vệ môi trường 

Điều 9. Vi phạm các qu  định về thực hiện  áo cáo đánh giá tác động môi trường 

Điều 1 . Vi phạm các qu  định về  ịch vụ tư vấn lập  áo cáo đánh giá tác động môi 

trường v  cung ứng  ịch vụ th m định  áo cáo đánh giá tác động môi trường 

Điều 11. Vi phạm các qu  định về đề án  ảo vệ môi trường 

Điều 12. Vi phạm các qu  định về  ảo vệ môi trường trong hoạt động sản  uất,  inh 

 oanh,  ịch vụ m   hông có cam  ết  ảo vệ môi trường ho c  áo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

Điều 13. Vi phạm các qu  định về  ả nước thải có chứa các thông số môi trường 

 hông ngu  hại v o môi trường 

Điều 1 . Vi phạm các qu  định về  ả nước thải có chứa các thông số môi trường 

ngu  hại v o môi trường 

Điều 15. Vi phạm về thải  ụi,  hí thải có chứa các thông số môi trường  hông ngu  

hại v o môi trường 

Điều 16. Vi phạm về thải  ụi,  hí thải có chứa các thông số môi trường ngu  hại 

v o môi trường 

Điều 17. Vi phạm các qu  định về tiếng ồn 

Điều 1 . Vi phạm các qu  định về độ rung 

Điều 19. H nh vi gâ  ô nhiễm đất, nước,  hông  hí  gâ  ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng th o qu ết định của cơ quan nh  nước có th m qu ền 

Điều 2 . Vi phạm các qu  định về vệ sinh nơi công cộng  thu gom, vận chu ển, 

chôn lấp, thải rác thải sinh hoạt v  chất thải rắn thông thường  vận chu ển ngu ên 

liệu, vật liệu, h ng hóa gâ  ô nhiễm môi trường 
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Điều 21. Vi phạm các qu  định về  ảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất 

thải ngu  hại 

Điều 22. Vi phạm các qu  định về  ảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động vận 

chu ển chất thải ngu  hại 

Điều 23. Vi phạm các qu  định về  ảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động    l  

chất thải ngu  hại 

Điều 2 . Vi phạm các qu  định về  ảo vệ môi trường đối với chủ tái s   ụng chất 

thải ngu  hại 

Điều 25. Vi phạm các qu  định về  ảo vệ môi trường trong hoạt động nhập  h u 

má  móc, thiết  ị, phương tiện giao thông vận tải, ngu ên liệu, nhiên liệu, vật liệu 

 hông đ ng qu  định về  ảo vệ môi trường 

Điều26. Vi phạm các qu  định về  ảo vệ môi trường trong nhập  h u phế liệu 

Điều 27. Vi phạm các qu  định về  ảo vệ môi trường trong nhập  h u, sản  uất chế 

ph m sinh học trong    l  chất thải 

Điều 2 . Vi phạm các qu  định về t i ni lon thân thiện môi trường 

Điều   . Vi phạm các qu  định về hoạt động  ịch vụ quan trắc môi trường 

Điều  7. Vi phạm các qu  định về nghiên cứu  hoa học, phát triển công nghệ về 

sinh vật  iến đổi g n, sản ph m của sinh vật  iến đổi g n,  hảo nghiệm sinh vật 

 iến đổi gen 

Điều   . Vi phạm các qu  định sản  uất,  inh  oanh, nhập  h u, lưu giữ, vận 

chu ển sinh vật  iến đổi g n, sản ph m của sinh vật  iến đổi g n  ị    phạt như 

sau: 

Điều  9. H nh vi cản trở hoạt động quản l  nh  nước, thanh tra,  iểm tra,    phạt vi 

phạm h nh chính về  ảo vệ môi trường 

Lưu ý:  

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm h nh chính qu  định tại Mục 1, Chương II 

của Nghị định 179 2 13 NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ là mức phạt tiền 

qu  định đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, mức phạt tiền đối với 

hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền với cùng hành vi 

vi phạm hành chính của cá nhân. 
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CHƯƠNG  II - QUẢN L   À    L  CHẤT THẢI TR NG C M CNMT  

1.1 CƠ SỞ  HÁ  L  

Nghị định số 3  2 15 NĐ-C  về quản l  chất thải v  phế liệu qui định về Quản lý 

chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, sản ph m thải l ng, nước thải, khí thải công nghiệp và các 

chất thải đ c thù khác; bảo vệ môi trường trong nhập kh u phế liệu. 

Nghị định n    hông qui định về quản l  chất thải phóng  ạ, tiếng ồn, độ rung, ánh 

sáng,  ức  ạ. 

1.2 QUI Đ NH    QUẢN L   À    L  CHẤT THẢI 

1.2.1  Ch    h   n uy hạ  

*  hân định, áp m , phân loại và lưu giữ chất thải nguy hại 

 Việc phân định chất thải ngu  hại được thực hiện th o mã,  anh mục v  ngưỡng 

chất thải ngu  hại. 

 Các chất thải ngu  hại phải được phân loại th o mã chất thải ngu  hại để lưu giữ 

trong các  ao    ho c thiết  ị lưu chứa ph  hợp. Được s   ụng chung  ao    ho c 

thiết  ị lưu chứa đối với các mã chất thải ngu  hại có c ng tính chất,  hông có  hả 

năng gâ  phản ứng, tương tác l n nhau v  có  hả năng    l   ằng c ng một phương 

pháp. 

Nước thải ngu  hại được    l  đạt qu  chu n  ỹ thuật môi trường trong hệ thống    

l  nước thải tại cơ sở phát sinh th  được quản l  th o qu  định về quản l  nước thải 

tại Chương V Nghị định số 3  2 15 NĐ-CP . 

Chất thải ngu  hại phải được phân loại  ắt đầu từ thời điểm đưa v o lưu giữ ho c 

chu ển đi    l . 

* Đ ng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

Chủ nguồn thải chất thải ngu  hại có trách nhiệm đăng    với  ở T i ngu ên v  

Môi trường th o một trong các h nh thức sau: 

- Lập hồ sơ đăng    để được cấp  ổ đăng    chủ nguồn thải chất thải ngu  hại 

(sau đâ  gọi l  thủ tục đăng    chủ nguồn thải chất thải ngu  hại)  

- Tích hợp trong  áo cáo quản l  chất thải ngu  hại v   hông phải thực hiện 

thủ tục đăng    chủ nguồn thải chất thải ngu  hại đối với một số trường hợp 
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đ c  iệt (trường hợp chủ nguồn thải có giới hạn về số lượng phát sinh, loại 

h nh v  thời gian hoạt động)  

- Đăng    trực tu ến thông qua hệ thống thông tin với đầ  đủ thông tin tương 

tự như việc lập hồ sơ th o qu  định tại điểm a, Khoản 1, Điều 5, Nghị định 

3  2 15 NĐ-CP. 

Thủ tục đăng    chủ nguồn thải chất thải ngu  hại th o qu  định tại Điểm a Khoản 

1 Điều 5, Nghị định 3  2 15 NĐ-CP ch  thực hiện một lần ( hông gia hạn, điều 

ch nh)  hi  ắt đầu có hoạt động phát sinh chất thải ngu  hại.  

 ổ đăng    ch  cấp lại trong trường hợp có tha  đổi tên chủ nguồn thải ho c địa ch , 

số lượng cơ sở phát sinh chất thải ngu  hại  tha  đổi,  ổ sung phương án tự tái s  

 ụng, tái chế, đồng    l ,    l  v  thu hồi năng lượng từ chất thải ngu  hại tại cơ 

sở.  

 au  hi được cấp  ổ đăng    chủ nguồn thải, thông tin về chất thải được cập nhật 

 ằng  áo cáo quản l  chất thải ngu  hại định   . 

 Thủ tục đăng    chủ nguồn thải chất thải ngu  hại được tích hợp với việc đăng    

các phương án: tự tái s   ụng ho c sơ chế, tái chế,    l , đồng    l , thu hồi năng 

lượng từ chất thải ngu  hại đạt qu  chu n  ỹ thuật môi trường trong  huôn viên cơ 

sở phát sinh chất thải. 

* Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

- Đăng    với  ở T i ngu ên v  Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải 

ngu  hại th o qu  định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 3  2 15 NĐ-CP . 

- Có  iện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải ngu  hại  tự chịu trách nhiệm về 

việc phân định, phân loại,  ác định số lượng chất thải ngu  hại phải  áo cáo 

v  quản l . 

- Có  hu vực lưu giữ tạm thời chất thải ngu  hại  lưu giữ chất thải ngu  hại 

trong các  ao    ho c thiết  ị lưu chứa đáp ứng  êu cầu  ỹ thuật v  qu  tr nh 

quản l  th o qu  định. 

- Trường hợp  hông tự tái s   ụng, tái chế, đồng    l ,    l , thu hồi năng 

lượng từ chất thải ngu  hại tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải ngu  hại phải 

   hợp đồng để chu ển giao chất thải ngu  hại với tổ chức, cá nhân có giấ  

ph p ph  hợp. 
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- Chủ nguồn thải chất thải ngu  hại có trách nhiệm định     6 (sáu) tháng  áo 

cáo về việc lưu giữ chất thải ngu  hại tại cơ sở phát sinh với  ở T i ngu ên 

v  Môi trường  ằng văn  ản riêng ho c  ết hợp trong  áo cáo quản l  chất 

thải ngu  hại định     hi chưa chu ển giao được trong các trường hợp sau: 

+ Chưa có phương án vận chu ển,    l   hả thi  

+ Chưa t m được chủ    l  chất thải ngu  hại ph  hợp. 

- Lập, s   ụng, lưu trữ v  quản l  chứng từ chất thải ngu  hại,  áo cáo quản l  

chất thải ngu  hại (định    v  đột  uất) v  các hồ sơ, t i liệu, nhật    liên 

quan đến công tác quản l  chất thải ngu  hại th o qu  định. 

- Khi chấm  ứt hoạt động phát sinh chất thải ngu  hại, phải thông  áo  ằng 

văn  ản cho  ở T i ngu ên v  Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải 

ngu  hại trong thời gian  hông quá  6 (sáu) tháng. 

*  Thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại 

Việc thu gom, vận chu ển chất thải ngu  hại ch  được ph p thực hiện  ởi các tổ 

chức, cá nhân có Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại. 

Các phương tiện, thiết  ị thu gom, vận chu ển chất thải ngu  hại phải đáp ứng  êu 

cầu  ỹ thuật v  qu  tr nh quản l  th o qu  định.  hương tiện vận chu ển chất thải 

ngu  hại phải được ghi trong Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại. 

Việc s   ụng các phương tiện vận chu ển đ c  iệt như công-ten-nơ, phương tiện 

đường sắt, đường thủ  nội địa, đường  iển ho c các phương tiện vận chu ển  hông 

được ghi trong Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại phải đáp ứng các  êu cầu  ỹ 

thuật, qu  tr nh quản l  th o qu  định của  ộ T i ngu ên v  Môi trường v  được sự 

chấp thuận của  ộ T i ngu ên v  Môi trường. 

Vận chu ển chất thải ngu  hại phải th o lộ tr nh tối ưu về tu ến đường, quãng 

đường, thời gian,  ảo đảm an to n giao thông v  phòng ngừa, ứng phó sự cố, ph  

hợp với qu  định của cơ quan có th m qu ền về phân luồng giao thông. 

* Điều kiện để được cấp  iấy phép xử lý chất thải nguy hại 

Có  áo cáo đánh giá tác động môi trường được  ộ T i ngu ên v  Môi trường phê 

 u ệt đối với  ự án đầu tư cơ sở    l  chất thải ngu  hại ho c các hồ sơ, giấ  tờ 

tha  thế như sau: 
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- Văn  ản hợp lệ về môi trường  o cơ quan quản l  nh  nước có th m qu ền 

 an h nh đối với cơ sở    l  chất thải ngu  hại đã đưa v o hoạt động trước 

ng    1 tháng 7 năm 2  6  ao gồm: Giấ   ác nhận đăng    đạt tiêu chu n 

môi trường  văn  ản th m định  ản  ê  hai các hoạt động sản  uất,  inh 

 oanh có tác động đến môi trường  phiếu th m định đánh giá tác động môi 

trường  ho c giấ  tờ tương đương với các văn  ản n    

- Đề án  ảo vệ môi trường được cơ quan quản l  nh  nước có th m qu ền phê 

 u ệt th o qu  định đối với cơ sở    l  chất thải ngu  hại đã đưa v o hoạt 

động. 

Địa điểm của cơ sở    l  chất thải ngu  hại (trừ trường hợp cơ sở sản  uất có hoạt 

động đồng    l  chất thải ngu  hại) thuộc các qu  hoạch có nội  ung về quản l ,    

l  chất thải  o cơ quan có th m qu ền từ cấp t nh trở lên phê  u ệt th o qu  định 

của pháp luật. 

Các hệ thống, thiết  ị    l  ( ể cả sơ chế, tái chế, đồng    l , thu hồi năng lượng), 

 ao   , thiết  ị lưu chứa,  hu vực lưu giữ tạm thời ho c trung chu ển, phương tiện 

vận chu ển (nếu có) phải đáp ứng  êu cầu  ỹ thuật v  qu  tr nh quản l  th o qu  

định. 

Có các công tr nh  ảo vệ môi trường tại cơ sở    l  chất thải ngu  hại đáp ứng  êu 

cầu  ỹ thuật v  qu  tr nh quản l  th o qu  định. 

 Có đội ng  nhân sự đáp ứng  êu cầu như sau: 

- Một cơ sở    l  chất thải ngu  hại phải có ít nhất  2 (hai) người đảm nhiệm 

việc quản l , điều h nh, hướng   n về chu ên môn,  ỹ thuật có tr nh độ 

chu ên môn thuộc chu ên ng nh liên quan đến môi trường ho c hóa học v  

được cấp chứng ch  quản l  chất thải ngu  hại th o qu  định  

- Một trạm trung chu ển chất thải ngu  hại phải có ít nhất  1 (một) người đảm 

nhiệm việc quản l , điều h nh, hướng   n về chu ên môn,  ỹ thuật có tr nh 

độ chu ên môn thuộc chu ên ng nh liên quan đến môi trường ho c hóa học  

- Nhân sự nêu tại Điểm a, Điểm   Khoản n   phải được đóng  ảo hiểm  ã hội, 

  tế th o qu  định của pháp luật  có hợp đồng lao động   i hạn trong trường 

hợp  hông có tên trong Giấ  chứng nhận đăng     inh  oanh (ho c giấ  tờ 

tương đương) ho c  hông thuộc  an lãnh đạo ho c  iên chế của tổ chức, cá 

nhân đăng    cấp ph p    l  chất thải ngu  hại  
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- Có đội ng  vận h nh v  lái    được đ o tạo, tập huấn  ảo đảm vận h nh an 

to n các phương tiện, hệ thống, thiết  ị. 

Có quy tr nh vận h nh an to n các phương tiện, hệ thống, thiết  ị thu gom, vận 

chu ển (nếu có) v     l  ( ể cả sơ chế, tái chế, đồng    l , thu hồi năng lượng) chất 

thải ngu  hại. 

Có phương án  ảo vệ môi trường trong đó  èm th o các nội  ung về: Kế hoạch 

 iểm soát ô nhiễm v   ảo vệ môi trường   ế hoạch an to n lao động v   ảo vệ sức 

 h     ế hoạch phòng ngừa v  ứng phó sự cố   ế hoạch đ o tạo, tập huấn định     

chương tr nh quan trắc môi trường, giám sát vận h nh    l  v  đánh giá hiệu quả    

l  chất thải ngu  hại. 

Có  ế hoạch  iểm soát ô nhiễm v  phục hồi môi trường  hi chấm  ứt hoạt động. 

Điều  iện th o qu  định tại Khoản 1 Điều 5, Nghị định 3  2 15 NĐ-CP không áp 

 ụng đối với các trường hợp sau: 

- Cơ sở sản  uất đã đưa v o hoạt động th o đ ng qu  định của pháp luật có 

nhu cầu  ổ sung hoạt động đồng    l  chất thải  ựa trên công nghệ sản  uất 

sẵn có m   hông thuộc đối tượng phải lập lại  áo cáo đánh giá tác động môi 

trường  

- Cơ sở    l  chất thải đã đưa v o hoạt động th o đ ng qu  định của pháp luật 

có nhu cầu cải tạo, nâng cấp với công nghệ tiên tiến hơn để giảm ho c  hông 

l m gia tăng tác động  ấu đến môi trường, nâng cao hiệu quả    l , tiết  iệm 

t i ngu ên, năng lượng m   hông thuộc đối tượng phải lập lại  áo cáo đánh 

giá tác động môi trường th  phải có phương án tr nh cơ quan cấp ph p    l  

chất thải ngu  hại để   m   t, chấp thuận trước  hi triển  hai việc cải tạo, 

nâng cấp. 

Các trường hợp sau đâ   hông được coi l  cơ sở    l  chất thải ngu  hại v   hông 

thuộc đối tượng cấp Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại: 

- Chủ nguồn thải tự tái s   ụng, sơ chế, tái chế, đồng    l ,    l  ho c thu hồi 

năng lượng từ chất thải ngu  hại phát sinh nội  ộ trong  huôn viên cơ sở 

phát sinh chất thải ngu  hại  

- Tổ chức, cá nhân nghiên cứu v  phát triển công nghệ    l  chất thải ngu  hại 

trong môi trường thí nghiệm  
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- Cơ sở   tế có công tr nh    l  chất thải   tế ngu  hại đ t trong  huôn viên để 

thực hiện việc tự    l  v  thu gom,    l  chất thải   tế ngu  hại cho các cơ 

sở   tế lân cận (mô h nh cụm). 

 ộ T i ngu ên v  Môi trường qu  định các  êu cầu  ỹ thuật v  qu  tr nh quản l  

đối với các trường hợp nêu tại Khoản 1  Điều 5, Nghị định 3  2 15 NĐ-CP. 

* Cấp  iấy phép xử lý chất thải nguy hại 

Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều  iện th o qu  định tại Điều 9 Nghị định 

3  2 15 NĐ-CP lập hồ sơ đăng    cấp ph p    l  chất thải ngu  hại, tr nh cơ quan 

có th m qu ền. 

 ộ T i ngu ên v  Môi trường l  cơ quan có th m qu ền cấp Giấ  ph p    l  chất 

thải ngu  hại trên phạm vi to n quốc. 

Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại qu  định rõ địa   n hoạt động, số lượng v  loại 

chất thải ngu  hại được ph p    l , các phương tiện, hệ thống, thiết  ị cho việc vận 

chu ển v     l  chất thải ngu  hại ( ể cả sơ chế, tái chế, đồng    l , thu hồi năng 

lượng), các  êu cầu  hác đối với chủ    l  chất thải ngu  hại. 

Thời hạn Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại l   3 ( a) năm  ể từ ng   cấp. 

Thủ tục cấp Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại tha  thế các thủ tục: Kiểm tra,  ác 

nhận ho n th nh các công tr nh  ảo vệ môi trường th o  áo cáo đánh giá tác động 

môi trường, đề án  ảo vệ môi trường (ho c các hồ sơ, giấ  tờ tương đương)   ác 

nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường đối với cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt 

v  chất thải rắn công nghiệp thông thường (trong trường hợp cơ sở    l  chất thải 

ngu  hại  ết hợp    l  chất thải rắn sinh hoạt v  chất thải rắn công nghiệp thông 

thường)  các thủ tục về môi trường  hác có liên quan đến giai đoạn hoạt động của 

cơ sở    l  chất thải ngu  hại th o qu  định của pháp luật. 

Trong quá tr nh   m   t, cấp Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại,  ộ T i nguyên và 

Môi trường có văn  ản chấp thuận vận h nh th  nghiệm    l  chất thải ngu  hại 

l m căn cứ tạm thời cho tổ chức, cá nhân thực hiện    hợp đồng thu gom, vận 

chu ển,    l  chất thải ngu  hại phục vụ việc vận h nh th  nghiệm với thời hạn 

không quá 06 (sáu) tháng. 

 ộ T i ngu ên v  Môi trường qu  định tr nh tự, thủ tục cấp Giấ  ph p    l  chất 

thải ngu  hại. 
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* Cấp lại, điều chỉnh  iấy phép xử lý chất thải nguy hại 

 Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại được cấp lại trong các trường hợp sau: 

- Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại hết thời hạn  

- Đổi từ giấ  ph p quản l  chất thải ngu  hại đã được cấp th o các qu  định 

trước ng   Nghị định 3  2 15 NĐ-CP có hiệu lực  

- Giấ  ph p  ị mất ho c hư h ng. 

Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại được điều ch nh  hi có tha  đổi về: Địa   n hoạt 

động  số lượng v  loại chất thải ngu  hại được ph p    l   các phương tiện, hệ 

thống, thiết  ị cho việc vận chu ển v     l  chất thải ( ể cả sơ chế, tái chế, đồng    

l , thu hồi năng lượng)  số lượng trạm trung chu ển  số lượng cơ sở    l  chất thải 

ngu  hại. 

 u  định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 3  2 15 NĐ-CP  hông áp  ụng đối với 

việc cấp lại, điều ch nh th o qu  định tại Khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định 3  2 15 NĐ-

CP. 

Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại được cấp lại, điều ch nh với thời hạn 03 (ba) 

năm  ể từ ng   cấp lại, điều ch nh  trừ trường hợp chủ    l  chất thải ngu  hại ch  

đề nghị điều ch nh một phần của Giấ  ph p v  giữ ngu ên thời hạn của Giấ  ph p 

đã được cấp. 

 ộ T i ngu ên v  Môi trường qu  định tr nh tự, thủ tục cấp lại, điều ch nh Giấ  

ph p    l  chất thải ngu  hại. 

* Trách nhiệm của chủ xử lý chất thải nguy hại 

K  hợp đồng thu gom, vận chu ển,    l  chất thải ngu  hại với các chủ nguồn thải 

chất thải ngu  hại trên địa   n hoạt động được ghi trong Giấ  ph p    l  chất thải 

nguy hại  tiếp nhận, vận chu ển,    l  số lượng, loại chất thải ngu  hại  ằng các 

phương tiện, hệ thống, thiết  ị được ph p th o đ ng nội  ung hợp đồng, chứng từ 

chất thải ngu  hại v  Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại. 

Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải ngu  hại đối với chất thải ngu  

hại phát sinh từ quá tr nh hoạt động m   hông có  hả năng    l . Trường hợp    l  

được ho n to n các chất thải ngu  hại, chủ    l  chất thải ngu  hại  hông phải thực 

hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải ngu  hại. 
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Thực hiện đầ  đủ các nội  ung của hồ sơ đăng    cấp ph p    l  chất thải ngu  hại 

được  ộ T i ngu ên v  Môi trường  ác nhận  èm th o Giấ  ph p. Hồ sơ n   l  căn 

cứ cụ thể cho hoạt động quản l , giám sát môi trường đối với chủ    l  chất thải 

nguy hại. 

Thông  áo  ằng văn  ản cho chủ nguồn thải chất thải ngu  hại v   áo cáo  ộ T i 

ngu ên v  Môi trường ( ằng văn  ản riêng ho c tích hợp trong  áo cáo quản l  chất 

thải ngu  hại định   ) trong trường hợp có l   o phải lưu giữ tạm thời chất thải 

ngu  hại m  chưa đưa v o    l  sau  6 (sáu) tháng  ể từ ng   thực hiện chu ển 

giao ghi trên chứng từ chất thải ngu  hại. 

 Đăng    với  ộ T i ngu ên v  Môi trường  hi có nhu cầu liên  ết để vận chu ển 

các chất thải ngu  hại  hông có trong Giấ  ph p của m nh cho chủ    l  chất thải 

ngu  hại  hác có chức năng ph  hợp để    l . 

 p  ụng Tiêu chu n quốc gia về Hệ thống quản l  môi trường (TCVN I   1   1) 

trong thời hạn 2  (hai mươi  ốn) tháng  ể từ ng   được cấp Giấ  ph p    l  chất 

thải ngu  hại  ho c 2  (hai mươi  ốn) tháng  ể từ ng   Nghị định 3  2 15 NĐ-CP 

có hiệu lực đối với cơ sở    l  chất thải ngu  hại đang hoạt động. 

Lập, s   ụng, lưu trữ v  quản l  chứng từ chất thải ngu  hại,  áo cáo quản l  chất 

thải ngu  hại (định    v  đột  uất) v  các hồ sơ, t i liệu, nhật    liên quan đến công 

tác quản l  chất thải ngu  hại th o qu  định. Trường hợp chủ    l  chất thải ngu  

hại đồng thời l  chủ    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường ho c chủ    l  

chất thải rắn sinh hoạt th  được tích hợp các  áo cáo, hồ sơ, t i liệu, nhật    cho cả 

việc quản l  chất thải ngu  hại v  chất thải rắn sinh hoạt ho c chất thải rắn công 

nghiệp thông thường. 

Thực hiện  ế hoạch  iểm soát ô nhiễm v  phục hồi môi trường  hi chấm  ứt hoạt 

động, nộp lại Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại cho  ộ T i ngu ên v  Môi trường 

trong thời gian  hông quá  6 (sáu) tháng  ể từ  hi chấm  ứt hoạt động. 

1.2.2 Ch    h     n s nh hoạ  

*  hân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt tại các  oanh nghiệp trong Cụm CNMT được phân loại tại 

nguồn ph  hợp với mục đích quản l ,    l  th nh các nhóm như sau: 

- Nhóm hữu cơ  ễ phân hủ  (nhóm thức ăn thừa, lá câ , rau, củ, quả,  ác động 

vật)  
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- Nhóm có  hả năng tái s   ụng, tái chế (nhóm giấ , nhựa,  im loại, cao su, ni 

lông, thủ  tinh)  

- Nhóm còn lại. 

Chất thải rắn sinh hoạt sau  hi được phân loại được lưu giữ trong các  ao    ho c 

thiết  ị lưu chứa ph  hợp. 

Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt phải được quản l , giám sát thường  u ên  ởi 

nhân viên phụ trách môi trường tại  oanh nghiệp v  giám sát định     đột  uất  ởi 

th nh viên trong    L Cụm CNMT nhằm đảm  ảo chấp h nh th o qu  định,  ảo 

đảm  êu cầu thuận lợi cho thu gom, vận chu ển v     l . 

UBND t nh Đồng Nai hướng   n v  tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt ph  hợp với điều  iện tự nhiên,  inh tế -  ã hội cụ thể của mỗi địa phương. 

* Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

Thực hiện việc phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt th o qu  định tại Điều 15 

Nghị định 3  2 15 NĐ-CP. 

Hộ gia đ nh, cá nhân phải nộp phí vệ sinh cho thu gom, vận chu ển chất thải rắn 

sinh hoạt th o qu  định. 

Chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm    hợp đồng  ịch vụ thu gom, 

vận chu ển v     l   thanh toán to n  ộ chi phí th o hợp đồng  ịch vụ. 

*  Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phải được thu gom th o tu ến để vận chu ển tới điểm tập 

 ết, trạm trung chu ển v  cơ sở    l  chất thải rắn th o qu  hoạch được cấp có 

th m qu ền phê  u ệt. 

Trên các đường giao thông nội  ộ, các  hu vực công cộng trong  huôn viên  oanh 

nghiệp phải  ố trí các thiết  ị lưu chứa ph  hợp v  điểm tập  ết chất thải rắn sinh 

hoạt. 

Các thiết  ị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt phải có  ích cỡ ph  hợp với thời gian 

lưu giữ. Các thiết  ị lưu chứa tại các  hu vực công cộng phải  ảo đảm tính mỹ 

quan, 

Trong quá tr nh vận chu ển chất thải rắn sinh hoạt phải  ảo đảm  hông l m rơi vãi 

chất thải, gâ  phát tán  ụi, m i, nước rò r . 
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*  Trách nhiệm của doanh nghiệp chuyên thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt 

 ảo đảm đủ  êu cầu về nhân lực, phương tiện v  thiết  ị chu ên  ụng để thu gom, 

vận chu ển to n  ộ chất thải rắn sinh hoạt tại những địa điểm đã qu  định. 

Thông  áo rộng rãi về thời gian, địa điểm, tần suất v  tu ến thu gom chất thải rắn 

sinh hoạt tại các điểm  ân cư. 

Thu gom, vận chu ển chất thải rắn sinh hoạt đến điểm tập  ết, trạm trung chu ển 

ho c cơ sở    l   ằng các phương tiện, thiết  ị đáp ứng  êu cầu  ỹ thuật v  qu  

tr nh quản l  th o qu  định. 

 Trường hợp phân loại được chất thải ngu  hại từ chất thải rắn sinh hoạt tại các 

điểm tập  ết, trạm trung chu ển th  phải chu ển sang quản l  th o qu  định về quản 

l  chất thải ngu  hại tại Chương II Nghị định 3  2 15 NĐ-CP. 

Chịu trách nhiệm về t nh trạng rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, gâ  phát tán  ụi, m i 

ho c nước rò r  gâ  ảnh hưởng  ấu đến môi trường trong quá tr nh thu gom, vận 

chu ển. 

 Đ o tạo nghiệp vụ, trang  ị  ảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận chu ển 

chất thải rắn sinh hoạt. 

Tổ chức  hám  ệnh định   ,  ảo đảm các chế độ cho người lao động tham gia thu 

gom, vận chu ển chất thải rắn sinh hoạt th o qu  định. 

Định    h ng năm  áo cáo về t nh h nh thu gom, vận chu ển chất thải rắn sinh hoạt 

th o qu  định. 

*  Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có th m qu ền phê  u ệt 

đối với  ự án đầu tư cơ sở    l  chất thải. 

 Có hệ thống, thiết  ị    l  ( ể cả sơ chế, tái chế, đồng    l , thu hồi năng lượng), 

 hu vực lưu giữ tạm thời phải đáp ứng  êu cầu  ỹ thuật v  qu  tr nh quản l  th o 

qu  định. 

Có các công tr nh  ảo vệ môi trường tại cơ sở    l  chất thải đáp ứng  êu cầu  ỹ 

thuật v  qu  tr nh quản l  th o qu  định. 

Có chương tr nh quản l  v  giám sát môi trường. 
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Cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt phải được cơ quan có th m qu ền  ác nhận  ảo 

đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường trước  hi chính thức hoạt động    l  chất thải rắn 

sinh hoạt. 

 Trước  hi thực hiện vận h nh th  nghiệm, chủ    l  chất thải rắn sinh hoạt phải 

 áo cáo cơ quan có th m qu ền  ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường đối 

với cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt về  ế hoạch vận h nh th  nghiệm. Thời gian 

vận h nh th  nghiệm    l  chất thải rắn sinh hoạt  hông quá  6 (sáu) tháng. 

 ộ T i ngu ên v  Môi trường  ác nhận ho c điều ch nh  ác nhận  ảo đảm  êu cầu 

 ảo vệ môi trường đối với: 

- Cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt  o  ộ T i ngu ên v  Môi trường phê 

 u ệt  áo cáo đánh giá tác động môi trường  

- Cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt tiếp nhận    l  chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa   n liên t nh  

- Cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt  ết hợp với    l  chất thải ngu  hại (tha  

thế  ằng Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại). 

  N  t nh Đồng Nai  ác nhận ho c điều ch nh  ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ 

môi trường đối với cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt thuộc th m qu ền phê  u ệt 

 áo cáo đánh giá tác động môi trường v  cơ sở ch  tiếp nhận    l  chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa   n nội t nh. 

Thời điểm nộp hồ sơ đăng     ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường đối với 

cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt như sau: 

- Trong thời gian  hông quá  6 (sáu) tháng  ể từ ng    ắt đầu vận h nh th  

nghiệm  

-  ự án    l  chất thải rắn sinh hoạt có nhiều giai đoạn th  được nộp hồ sơ 

đăng     ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường đối với cơ sở    l  

chất thải rắn sinh hoạt cho từng giai đoạn của  ự án. 

 Trường hợp cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt có tha  đổi về qu  mô, công suất, 

công nghệ th  phải nộp hồ sơ đề nghị điều ch nh,  ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ 

môi trường đối với cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt tr nh cơ quan có th m qu ền 

  m   t, điều ch nh  ác nhận th o qu  định. 

 Trường hợp cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt  ết hợp với chất thải rắn công 

nghiệp thông thường th  việc  ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường đối với 
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cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt v   ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường 

đối với cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường được tích hợp với nhau. 

Việc  ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường th o qu  định tại Điều n   

 hông áp  ụng đối với các trường hợp sau: 

- Các cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt  hông thuộc đối tượng phải lập  áo 

cáo đánh giá tác động môi trường th o qu  định  cơ sở    l  chất thải rắn 

sinh hoạt đã đi v o hoạt động v  đã được  ác nhận ho n th nh công tr nh  ảo 

vệ môi trường th o qu  định trước ng   Nghị định n   có hiệu lực thi h nh  

-  ãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hoạt động trước ng   Nghị định n   có 

hiệu lực thi h nh  

- Tự sơ chế, tái s   ụng, tái chế,    l , đồng    l , thu hồi năng lượng từ chất 

thải rắn sinh hoạt phát sinh nội  ộ trong  huôn viên cơ sở  

- Nghiên cứu v  phát triển công nghệ    l  chất thải rắn sinh hoạt trong môi 

trường thí nghiệm. 

*  Trách nhiệm và quyền hạn của chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Trách nhiệm của chủ    l  chất thải rắn sinh hoạt: 

- Thực hiện đầ  đủ các  êu cầu về  ảo vệ môi trường th o qu  định tại Điều 

21 Nghị định 3  2 15 NĐ-CP; 

- Thực hiện đầ  đủ các nội  ung  ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường 

đối với cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt v  hồ sơ đề nghị  ác nhận  ảo đảm 

 êu cầu  ảo vệ môi trường đối với cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt  èm 

th o nội  ung  ác nhận. Hồ sơ n   l  căn cứ cụ thể cho hoạt động quản l , 

giám sát môi trường đối với chủ    l  chất thải rắn sinh hoạt  

- Đối với trường hợp được qu  định tại Khoản 13 Điều 21 th  phải có phương 

án tr nh cơ quan có th m qu ền th o qu  định tại Khoản 7,   Điều 21 Nghị 

định 3  2 15 NĐ-CP để   m   t, chấp thuận trước  hi triển  hai hoạt động  

- Có trách nhiệm thông  áo  ằng văn  ản đến cơ quan quản l  nh  nước, các 

 ên có liên quan trong trường hợp ngừng  ịch vụ    l  để s a chữa, cải tạo, 

nâng cấp  ịch vụ    l . Nội  ung thông  áo phải nêu rõ l   o, thời gian tạm 

ngừng  ịch vụ đồng thời phải có phương án    l   
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- Khi phát hiện sự cố môi trường phải có trách nhiệm thực hiện các  iện pháp 

 h n cấp để  ảo đảm an to n cho người v  t i sản  tổ chức cứu người, t i sản 

v   ịp thời thông  áo cho chủ đầu tư, chính qu ền địa phương ho c cơ quan 

chu ên môn về  ảo vệ môi trường nơi  ả  ra ô nhiễm ho c sự cố môi trường 

để phối hợp    l   

- Lập, s   ụng, lưu trữ v  quản l   áo cáo, hồ sơ, t i liệu, nhật    liên quan 

đến công tác quản l  chất thải rắn sinh hoạt th o qu  định  

- Trường hợp phân loại được chất thải ngu  hại từ chất thải rắn sinh hoạt ho c 

phát sinh chất thải ngu  hại tại cơ sở    l  chất thải rắn sinh hoạt th  phải 

chu ển sang quản l  th o qu  định về quản l  chất thải ngu  hại v  thực hiện 

trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải ngu  hại th o qu  định tại Chương 

II Nghị định 3  2 15 NĐ-CP. 

Chủ    l  chất thải rắn sinh hoạt có qu ền: 

- Được thanh toán đ ng v  đủ giá  ịch vụ    l  chất thải rắn th o hợp đồng đã 

    ết  

- Đề nghị cơ quan nh  nước có th m qu ền   m   t s a đổi,  ổ sung các qu  

phạm, qu  chu n  ỹ thuật v  các định mức  inh tế  ỹ thuật có liên quan đến 

hoạt động    l  chất thải rắn  

- Các qu ền  hác th o qu  định của pháp luật. 

*  Cải tạo, phục hồi môi trường khi đóng b i chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt 

Việc phục hồi, tái s   ụng  iện tích sau  hi đóng  ãi chôn lấp phải đáp ứng các  êu 

cầu sau: 

- Trước  hi tái s   ụng m t  ằng phải tiến h nh  hảo sát, đánh giá các  ếu tố 

môi trường liên quan  

- Trong thời gian chờ s   ụng lại m t  ằng  ãi chôn lấp chất thải rắn sinh 

hoạt, việc    l  nước r  rác,  hí gas v n phải tiếp tục hoạt động   nh thường  

- Th o  õi sự  iến động của môi trường tại các trạm quan trắc sau  hi chấm 

 ứt hoạt động của  ãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. 

Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ    l  chất thải rắn sinh hoạt: 

- Xâ   ựng phương án cải tạo, phục hồi môi trường  hi đóng  ãi chôn lấp chất 

thải rắn sinh hoạt tr nh cơ quan có th m qu ền qu  định tại Khoản 7,   Điều 
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21 của Nghị định 3  2 15 NĐ-CP để phê  u ệt trước  hi đóng  ãi chôn lấp. 

Đối với việc cải tạo, phục hồi môi trường  ãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt 

s   ụng nguồn  inh phí hỗ trợ từ Trung ương phải tr nh phương án cho  ộ 

Tài nguyên và Môi trường   m   t, tổng hợp  

- Nga  sau  hi đóng  ãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phải tiến h nh cải tạo, 

phục hồi môi trường v  cảnh quan  hu vực đồng thời có các  iện pháp ngăn 

ngừa ô nhiễm môi trường th o  ế hoạch đã được phê  u ệt  

- Tổ chức giám sát môi trường định   , th o  õi  iễn  iến môi trường tại  ãi 

chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đã đóng ít nhất  5 (năm) năm  ể từ ng   

đóng  ãi chôn lấp. Kết quả giám sát môi trường định    phải được  áo cáo 

cho cơ quan quản l  nh  nước về môi trường của địa phương; 

- Lập  ản đồ địa h nh của  hu vực sau  hi đóng  ãi chôn lấp, chấm  ứt hoạt 

động của  ãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt  

- Đề  uất các  iện pháp  iểm soát ô nhiễm trong những năm tiếp th o  

- Lập hồ sơ   n giao m t  ằng cho cơ quan nh  nước có th m qu ền quản lý. 

*  Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Các loại hợp đồng: 

- Hợp đồng  ịch vụ thu gom, vận chu ển v     l  chất thải rắn sinh hoạt  

- Hợp đồng  ịch vụ thu gom, vận chu ển chất thải rắn sinh hoạt  

- Hợp đồng  ịch vụ    l  chất thải rắn sinh hoạt. 

1.2.3 Ch    h     n   n  n h  p  h n   hườn  

*   hân định, phân loại và lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được phân định, phân loại riêng với 

chất thải ngu  hại, trường hợp  hông thể phân loại được th  phải quản l  th o qu  

định về chất thải ngu  hại. 

Việc phân định, phân loại, lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp 

ứng  êu cầu  ỹ thuật v  qu  tr nh quản l  th o qu  định. 

*  Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Thực hiện trách nhiệm phân định, phân loại, lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường th o qu  định tại Điều 29 Nghị định 3  2 15 NĐ-CP. 
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Tự tái s   ụng, sơ chế, tái chế,    l , đồng    l , thu hồi năng lượng ho c    hợp 

đồng chu ển giao cho đơn vị có chức năng vận chu ển,    l  chất thải rắn công 

nghiệp thông thường. 

Định     áo cáo t nh h nh phát sinh, quản l  chất thải rắn công nghiệp thông thường 

trong  áo cáo giám sát môi trường định   . 

*  Thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Việc thu gom, vận chu ển, trung chu ển chất thải rắn công nghiệp thông thường 

phải  ảo đảm  hông được l m rơi vãi, gâ  phát tán  ụi, m i ho c nước rò r  v  đáp 

ứng  êu cầu  ỹ thuật, qu  tr nh quản l  th o qu  định. 

Các chủ    l  chất thải ngu  hại đã được cấp Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại 

được ph p thu gom, vận chu ển chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

Tổ chức, cá nhân thu gom, vận chu ển chất thải rắn công nghiệp thông thường có 

trách nhiệm chu ển giao chất thải cho cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông 

thường được ph p hoạt động th o qu  định của pháp luật. 

*  Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

Có  áo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có th m qu ền phê  u ệt 

đối với  ự án đầu tư cơ sở    l  chất thải. 

 Các hệ thống, thiết  ị    l  ( ể cả sơ chế, tái chế, đồng    l , thu hồi năng lượng), 

 ao   , thiết  ị lưu chứa,  hu vực lưu giữ tạm thời ho c trạm trung chu ển, phương 

tiện vận chu ển (nếu có) phải đáp ứng  êu cầu  ỹ thuật v  qu  tr nh quản l  th o 

qu  định. 

Có các công tr nh  ảo vệ môi trường tại cơ sở    l  chất thải đáp ứng  êu cầu  ỹ 

thuật v  qu  tr nh quản l  th o qu  định. 

Có chương tr nh quản l  v  giám sát môi trường. 

Cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được cơ quan có th m 

qu ền  ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường trước  hi chính thức hoạt động 

   l  chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

Trước  hi thực hiện vận h nh th  nghiệm, chủ    l  chất thải rắn công nghiệp 

thông thường phải  áo cáo cơ quan có th m qu ền  ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo 

vệ môi trường đối với cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường về  ế 
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hoạch vận h nh th  nghiệm. Thời gian vận h nh th  nghiệm    l  chất thải rắn 

công nghiệp thông thường không quá 06 (sáu) tháng. 

 ộ T i ngu ên v  Môi trường  ác nhận ho c điều ch nh  ác nhận  ảo đảm  êu cầu 

 ảo vệ môi trường đối với: 

- Cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường  o  ộ T i ngu ên v  

Môi trường phê  u ệt  áo cáo đánh, giá tác động môi trường  

- Cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường tiếp nhận    l  từ các 

chủ nguồn thải trên địa   n liên t nh  

-  Cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường  ết hợp với    l  chất 

thải ngu  hại (tha  thế  ằng Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại). 

    an nhân  ân cấp t nh  ác nhận ho c điều ch nh  ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo 

vệ môi trường đối với cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường thuộc 

th m qu ền phê  u ệt  áo cáo đánh giá tác động môi trường của địa phương v  cơ 

sở ch  tiếp nhận    l  từ các chủ nguồn thải trên địa   n nội t nh. 

Thời điểm nộp hồ sơ đăng     ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường    l  

chất thải rắn công nghiệp thông thường như sau: 

- Không quá  6 (sáu) tháng  ể từ ng    ắt đầu vận h nh th  nghiệm đối với 

 ự án được phê  u ệt  áo cáo tác động môi trường  

-  ự án có nhiều giai đoạn th  được nộp hồ sơ đăng     ác nhận  ảo đảm  êu 

cầu  ảo vệ môi trường đối với cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông 

thường cho từng giai đoạn của  ự án. 

Trường hợp cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường có tha  đổi về qu  

mô, công suất, công nghệ th  phải lập hồ sơ đề nghị điều ch nh  ác nhận  ảo đảm 

 êu cầu  ảo vệ môi trường đối với cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông 

thường tr nh cơ quan có th m qu ền   m   t, điều ch nh  ác nhận th o qu  định. 

Việc  ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường th o qu  định tại Điều n   

 hông áp  ụng đối với các trường hợp sau: 

- Cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường đã đưa v o hoạt động v  

được  ác nhận ho n th nh công tr nh  ảo vệ môi trường th o qu  định trước 

ng   Nghị định n   có hiệu lực thi h nh  

- Tái s   ụng chất thải rắn công nghiệp thông thường  
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- Tự sơ chế, tái chế, đồng    l ,    l  v  thu hồi năng lượng từ chất thải rắn 

công nghiệp thông thường phát sinh nội  ộ trong  huôn viên cơ sở  

-  Nghiên cứu v  phát triển công nghệ    l  chất thải rắn công nghiệp thông 

thường trong môi trường thí nghiệm. 

* Trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Lập hồ sơ đăng    để được  ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường đối với cơ 

sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

Đối với trường hợp được qu  định tại Khoản 12 Điều 32 th  phải có phương án tr nh 

cơ quan có th m qu ền th o qu  định tại Khoản 7,   Điều 32 Nghị định 

3  2 15 NĐ-CP để   m   t, chấp thuận trước  hi triển  hai hoạt động. 

X  l  chất thải rắn công nghiệp thông thường ph  hợp với địa   n hoạt động, công 

suất, loại chất thải, các hệ thống, thiết  ị    l  chất thải đã được đầu tư  â   ựng, 

lắp đ t v   ác nhận. 

Trường hợp có phát sinh chất thải ngu  hại từ cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, phải thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải ngu  hại th o 

qu  định. 

Thực hiện đầ  đủ các nội  ung  ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường đối 

với cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường v  hồ sơ để nghị  ác nhận 

 ảo đảm  êu cầu đối với cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường  èm 

th o nội  ung Giấ   ác nhận. Hồ sơ n   l  căn cứ cụ thể cho hoạt động quản l , 

giám sát môi trường đối với chủ    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

Lập, s   ụng, lưu trữ v  quản l   áo cáo, hồ sơ, t i liệu, nhật    liên quan đến công 

tác quản l  chất thải rắn công nghiệp thông thường th o qu  định, Trường hợp chủ 

   l  chất thải rắn công nghiệp thông thường đồng thời l  chủ    l  chất thải ngu  

hại ho c chủ    l  chất thải rắn sinh hoạt th  được tích hợp các  áo cáo, hồ sơ, t i 

liệu, nhật    cho cả việc quản l  chất thải ngu  hại ho c chất thải rắn sinh hoạt v  

chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

 p  ụng tiêu chu n quốc gia về hệ thống quản l  môi trường (TCVN I   1   1) 

trong thời hạn 2  (hai mươi  ốn) tháng  ể từ  hi được  ác nhận  ảo đảm  êu cầu 

 ảo vệ môi trường đối với cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường ho c 

2  (hai mươi  ốn) tháng  ể từ ng   Nghị định n   có hiệu lực đối với cơ sở đang 

hoạt động. 
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Thực hiện  ế hoạch  iểm soát ô nhiễm v  phục hồi môi trường, đồng thời thông  áo 

 ằng văn  ản cho cơ quan có th m qu ền  ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi 

trường đối với cơ sở    l  chất thải rắn công nghiệp thông thường trong thời gian 

 hông quá  6 (sáu) tháng  ể từ  hi chấm  ứt hoạt động. 

1.2.4 Nướ   h   

*  Nguyên tắc chung về quản lý nước thải 

Nước thải phải được quản l  thông qua các hoạt động giảm thiểu, tái s   ụng, thu 

gom,    l  đạt qu  chu n  ỹ thuật môi trường. 

Việc  ả nước thải phải được quản l   ết hợp cả th o địa giới h nh chính v  th o lưu 

vực. 

Tổ chức, cá nhân phát sinh nước thải phải nộp phí, giá  ịch vụ    l  nước thải th o 

qu  định của pháp luật. 

Khu ến  hích các hoạt động nhằm giảm thiểu, tái s   ụng nước thải. 

*  Thu gom, xử lý nước thải 

Các cơ sở sản  uất,  inh  oanh,  ịch vụ phải có hệ thống thu gom nước mưa v  thu 

gom,    l  nước thải th o các h nh thức sau: 

- Tự    l  tại hệ thống    l  nước thải của cơ sở đạt qu  chu n  ỹ thuật môi 

trường trước  hi thải ra môi trường  

-  ảo đảm  êu cầu nước thải đầu v o trước  hi đưa v o hệ thống    l  nước 

thải tập trung của  hu công nghiệp ho c l ng nghề th o qu  định của chủ sở 

hữu hệ thống hạ tầng  ỹ thuật  hu công nghiệp ho c l ng nghề  

- Chu ển giao cho đơn vị có chức năng    l   ên ngo i cơ sở phát sinh th o 

qu  định: Đối với nước thải ngu  hại th  được quản l  th o qu  định về quản 

l  chất thải ngu  hại tại Chương II Nghị định n    đối với nước thải  hông 

ngu  hại th  ch  được ph p chu ển giao cho đơn vị có chức năng ph  hợp để 

   l . 

*  Xả nước thải vào nguồn tiếp nhận 

- Việc  ả nước thải của các cơ sở sản  uất,  inh  oanh,  ịch vụ v o nguồn tiếp 

nhận phải  ảo đảm thống nhất th o các qu  chu n  ỹ thuật quốc gia về môi 

trường  o  ộ T i ngu ên v  Môi trường  an h nh ho c th o các qu  chu n 

 ỹ thuật môi trường của địa phương. 
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- Các nguồn nước thải  ả v o nguồn tiếp nhận phải được điều tra, đánh giá 

thường  u ên. 

- Việc  ả nước thải v o nguồn tiếp nhận được quản l  ph  hợp với sức chịu tải 

của môi trường nước v  hạn ngạch  ả nước thải th o qu  định. 

*  Quan trắc việc xả nước thải 

- Hoạt động  ả nước thải của các cơ sở sản  uất,  inh  oanh,  ịch vụ v   hu 

công nghiệp phải được quan trắc định    th o  áo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã được phê  u ệt,  ế hoạch  ảo vệ môi trường đã được  ác nhận 

ho c các hồ sơ, giấ  tờ tương đương th o qu  định của pháp luật. 

- Các  hu công nghiệp phải lắp đ t hệ thống quan trắc nước thải tự động liên 

tục, tru ền số liệu trực tiếp cho  ở T i ngu ên v  Môi trường địa phương. 

*  Qu n l  nướ  và bùn  h   sau  ử l  nướ   h   

Nước thải sau    l  phải được thu gom cho mục đích tái s   ụng ho c  ả v o nguồn 

tiếp nhận nước thải. 

Việc tái s   ụng nước thải sau    l  phải tuân thủ các qu  định cụ thể cho từng mục 

đích s   ụng. 

  n thải từ hệ thống    l  nước thải được quản l  như sau: 

-   n thải có  ếu tố ngu  hại vượt ngưỡng chất thải ngu  hại phải được quản 

l  th o qu  định về quản l  chất thải ngu  hại tại Chương II Nghị định n    

-   n thải  hông có  ếu tố ngu  hại vượt ngưỡng chất thải ngu  hại phải được 

quản l  th o qu  định về quản l  chất thải rắn công nghiệp thông thường tại 

Chương IV Nghị định 3  2 15 NĐ-CP. 

1.2.5 Kh   h     n  n h  p 

* Đ ng ký, kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về khí thải công nghiệp 

Chủ  ự án, chủ cơ sở thuộc  anh mục các nguồn thải  hí thải lưu lượng lớn qu  

định tại  hụ lục của Nghị định 3  2 15 NĐ-CP phải thực hiện đăng    chủ nguồn 

thải  hí thải công nghiệp, trừ trường hợp chủ nguồn thải có hoạt động đồng    l  

chất thải thuộc đối tượng được cấp Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại, đối tượng 

được  ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường đối với cơ sở    l  chất thải rắn 

sinh hoạt ho c chất thải rắn công nghiệp thông thường. 
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Việc đăng    chủ nguồn thải  hí thải công nghiệp được thực hiện  hi cơ sở sản  uất 

vận h nh chính thức ho c  hi cơ sở có  ế hoạch tha  đổi nguồn thải  hí thải công 

nghiệp (tăng thải lượng, số lượng nguồn phát thải  hí thải). 

 ộ T i ngu ên v  Môi trường tiếp nhận hồ sơ đăng    chủ nguồn thải  thực hiện 

 iểm  ê  hí thải công nghiệp v   â   ựng cơ sở  ữ liệu về  hí thải công nghiệp. 

* Cấp phép xả thải khí thải công nghiệp 

 ộ T i ngu ên v  Môi trường   m   t hồ sơ đăng    chủ nguồn thải  hí thải công 

nghiệp v  cấp Giấ  ph p  ả  hí thải công nghiệp đối với các cơ sở đang hoạt động 

thuộc  anh mục các nguồn thải  hí thải lưu lượng lớn qu  định tại  hụ lục của Nghị 

định 3  2 15 NĐ-CP, trừ trường hợp chủ nguồn thải có hoạt động đồng    l  chất 

thải thuộc đối tượng được cấp Giấ  ph p    l  chất thải ngu  hại, đối tượng được 

 ác nhận  ảo đảm  êu cầu  ảo vệ môi trường đối với cơ sở    l  chất thải rắn sinh 

hoạt ho c chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

Thời hạn của Giấ  ph p  ả  hí thải công nghiệp l   5 (năm) năm. Trường hợp có sự 

tha  đổi về nguồn thải  hí thải (tăng thải lượng, số lượng nguồn phát thải  hí thải), 

cơ sở phải lập hồ sơ đề nghị   m   t, cấp lại Giấ  ph p  ả  hí thải công nghiệp. 

Việc cấp Giấ  ph p  ả thải  hí thải công nghiệp thực hiện từ ng    1 tháng  1 năm 

2018. 

*  Quan trắc khí thải công nghiệp tự động liên tục 

Chủ nguồn thải  hí thải công nghiệp thuộc  anh mục các nguồn  hí thải lưu lượng 

lớn qu  định tại  hụ lục của Nghị định 3  2 15 NĐ-CP phải lắp đ t thiết  ị quan 

trắc  hí thải tự động liên tục, tru ền số liệu trực tiếp cho  ở T i ngu ên v  Môi 

trường địa phương. 

 ở T i ngu ên v  Môi trường địa phương có trách nhiệm tru ền số liệu quan trắc 

 hí thải tự động liên tục về  ộ T i ngu ên v  Môi trường. 

1.2.6 Mộ  số  h    h   đ    hù 

Nh n  qu  định lưu   đố  vớ   á  doanh n h  p hoạ  độn    on  lĩnh vự   ử l  

 h    h     on  C m CNMT 

*  Quản lý chất thải từ hoạt động y tế 

Chất thải lâ  nhiễm phải được quản l  ch t chẽ, nghiêm ng t với cấp độ cao nhất  
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trong các cơ sở   tế,  ảo đảm  hông phát tán mầm  ệnh gâ  ảnh hưởng đến môi 

trường v  sức  h   con người. 

Trường hợp để l n chất thải lâ  nhiễm v o chất thải rắn sinh hoạt, chất thải thông 

thường th  hỗn hợp chất thải đó phải được quản l  th o qu  định về chất thải ngu  

hại. 

X  l  chất thải   tế ngu  hại: 

- Ưu tiên lựa chọn các công nghệ  hông đốt, thân thiện với môi trường v   ảo 

đảm việc    l  đạt qu  chu n  ỹ thuật môi trường  

- Chất thải lâ  nhiễm sau  hi  h   hu n th  được    l  như đối với chất thải 

thông thường  ằng phương pháp ph  hợp. 

 ộ trưởng  ộ T i ngu ên v  Môi trường qu  định chi tiết việc vận chu ển,    l  

chất thải   tế. 

*  Quản lý chất thải từ hoạt động nông nghiệp 

Các chất thải ngu  hại l   ao    chứa hóa chất độc hại ho c sản ph m hóa chất độc 

hại s   ụng trong sản  uất nông nghiệp, lâm nghiệp phải được thu gom, lưu giữ, 

vận chu ển v     l  th o qu  định về quản l  chất thải ngu  hại. 

Các  ao    chứa hóa chất  ảo vệ thực vật sau s   ụng đã được l m sạch các th nh 

phần ngu  hại th  được quản l  như đối với chất thải thông thường. 

*  Qu n l  bùn nạo vé  

  n nạo v t (từ  iển, sông, hồ,  ênh, mương, hệ thống thoát nước v  các v ng nước 

 hác) phải được thu gom, vận chu ển, đổ thải, tái s   ụng, tái chế v     l  th o qu  

định của pháp luật.. 

     an nhân  ân cấp t nh qu  định địa điểm đổ thải,    l    n nạo v t. 

* Qu n l  s n phẩm  h   lỏn  kh n  n uy hạ  

Trường hợp sản ph m thải l ng  hông ngu  hại được    l  tại hệ thống    l  nước 

thải tại chỗ của cơ sở phát sinh ho c  hu công nghiệp th  được quản l  th o qu  

định về quản l  nước thải tại Chương V Nghị định 3  2 15 NĐ-CP. 

Trường hợp sản ph m thải l ng  hông ngu  hại  hông    l  được tại cơ sở phát 

sinh th  ch  được chu ển giao cho cơ sở có chức năng để    l   hi có văn  ản chấp 

thuận của cơ quan phê  u ệt  áo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án  ảo vệ 
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môi trường,  ế hoạch  ảo vệ môi trường (ho c các hồ sơ, giấ  tờ tương đương) đối 

với cơ sở tiếp nhận    l . 

1.3 NHẬ  KHẨU  HẾ LIỆU 

*  Đối tượng được phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam 

Tổ chức, cá nhân trực tiếp s   ụng phế liệu nhập  h u l m ngu ên liệu sản  uất. 

Tổ chức, cá nhân nhận ủ  thác nhập  h u cho tổ chức, cá nhân s   ụng phế liệu 

nhập  h u l m ngu ên liệu sản  uất. 

*  Điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu 

Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập  h u phế liệu l m ngu ên liệu sản  uất phải đáp 

ứng các điều  iện sau: 

a) Kho lưu giữ phế liệu nhập  h u 

- Có hệ thống thu gom nước mưa  hệ thống thu gom v   iện pháp    l  các 

loại nước thải phát sinh trong quá tr nh lưu giữ phế liệu đảm  ảo đạt qu  

chu n  ỹ thuật quốc gia về môi trường. 

- Có cao độ nền đảm  ảo  hông  ị ngập lụt  m t s n trong  hu vực lưu giữ phế 

liệu được thiết  ế để tránh nước mưa chả  tr n từ  ên ngo i v o  s n  ảo 

đảm  ín  hít,  hông rạn nứt,  ằng vật liệu chống thấm, đủ độ  ền chịu được 

tải trọng của lượng phế liệu cao nhất th o tính toán. 

- Có tường v  vách ngăn  ằng vật liệu  hông chá . Có mái ch   ín nắng, mưa 

cho to n  ộ  hu vực lưu giữ phế liệu  ằng vật liệu  hông chá   có  iện pháp 

ho c thiết  ế để hạn chế gió trực tiếp v o  ên trong. 

- Có thiết  ị phòng chá  chữa chá  (ít nhất gồm có   nh  ọt chữa chá , cát để 

 ập l a), sơ đồ thoát hiểm,    hiệu hướng   n thoát hiểm đ ng hướng   n 

của cơ quan có th m qu ền về phòng chá  chữa chá  th o qu  định của pháp 

luật về phòng chá  chữa chá . 

 )  ãi lưu giữ phế liệu nhập  h u 

- Có hệ thống thu gom v   iện pháp    l  nước mưa đợt đầu chả  tr n qua bãi 

phế liệu nhập  h u v  các loại nước thải phát sinh trong quá tr nh lưu giữ 

phế liệu đảm  ảo đạt qu  chu n  ỹ thuật môi trường. 
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- Có cao độ nền đảm  ảo  hông  ị ngập lụt  s n  ảo đảm  ín  hít,  hông rạn 

nứt,  ằng vật liệu chống thấm, đủ độ  ền chịu được tải trọng của lượng phế 

liệu cao nhất th o tính toán. 

- Có  iện pháp giảm thiểu  ụi phát sinh từ  ãi lưu giữ phế liệu. 

- Có thiết  ị phòng chá  chữa chá  (ít nhất gồm có   nh  ọt chữa chá , cát để 

 ập l a) đ ng hướng   n của cơ quan có th m qu ền về phòng chá  chữa 

chá  th o qu  định của pháp luật về phòng chá  chữa chá . 

c) Công nghệ, thiết  ị tái chế, tái s   ụng phế liệu phải đáp ứng  êu cầu  ỹ thuật 

v  qu  tr nh quản l  th o qu  định  

 ) Có công nghệ, thiết  ị    l  tạp chất đi  èm phế liệu đạt qu  chu n  ỹ thuật 

môi trường. Trường hợp  hông có công nghệ, thiết  ị    l  tạp chất đi  èm th  

phải chu ển giao cho đơn vị có chức năng ph  hợp để    l   

đ) K  quỹ  ảo đảm phế liệu nhập  h u th o qu  định tại Nghị định n    

 ) Có văn  ản cam  ết về việc tái  uất ho c    l  phế liệu trong trường hợp phế 

liệu nhập  h u  hông đáp ứng  êu cầu về  ảo vệ môi trường. 

2. Tổ chức, cá nhân nhận ủ  thác nhập  h u phải đáp ứng các điều  iện sau: 

a) Có hợp đồng ủ  thác nhập  h u    với tổ chức, cá nhân s   ụng phế liệu 

nhập  h u l m ngu ên liệu sản  uất đã đáp ứng đ ng các qu  định tại Khoản 1 

Điều n    

 ) K  quỹ  ảo đảm phế liệu nhập  h u th o qu  định tại Nghị định n    

c) Có văn  ản cam  ết về việc tái  uất ho c    l  phế liệu trong trường hợp phế 

liệu nhập  h u  hông đáp ứng  êu cầu về  ảo vệ môi trường  

 ) Không được ph p lưu giữ phế liệu nhập  h u trong trường hợp  hông có  ho 

 ãi đảm  ảo các điều  iện qu  định tại Khoản 1 Điều n  . 

*  Mục đích và phương thức ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu 

Việc    quỹ  ảo đảm phế liệu nhập  h u l  để  ảo đảm tổ chức, cá nhân nhập  h u 

phế liệu chịu trách nhiệm    l  rủi ro, ngu  cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh 

từ lô h ng phế liệu nhập  h u. 

Tổ chức, cá nhân nhập  h u phế liệu thực hiện    quỹ tại  uỹ  ảo vệ môi trường 

Việt Nam ho c ngân h ng thương mại nơi tổ chức, cá nhân mở t i  hoản giao  ịch 

chính. 

 hương thức    quỹ: 
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- Tiền    quỹ được nộp, ho n trả  ằng tiền đồng Việt Nam  

- Tiền    quỹ được hưởng lãi suất  hông    hạn  ể từ ng      quỹ. 

*   hoản tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu 

Tổ chức, cá nhân nhập  h u sắt, th p phế liệu phải thực hiện    quỹ  ảo đảm phế 

liệu nhập  h u với số tiền được qu  định như sau: 

a) Khối lượng nhập  h u  ưới 5   tấn phải thực hiện    quỹ 1 % tổng giá trị lô 

h ng phế liệu nhập  h u  

 ) Khối lượng nhập  h u từ 5   tấn đến  ưới 1.    tấn phải thực hiện    quỹ 

15% tổng giá trị lô h ng phế liệu nhập  h u  

c) Khối lượng nhập  h u từ 1.    tấn trở lên phải thực hiện    quỹ 2 % tổng 

giá trị lô h ng phế liệu nhập  h u. 

Tổ chức, cá nhân nhập  h u giấ  phế liệu v  nhựa phế liệu phải thực hiện    quỹ 

 ảo đảm phế liệu nhập  h u với số tiền được qu  định như sau: 

a) Khối lượng nhập  h u  ưới 1   tấn phải thực hiện    quỹ 15% tổng giá trị 

lô h ng phế liệu nhập  h u  

 ) Khối lượng nhập  h u từ 1   tấn đến  ưới 5   tấn phải thực hiện    quỹ 

1 % tổng giá trị lô h ng phế liệu nhập  h u  

c) Khối lượng nhập  h u từ 5   tấn trở lên phải thực hiện    quỹ 2 % tổng 

giá trị lô h ng phế liệu nhập  h u. 

*  Quy trình ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu 

Tổ chức, cá nhân nhập  h u phế liệu phải thực hiện    quỹ trước  hi tiến h nh thủ 

tục thông quan phế liệu nhập  h u ít nhất 15 ng   l m việc. 

 au  hi nhận    quỹ,  uỹ  ảo vệ môi trường Việt Nam ho c ngân h ng thương mại 

 ác nhận việc    quỹ của tổ chức, cá nhân nhập  h u phế liệu.  ản sao chứng thực 

của giấ   ác nhận    quỹ phải được nộp  èm th o hồ sơ thông quan đối với phế liệu 

nhập  h u. 
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CHƯƠNG  III - HƯ NG T I SẢN  UẤT S CH HƠN CH  D ANH 

NGHIỆ   

8.1    MỘT S  KHÁI NIỆM    SẢN  UẤT S CH HƠN 

8.1.1 Định n hĩa về SXSH 

 hương pháp các  oanh nghiệp công nghiệp v   ịch vụ hoạt động một cách hiệu 

quả nhất, cạnh tranh nhất v  mang lại lợi nhuận cao nhất trong  hi đảm  ảo được 

sức  h   cho con người ( ao gồm cả người lao động v  cộng đồng  ung quanh nh  

má ) v  môi trường. 

Thuật ngữ  X H lần đầu tiên được  N   giới thiệu v  được định ngh a l   Việc áp 

 ụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường v o các quá tr nh sản 

 uất, sản ph m v   ịch vụ nhầm nâng cao hiệu suất v  giảm thiểu rủi ro cho con 

người v  môi trường  

 X H còn được  iết đến với rất nhiều thuật ngữ mang   ngh a tương tự như hiệu 

quả sinh thái, năng suất  anh v  ngăn ngừa ô nhiễm. Mỗi thuật ngữ nhấn mạnh một 

  tưởng riêng. 

 X H có thể được áp  ụng trong các qu  tr nh sản  uất v  c ng có thể được áp 

 ụng trong cả vòng đời của sản ph m, từ pha thiết  ế tới pha s   ụng v  thải   .  

8.1.2 Lợ    h  ủa S SH đố  vớ  doanh n h  p 

Cải thiện hiệu suất sản  uất v  s   ụng ngu ên-nhiên liệu v  năng lượng 

 ản  uất sạch hơn l m tha  đổi quan điểm c a các cán  ộ công nhân viên trong 

 oanh nghiệp thông qua sự cam  ết v  tha  đổi  hi áp  ụng  X H.  X H tập trung 

v o cải thiện tổng thể của cả cơ quan nhờ áp  ụng  ỹ năng quản l  ở mọi cấp độ, từ 

cấp độ quản l  đến công nhân viên. 

  X H đã được chứng minh ph  hợp với tất cả các  oanh nghiệp c ng như các tổ 

chức  hác nhau. 

Thực hiện áp  ụng  X H tại các  oanh nghiệp công nghiệp sẽ l m giảm tiêu thụ 

ngu ên liệu v  năng lượng, giảm các vật liệu ngu  hại s   ụng trong các quá tr nh 

sản  uất v  giảm phát sinh chất thải, c ng như độc tính của rác thải. 

 X H quan tâm đến giảm thiểu tác động môi trường thông qua mỗi giai đoạn trong 

suốt chu    sống của mỗi sản ph m (từ  hai thác ngu ên liệu thô đến sản  uất, vận 

chu ển, s   ụng v  cuối c ng l  thải    sản ph m) 
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 p  ụng  X H cho các ng nh  ịch vụ ngh a l  tích hợp các  hía cạnh môi trường 

v o thiết  ế v  phân phối  ịch vụ. 

 X H gi p giảm chi phí    l  chất thải (giảm chi phí    l  cuối đường ống), gi p 

cải thiện chất lượng sản ph m v  tăng  hả năng cạnh tranh, gi p cải thiện h nh ảnh 

 oanh nghiệp, cải thiện môi trường l m việc v  giảm tai nạn nơi l m việc. 

 X H  ao h m quản l  môi trường, công nghệ sạch hơn v  giảm thiểu chất thải,  o 

đó gi p  oanh nghiệp đảm  ảo được các mục tiêu  inh  oanh c ng như đảm  ảo 

tuân thủ các nhu cầu về môi trường. 

Mở ra thị trường mới cho  oanh nghiệp với những  hách h ng với   thức về môi 

trường. 

 X H gi p giảm rủi ro  inh  oanh, gi p tăng các cơ hội  hi l m việc với ngân h ng 

c ng như  ảo hiểm  oanh nghiệp. 

8.1.3 Cá  kỹ  huậ  S SH 

Sản xuất sạch hơn l  phương pháp tiếp cận mới và sáng tạo để giảm mức độ s  

dụng tài nguyên trong quá trình sản xuất dựa vào một loạt các kỹ thuật. Các kỹ 

thuật này có thể được phân th nh 3 nhóm như sau: 

Gi m thiểu tại ngu n 

* Quản lý tốt nội quy: đâ  l   ỹ thuật phòng ngừa các chỗ rò r , chảy tràn thông 

qua bảo  ưỡng phòng ngừa và kiểm tra thiết bị thường  u ên, c ng như  iểm soát 

việc thực hiện đ ng hướng d n công việc hiện có thông qua đ o tạo và giám sát phù 

hợp. 

*  Thay đổi quy trình sản xuất: kỹ thuật này bao gồm: 

-  Tha  đổi ngu ên liệu đầu v o: Tha  thế ngu ên liệu đầu v o  ằng các 

ngu ên liệu tái tạo, ít độc hại hơn ho c   ng các vật liệu phụ trợ có tuổi thọ 

hữu ích   i hơn. 

-  Kiểm soát qu  tr nh tốt hơn: Th o  õi việc tuân thủ thông số vận h nh của 

qu  tr nh thiết  ế, s a đổi các qu  tr nh l m việc, các hướng   n vận hành 

thiết  ị để đạt hiệu quả cao hơn, giảm lãng phí v  phát thải. 

- Cải tiến thiết  ị: Cải tiến các thiết  ị sản  uất v  phụ trợ hiện có, ví  ụ lắp 

thêm  ộ phận đo đạc  iểm soát nhằm vận h nh các qu  tr nh với hiệu quả 

cao hơn v  giảm t  lệ phát thải. 
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- Tha  đổi công nghệ: Tha  thế công nghệ, tr nh tự trong qu  tr nh v  ho c 

cách thức tổng thể nhằm giảm thiểu lãng phí v  phát thải trong quá tr nh sản 

 uất. 

Tuần hoàn và tái sử d ng 

* Thu hồi và tái sử dụng tại ch : tái s  dụng các nguyên liệu bị lãng phí cho công 

đoạn khác trong dây chuyền sản xuất ho c cho một ứng dụng hữu ích khác trong 

công ty. 

* Sản xuất các sản phẩm phụ hữu dụng: Tha  đổi quy trình phát sinh chất thải 

nhằm biến nguyên liệu bị lãng phí này thành một dạng nguyên liệu có thể được tái 

s  dụng ho c tuần hoàn cho ứng dụng khác ngoài công ty. 

C i tiến s n phẩm 

Các tính chất, m u mã và bao bì của sản ph m có thể được điều ch nh để giảm thiểu 

tác động môi trường khi sản xuất ho c sau  hi đã s  dụng (thải b ) 

8.2   HƯƠNG  HÁ  TRIỂN KHAI S SH CH  D ANH NGHIỆ  

8.2.1 Hướn  d n  hu  hập  h n    n 

Các dữ liệu từ việc phân tích đầu v o đầu ra giúp trả lời các câu h i sau: 

- Khối lượng ngu ên liệu thô, ngu ên liệu đã qua chế  iến v  năng lượng s  

 ụng l   ao nhiêu  

- Lượng chất thải v  phát thải như thế n o  

-  òng chất thải v  phát thải h nh th nh ở qu  tr nh n o  

- Chất thải n o l  ngu  hại cần quản l. v  tại sao nó lại độc hại  

-  hần ngu ên liệu thô v  ngu ên liệu đã qua chế  iến n o đã trở th nh chất 

- thải  

-  hần ngu ên liệu thô v  ngu ên liệu đã qua chế  iến n o đã  ị thất thoát  o 

 a  hơi  

- Chi phí phát sinh từ việc thải    chất thải v  thất thoát ngu ên liệu thô l   ao 

nhiêu? 

Quá trình thu thập và x  l  số liệu sẽ còn giúp doanh nghiệp t m ra được biện pháp 

ngăn ch n chất thải và phát thải thông qua  ác định được đâu l  các  òng thải quan 

trọng tại doanh nghiệp. Dòng thải quan trọng được  ác định bởi các khía cạnh: 
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-  uan trọng  o các  êu cầu pháp luật 

-  uan trọng  o  hối lượng lớn 

-  uan trọng  ởi chi phí cao 

-  uan trọng  ởi các đ c tính đ c  iệt của ngu ên liệu có thể gâ  ngu  hiểm 

cho con người v  môi trường trong quá tr nh sản  uất ho c s   ụng. 

- Từ các số liệu n  , các ch  số sau sẽ được tính toán: 

- Chất thải đơn vị sản ph m 

- Tiêu thụ ngu ên liệu đơn vị sản ph m 

- Tiêu thụ nước đơn vị sản ph m 

- Tiêu thụ năng lượng đơn vị sản ph m 

Những ch  số này giúp doanh nghiệp thực hiện việc so sánh định mức với các doanh 

nghiệp ho c ngành nghề  hác. Chính các định mức này sẽ tạo ra tiền đề cho những 

  tưởng đầu tiên hướng tới mục tiêu cải tiến. Những  ước đầu tiên hướng tới mục 

tiêu n   nên được bắt đầu càng sớm càng tốt. Tại  ước này, các giải pháp đơn giản 

(đ o tạo, lập công thức  ác định các thông số quy trình hợp l., lắp đ t các thiết bị 

đo,  â   ựng qu  định rõ ràng cho nhân viên vận hành) có thể được  ác định và 

triển khai. 

8.2.2  á  định định m   

Sau  hi đã tính toán được các ch  số tiêu thụ, doanh nghiệp sẽ s  dụng các ch  số 

n   để  ác định định mức. Đâ  l  quá tr nh so sánh giữa doanh nghiệp này với 

doanh nghiệp khác, s  dụng các ch  số chính. Trong quá tr nh  ác định định mức 

truyền thống, các ch  số liên quan đến lợi nhuận, giá thành sản xuất ho c năng suất 

là các giá trị thường được s  dụng. Khi ứng dụng định mức vào các vấn đề s  dụng 

hiệu quả tài nguyên, các ch  số để so sánh sẽ liên quan đến tiêu thụ tài nguyên và 

năng lượng, chất thải và phát thải. 

"Định mức tốt nhất" là cách thức mà các tổ chức đánh giá hoạt động của mình và so 

sánh nó với các tiêu chu n ngành. Dựa trên các dữ liệu này, tổ chức có thể xây dựng 

các kế hoạch để xúc tiến ho c triển khai các giải pháp tốt nhất. 

Khi tiến h nh đánh giá định mức, các doanh nghiệp cần phải có các đơn vị đồng 

nhất để có thể so sánh được về m t sản ph m, quy trình, yêu cầu về pháp luật, giá 

cả, lợi nhuận, chi phí nguyên liệu v  năng lượng. Đánh giá định mức sẽ hữu ích 
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nhất  hi được tiến hành bằng các đơn vị đồng nhất của các công đoạn có thể s  

dụng để so sánh giữa các công t   hác nhau v  đôi  hi l  giữa các ngành với nhau 

ví dụ như các đơn vị trong nồi hơi, thiết bị làm lạnh, n n  hí v  công đoạn gi t. 

 Định mức nội bộ  l  qu  tr nh th o  õi mức tiêu thụ của doanh nghiệp và phân tích 

sự tha  đổi; quy trình này sẽ gi p  ác định những vấn đề phát sinh v  đưa ra các 

giải pháp tốt nhất. 

Xác định  định mức  có thể ch  thực hiện một lần v  được tiến hành khi khởi động 

đánh giá  X H để phân tích tình trạng của doanh nghiệp và tiềm năng cải thiện, 

nhưng c ng có thể là một quy trình liên tục mà các doanh nghiệp tiến h nh thường 

 u ên để đạt được hiệu quả cao nhất. Trên thực tế, các doanh nghiệp nên thực hiện 

thường xuyên việc  ác định các ch  số tiêu thụ v  đánh giá định mức thường xuyên. 

Thực tế đã chứng minh rằng với hệ thống số liệu quan trắc tốt và có sự đánh giá 

định mức thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp  ác định rõ những vấn đề bất thường 

phát sinh và có hiệu quả hoạt động c ng như    l. bất thường phát sinh cao hơn. 

8.2.3 H  u qu  sử d n  n uyên vậ  l  u 

Có rất nhiều ích lợi đ m lại từ việc nâng cao hiệu quả s  dụng vật liệu: 

Đầu tiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ được s  dụng một cách hiệu quả nhất 

  o th o lượng t i ngu ên được dự trữ tốt hơn, đảm bảo dễ tiếp cận trong việc s  

dụng tài nguyên và có chi phí rẻ nhất, giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng 

sống,  o đó những nguồn tài nguyên này sẽ khả dụng cho các thế hệ sau. Việc cạn 

kiệt các nguồn tài nguyên cản trở sự phát triển, cho nên việc bảo tồn những nguồn 

t i ngu ên n   còn đ m lại nhiều lợi ích khác. 

Thứ hai, giảm nhu cầu s  dụng nguyên liệu thô sẽ làm giảm những tác động của 

việc khai thác nguyên liệu thô, bao gồm cả những ảnh hưởng về m t môi trường và 

xã hội. 

 Thứ ba là tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải nhà kính. Việc s  dụng hiệu quả 

t i ngu ên thiên nhiên th  lượng t i ngu ên đi v o sản ph m nhiều hơn d n đến định 

mức tiêu hao năng lượng và nhiên liệu để sản xuất ra một sản ph m giảm xuống. 

Và, việc tái chế nguyên liệu có thể tiết kiệm hầu hết năng lượng cần thiết cho tinh 

chế và x  l . 
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Thứ tư, hiệu quả s  dụng nguyên liệu tăng   n đến giảm lượng nguyên liệu thải ra 

các bãi chôn lấp ho c đốt, giảm diện tích đất s  dụng, giảm ô nhiễm nước, không 

 hí v  các tác động tiêu cực khác từ việc quản l. chất thải. 

Thứ năm, nâng cao hiệu quả thu gom và tái chế chất thải, đ c biệt đối với bao    đồ 

uống và túi nhựa có thể làm giảm lượng rác thải ra đất v  nước và trong một số 

trường hợp còn giảm sự tắc nghẽn của hệ thống thoát nước. Trên thực tế, giảm 

lượng rác vứt bừa bãi nhằm phục vụ cho nhu cầu m  quan l  một động lực chính cho 

cơ chế tái chế chất thải đô thị ở nhiều khu vực 

Các  ước s   ụng hiệu quả ngu ên liệu: 

-  ước 1: Vẽ sơ đồ ngu ên liệu 

-  ước 2: Thực hiện cân  ằng ngu ên liệu 

-  ước 3: X m   t các giải pháp 

8.2.4 Nướ  và h  u qu  sử d n  nướ  

Nước là nguồn tài nguyên thiết yếu phục vụ cho nền kinh tế. Mọi ngành nghề, từ 

nông nghiệp, phát điện và sản xuất công nghiệp cho tới du lịch đều phải dựa vào 

nước để duy trì và phát triển. Nước sạch ngày càng khan hiếm và sự khan hiếm này 

sẽ còn cao hơn trong tương lai. Nước đang giảm về trữ lượng, kém về chất lượng 

trong khi nhu cầu ng   c ng tăng đang l  một thách thức lớn đối với các doanh 

nghiệp v  nh  đầu tư, những người đã quá qu n thuộc với khái niệm nước sạch, dồi 

dào và rẻ tiền. 

Gia tăng  ân số và phát triển kinh tế khiến cho nhu cầu s  dụng nước phục vụ nông 

nghiệp và công nghiệp ng   c ng cao. 2 3 lượng nước trên thế giới là phục vụ cho 

nông nghiệp và 90% trong số ấy được s  dụng tại các nước đang phát triển. Mức 

tiêu thụ nước trên toàn cầu dự đoán l  sẽ tăng 25% v o năm 2 3   o  ân số thế giới 

được dự đoán sẽ tăng từ 6.6 t  lên 8 t  v o năm 2030 và trên 9 t  v o năm 2 57. 

Tại nhiều khu vực, nước đã v  đang  ị khai thác quá mức. Mực nước ngầm và mực 

nước tại các sông ngòi ngày càng giảm tại nhiều khu vực do việc s  dụng nước của 

con người. Các khu vực chịu ảnh hưởng của hạn hán c ng đang gia tăng. Các  hu 

vực được đánh giá l   rất khô hạn  đã tăng lên gấp đôi  ể từ những năm 197 . Trữ 

lượng nước tự nhiên v  lưu lượng sông h ng năm c ng ng   c ng giảm đ c biệt làở 

vùng Bán cầu Bắc do hiện tượng tan chảy bề m t  ăng. 
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Chất lượng nước ngày càng giảm là vấn đề bức xúc hiện nay vì nền sản xuất công 

nghiệp và nông nghiệp ngày càng phát triển trong khi v n thiếu hệ thống x  l. 

nướcthải. Nguồn nước phục vụ nhu cầu uống và sinh hoạt đang  ị ô nhiễm một cách 

nghiêm trọng. 

Triển  hai chương tr nh tiếp  iệm nước: 

-  ước 1: Vẽ sơ đồ nước 

-  ước 2: Thu thập  ữ liệu 

-  ước 3:  o sánh định mức 

-  ước  : Đề  uất các giải pháp s   ụng nước hiệu quả 

8.2.5 Qu n l  và sử d n  hóa  h   h  u qu  

Hoá chất có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp và hiện diện trong hầu 

hết các cơ sở sản xuất. 

Để quản l  hiệu quả hóa chất, cách tiếp cận th o hướng chiến lược phòng ngừa hay 

sản xuất sạch hơn sẽ giúp doanh nghiệp phòng tránh được các sự cố và giảm đáng 

kể những chi phí liên quan đến việc giải quyết các sự cố khi chúng xảy ra. Cách tiếp 

cận mang tính phòng ngừa sẽ giúp công ty khắc phục được những điểm yếu và giải 

quyết được  hó  hăn nga  từ giai đoạn đầu 

 Phần triển khai quản l  hóa chất sẽ th o phương pháp luận đánh giá SXSH,cụ thể 

cần triển khai các hoạt đông sau: 

- Kiểm  ê hóa chất 

- Xác định hóa chất ngu  hiểm 

- Xác định cơ hội s   ụng hóa chất hiệu quả, giảm các môi ngu  hại  o hóa 

chất. 

8.2.6 Năn  lượn  và h  u qu  sử d n  năn  lượn  

Các vấn đề tiêu thụ nhiều năng lượng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp do: 

- Giảm lượng nguồn cung cấp năng lượng phục vụ cho  oanh nghiệp  

- Tài ngu ên nhiên liệu hóa thạch ng   c ng cạn  iệt, giá cả năng lượng ng   

c ng cao sẽ tác động tới sự phát triển  oanh nghiệp  

- Gián đoạn sản  uất  o  ị cắt điện thường  u ên nên giảm lợi nhuận  
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- Mâu thu n nh  cung cấp năng lượng v   oanh nghiệp s   ụng năng lượng 

c ng như cộng đồng  ân cư  ung quanh  oanh nghiệp  

- Các qu  định ng   c ng nghiêm ng t của pháp luật về tiết  iệm năng lượng. 

Tăng nhu cầu về các sản ph m và công nghệ tiết kiệm năng lượng. 

 hương pháp luận s   ụng năng lượng hiệu quả tại  oanh nghiệp th o sơ đồ sau: 

 

H nh 8-1. Các  ước triển  hai sản  uất sạch hơn 

8.2.7 G  m  h ểu  á   h   

Những lợi ích của  oanh nghiệp  hi giảm thiều rác thải: 

- Rác thải gâ  ra ô nhiễm v   o đó tạo ra những lo ngại về rác thải, quan trọng 

nhất là ô nhiễm đất đai. 
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- Rác thải sinh hoạt ng   c ng chứa nhiều hóa chất  o các chất t   r a v  các 

sản ph m  hác. Điều n   cần nhấn mạnh  ởi chi phí    l. đất nhiễm độc rất 

đắt đ , các 

- chương tr nh ngăn ngừa ô nhiễm l  chiến lược được ưu tiên hơn trong việc 

quản l  rác thải. 

- Thu gom, tái chế,    l  v  thải ra một lượng ng   c ng tăng các loại chất thải 

rắn v  nước thải v n l  thách thức lớn đối với cả các quốc gia phát triển v  

đang phát triển. 

Điều đáng lo ngại là rác thải sinh ra ngày một nhiều: các nguồn tài nguyên có hạn 

đang  iến thành những hàng hóa dùng một lần, các hàng hóa sinh ra khí nhà kính 

(GHG) rất nhanh chóng bị chôn lấp. C ng l c đó, con người ngày càng nhận ra rằng 

rác thải c ng l  một tài nguyên. 

Đốt rác ngoài trời ở các nước đang phát triển l  ngu ên nhân đáng  ể gây ra ô 

nhiễm không khí, bao gồm cả các hiểm họa đối với sức kh e của các cộng đồng 

sống lân cận. Cần lưu   rằng chất thải từ quá trình chôn lấp rác thải sẽ tiếp diễn 

trong nhiều thập kỷ sau khi rác thải được chôn lấp. 

8.2.8 An  oàn s   khỏ  n hề n h  p 

Những lợi ích  hi  oanh nghiệp thực hiện an to n sức  h   nghề nghiệp 

- Năng suất lao động tăng  

-  Giảm thời gian ngh  việc  o tác hại của tai nạn lao động v   ệnh nghề 

nghiệp  

-  Giảm các chi phí s a chữa thiết  ị  

-  Giảm các chi phí đền    cho người lao động  

-  Mối quan hệ giữa người s   ụng lao động v  người lao động được cải thiện  

-  Công tác quản l   ễ   ng hơn  o tâm l. người lao động được cải thiện  

-  Giảm ngu  cơ vi phạm luật lao động  

-  H nh ảnh của  oanh nghiệp trong mắt  hách h ng v  cộng đồng được nâng 

cao; 
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CHƯƠNG I  - TƯ  ẤN, H  TR   À CH NH SÁCH 

 ƯU Đ I D ANH NGHIỆ  C A C M CNMT 

Đối với các doanh nghiệp đang v  sẽ hoạt động trong l nh vực tái chế chất thải, phát 

triển công nghệ và thiết bị môi trường, phát triển và phục hồi t i ngu ên môi trường 

(tái chế, tái sản xuất năng lượng,...), khuyến khích tập trung vào trong Cụm công 

nghiệp môi trường để thuận tiện cho việc quản lý. 

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong l nh vực Dịch vụ môi trường (tư vấn môi 

trường; quan trắc môi trường; thiết kế, gia công, xây dựng các công trình khống chế 

ô nhiễm môi trường), không bắt buộc phải tập trung vào trong Cụm công nghiệp 

môi trường, có thể hoạt động rải rác  ên ngo i nhưng sẽ có những chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ nếu các doanh nghiệp này vào hoạt động trong Cụm công 

nghiệp môi trường. 

Để hỗ trợ phát triển ng nh công nghiệp môi trường tại t nh Đồng Nai cần có sự  ết 

hợp của nhiều giải pháp  hác nhau: 

9.1  CÁC QU  Đ NH LIÊN QUAN 

Điều 117 của Luật Bảo vệ môi trường 2005: Qu  định các hoạt động: xây dựng hệ 

thống x  l  nước thải sinh hoạt tập trung  cơ sở tái chế, x  lý chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại, khu chôn lấp chất thải; trạm quan trắc môi trường; di dời 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xây dựng cơ sở công nghiệp môi 

trường và công trình bảo vệ môi trường khác phục vụ lợi ích công về bảo vệ môi 

trường được hỗ trợ ưu đãi về đất đai. 

Hoạt động tái chế, x  lý, chôn lấp chất thải; sản xuất năng lượng sạch, năng lượng 

tái tạo được miễn ho c giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế 

môi trường, phí bảo vệ môi trường.  

Máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ nhập kh u được s  dụng trực tiếp trong 

việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, x  lý chất thải; quan trắc và phân tích 

môi trường; sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tại được miễn thuế nhập 

kh u. 

Các sản ph m tái chế từ chất thải, năng lượng thu được từ việc tiêu hủy chất thải, 

các sản ph m thay thế nguyên liệu tự nhiên có lợi cho môi trường được Nh  nước 

trợ giá. 
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Ngoài ra, tổ chức, cá nhân đầu tư  ảo vệ môi trường được ưu tiên va  vốn từ các 

Quỹ bảo vệ môi trường  trường hợp vay vốn tại các tổ chức tín dụng  hác để đầu tư 

bảo vệ môi trường th  được xem xét hỗ trợ lãi suất sau đầu tư ho c bảo lãnh tín 

dụng đầu tư th o điều lệ của Quỹ bảo vệ môi trường. 

Chương tr nh,  ự án bảo vệ môi trường trọng điểm của Nh  nước cần s  dụng vốn 

lớn được ưu tiên   m   t cho s  dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức. 

Nghị định số         NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đ i, h  trợ 

hoạt động bảo vệ môi trường: Nghị định n   qu  định về ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, 

vốn; miễn, giảm thuế, phí đối với hoạt động bảo vệ môi trường; trợ giá, hỗ trợ tiêu 

thụ sản ph m từ hoạt động bảo vệ môi trường. Nghị định qu  định Danh mục chi 

tiết các hoạt động được đ c biệt hỗ trợ, ưu đãi v   anh mục các hoạt động được ưu 

đãi, hỗ trợ trong l nh vực bảo vệ môi trường. 

Đối tượng được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư 

mới; dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực  inh  oanh, đổi 

mới công nghệ trong việc thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường; dự án đầu tư 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ x  lý, tái chế chất thải, 

công nghệ thân thiện với môi trường v  cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

phải di dời. 

Nghị định c ng hướng d n chi tiết các thủ tục mà các tổ chức, cá nhân phải tiến 

h nh để nhận được các hỗ trợ, ưu đãi. 

Quyết định số 1    QĐ-TTg ngày 20/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

“Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến n m   1 , tầm 

nhìn đến n m     ”: Theo Quyết định n  , Nh  nước sẽ hỗ trợ qua tín dụng Nhà 

nước để phát triển ngành công nghiệp môi trường và khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân trong v  ngo i nước đầu tư phát triển ngành công nghiệp này. Doanh nghiệp 

hoạt động trong l nh vực công nghiệp môi trường được hưởng các chính sách ưu đãi 

cao nhất về đất đai, vốn, thuế th o qu  định của pháp luật. 

Quyết định số     QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt “Đề án phát triển dịch vụ môi trường đến n m     ” 

Theo Quyết định n  , Nh  nước c ng có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển 

dịch vụ môi trường. Th o đó, các tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ môi 

trường được hưởng các chính sách hỗ trợ về đất đai, vốn  ưu đãi về tín dụng; trợ 

cấp; miễn giảm thuế, phí ở mức cao nhất th o qu  định của pháp luật. 

http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Nghi%20dinh%20so%2004.2009_ND-CP%20ngay%2014.01.2009.pdf
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Nghi%20dinh%20so%2004.2009_ND-CP%20ngay%2014.01.2009.pdf
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Quyet%20dinh%20so%201030.2009%20-%20TTG.doc
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Quyet%20dinh%20so%201030.2009%20-%20TTG.doc
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Quyet%20dinh%20so%201030.2009%20-%20TTG.doc
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Quyet%20dinh%20so%20249.2010%20-%20TTg%20ngay%2010.2.2010.pdf
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Quyet%20dinh%20so%20249.2010%20-%20TTg%20ngay%2010.2.2010.pdf
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Có chế độ ưu đãi cao về đất đai (giảm chi phí cho thuê đất); vốn (hỗ trợ cho vay vốn 

lãi suất ưu đãi)  thuế (miễn giảm thuế 1  % trong vòng  3 năm đầu và 50 % cho 03 

năm tiếp theo; thực hiện miễn thuế xuất, nhập kh u với các thiết bị, hoá chất phục 

vụ cho ng nh CNMT) đối với các doanh nghiệp hoạt động trong l nh vực công 

nghiệp môi trường; 

Quyết định số 1      7 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, 

chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (CDM): 

Th o đó,  ự án đầu tư th o cơ chế phát triển sạch (C M) được miễn thuế nhập kh u 

đối với hàng hóa nhập kh u để tạo tài sản cố định của dự án, hàng hóa nhập kh u là 

nguyên liệu, vật tư,  án th nh ph m trong nước chưa sản xuất được nhập kh u để 

phục vụ sản xuất … Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC- TNMT c ng đã 

hướng d n thực hiện một số điều của Quyết định này trong việc thu, nộp, quản lý, 

s  dụng tiền thu lệ phí bán chứng ch  giảm phát thải  hí nh   ính được chứng nhận. 

Nghị định số         NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đ i, h  trợ 

hoạt động bảo vệ môi trường: Nghị định n   qu  định về ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, 

vốn; miễn, giảm thuế, phí đối với hoạt động bảo vệ môi trường; trợ giá, hỗ trợ tiêu 

thụ sản ph m từ hoạt động bảo vệ môi trường. Nghị định qu  định Danh mục chi 

tiết các hoạt động được đ c biệt hỗ trợ, ưu đãi v   anh mục các hoạt động được ưu 

đãi, hỗ trợ trong l nh vực bảo vệ môi trường. 

Đối tượng được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ l  các tổ chức, cá nhân có  ự án đầu tư 

mới   ự án đầu tư mở rộng qu  mô, nâng cao công suất, năng lực  inh  oanh, đổi 

mới công nghệ trong việc thực hiện hoạt động  ảo vệ môi trường   ự án đầu tư 

nghiên cứu  hoa học, chu ển giao v  ứng  ụng công nghệ    l , tái chế chất thải, 

công nghệ thân thiện với môi trường v  cơ sở gâ  ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

phải  i  ời. 

Nghị định c ng hướng   n chi tiết các thủ tục m  các tổ chức, cá nhân phải tiến 

h nh để nhận được các hỗ trợ, ưu đãi. 

Thông tư số 230/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 

ưu đ i thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 

        NĐ-CP về ưu đ i, h  trợ đầu tư: Thông tư qu  định rõ doanh nghiệp, hợp 

tác xã thực hiện dự án đầu tư  ảo vệ môi trường, đáp ứng các tiêu chí cơ sở thực 

hiện xã hội hóa trong l nh vực bảo vệ môi trường được áp dụng thuế suất 10% trong 

suốt thời hạn hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ dự án 

đầu tư hoạt dộng trong l nh vực bảo vệ môi trường thực hiện tại địa   n có điều 

http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Nghi%20dinh%20so%2004.2009_ND-CP%20ngay%2014.01.2009.pdf
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Nghi%20dinh%20so%2004.2009_ND-CP%20ngay%2014.01.2009.pdf
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Thong%20tu%20so%20230.2009%20-%20BTC.DOC
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Thong%20tu%20so%20230.2009%20-%20BTC.DOC
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Thong%20tu%20so%20230.2009%20-%20BTC.DOC
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kiện kinh tế-xã hội  hó  hăn ho c đ c biệt  hó  hăn th o qu  định tại Nghị định số 

12  2    NĐ-C , được miễn thuế   năm  ế từ khi có thu nhập chịu thuế v  được 

giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; các doanh nghiệp được thành lập 

mới  hác được miễn thuế   năm  ể từ khi cố thu nhập chịu thuế v  được giảm 50% 

số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo. 

Quyết định số 1    QĐ-TTg ngày 20/7/2009 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt 

“Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến n m   1 , tầm 

nhìn đến n m     ”. Theo Quyết định n  , Nh  nước sẽ hỗ trợ qua tín dụng Nhà 

nước để phát triển ngành công nghiệp môi trường và khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân trong v  ngo i nước đầu tư phát triển ngành công nghiệp này. Doanh nghiệp 

hoạt động trong l nh vực công nghiệp môi trường được hưởng các chính sách ưu đãi 

cao nhất về đất đai, vốn, thuế th o qu  định của pháp luật. 

Quyết định số     QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt “Đề án phát triển dịch vụ môi trường đến n m     ”. Theo Quyết định 

này, Nhà nước c ng có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển dịch vụ môi 

trường. Th o đó, các tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ môi trường được 

hưởng các chính sách hỗ trợ về đất đai, vốn  ưu đãi về tín dụng; trợ cấp; miễn giảm 

thuế, phí ở mức cao nhất th o qu  định của pháp luật. 

Quyết định số 1      7 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, 

chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (CDM): 

Th o đó,  ự án đầu tư th o cơ chế phát tiển sạch (C M) được miễn thuế nhập  h u 

đối với h ng hóa nhập  h u để tạo t i sản cố định của  ự án, h ng hóa nhập  h u l  

ngu ên liệu, vật tư,  án th nh ph m trong nước chưa sản  uất được nhập  h u để 

phục vụ sản  uất … Thông tư liên tịch số 5  2    TTLT-BTC- TNMT c ng đã 

hướng   n thực hiện một số điều của  u ết định n   trong việc thu, nộp, quản l , s  

 ụng tiền thu lệ phí  án chứng ch  giảm phát thải  hí nh   ính được chứng nhận. 

9.2  CÁC NGUỒN H  TR    N  A  

9.2.1 Q y b o v  m     ườn       Nam 

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được thành lập theo Quyết định số  2 2  2  Đ-

TTg ngày 26/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Đâ  l  một tổ chức đầu tiên ở cấp 

độ quốc gia thực hiện chức năng như một tổ chức tài chính hỗ trợ vốn cho các dự án 

môi trường tên toàn quốc. 

http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Quyet%20dinh%20so%201030.2009%20-%20TTG.doc
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Quyet%20dinh%20so%201030.2009%20-%20TTG.doc
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Quyet%20dinh%20so%201030.2009%20-%20TTG.doc
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Quyet%20dinh%20so%20249.2010%20-%20TTg%20ngay%2010.2.2010.pdf
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Quyet%20dinh%20so%20249.2010%20-%20TTg%20ngay%2010.2.2010.pdf
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Quyet%20dinh%20so%2082.TTg%20-%20Thanh%20lap%20Quy%20BVMT%20Viet%20Nam.doc
http://kcn.binhduong.gov.vn/UPLOADS/CMS/Document/Cam%20Nang%20BVMT/Cam%20nang%20bao%20ve%20moi%20truong%20KCN/Quyet%20dinh%20so%2082.TTg%20-%20Thanh%20lap%20Quy%20BVMT%20Viet%20Nam.doc
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 Hoạt động của Quỹ thực hiện th o các phương thức: cho vay lãi suất ưu đãi, hỗ trợ 

lãi suất vay, tài trợ v  đồng tài trợ, nhận ủy thác và ủy thác, mua trái phiếu Chính 

phủ. Đối tượng được hỗ trợ l  các chương tr nh,  ự án, hoạt động và nhiệm vụ bảo 

vệ môi trường mang tính chất quốc gia, liên ngành, liên vùng. 

* Đối tượng áp dụng 

- Các  oanh nghiệp trong nước đầu tư  inh  oanh hạ tầng các cụm công 

nghiệp. 

- Các  oanh nghiệp nh  v  vừa trong nước đầu tư sản  uất  inh  oanh trong 

các cụm công nghiệp. 

- Các  oanh nghiệp nh , siêu nh  v  vừa trong nước thuộc  iện  i  ời ra  hoải 

các  hu qu  hoạch  ân cư,  hu đô thị. (các  oanh nghiệp nh , siêu nh  v  

vừa được  ác định th o qu  định tại Nghị định số 56 2  9 NĐ-C  ng   3  

tháng  6 năm 2  9 của Chính phủ về trợ gi p phát triển  oanh nghiệp vừa 

v  nh ) 

- Các cơ quan, đơn vị v  các tổ chức, cá nhân  hác có liên quan đến việc đầu 

tư v  hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa   n t nh Đồng Nai. 

* Nội dung chính sách h  trợ phát triển cụm công nghiệp 

- Hỗ trợ ứng vốn để  ồi thường, giải phóng m t  ằng tạo quỹ đất sạch cho 

cụm công nghiệp  hông có chủ đầu tư hạ tầng. 

-     phát triển đất tinh hỗ trợ ứng vốn để  

- Hỗ trợ đầu tư  â   ựng  ết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. 

- Hỗ trợ các  oanh nghiệp nh  v  vừa thực hiện  ự án  i  ời v o cụm công 

nghiệp. 

- Hỗ trợ  inh phí hoạt động cho trung tâm phát triển cụm công nghiệp hu ện 

thực hiện chức năng của đơn vị  inh  oanh hạ tầng đối với cụm công nghiệp 

không có chủ đầu tư hạ tầng. 
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* Danh mục hoạt động được ưu đ i, h  trợ 

B n  9.1 Danh m c hoạt động, s n phẩm từ hoạ  động b o v  m     ườn  đượ  ưu đã , h  trợ 

Hoạ  độn  Ưu đã  
Gh   hú 

NĐ số 04/200 /NĐ-CP 

A. Danh m c các hoạ  động b o v  m     ườn  đượ  đ c bi   ưu đã , h  trợ  

I. Hoạ  động xây dựng công trình 

1. Xây dựng cơ sở x  lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung. 

Miễn tiền s  dụng đất, tiền 

thuê đất 

Nh  nước hỗ trợ: 

a) 50% chi phí vận chuyển chất thải từ nguồn phát thải 

đến cơ sở x   lý chất thải; 

 ) 5 % giá điện phục vụ trực tiếp sản xuất. 

2. Xây dựng hệ thống x  l  nước thải sinh hoạt tập trung  Nh  nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư  â   ựng, 

trong đó   % từ ngân sách trung ương v  1 % 

từ ngân sách địa phương  5 % còn lại được vay 

ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam ho c 

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

3. Xây dựng cơ sở x  lý chất thải. 

4. Xây dựng cơ sở sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ 

môi trường. 

 

II. Hoạ  động nghiên c u, s n xu t, kinh doanh  Khoản 9 mục II phần A  Nhà nước hỗ trợ 30%; 

70% còn lại được vay vốn từ Ngân hàng Phát 
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Hoạ  độn  Ưu đã  
Gh   hú 

NĐ số 04/200 /NĐ-CP 

1. Hoạt động x  lý chất thải nguy hại; x  lý hóa chất độc 

hại; x  lý, cải tạo môi trường các  ênh, mương, sông, hồ 

chứa và các khu quân sự. 

2. Sản xuất sản ph m thân thiện với môi trường. 

3. Sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường, bao gồm thiết bị  

x  lý ô nhiễm môi trường, thiết bị x  lý chất thải, ứng 

phó, x  lý tràn dầu; thiết bị quan trắc và phân tích môi 

trường. 

4. Sản xuất các sản ph m thay thế nguyên liệu tự nhiên có 

lợi cho môi trường. 

5. Dịch vụ h a táng, điện táng. 

6. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được 

s  dụng tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinh học để 

bảo vệ môi trường. 

7. Đầu tư v o nghiên cứu và phát triển (R&D) kỹ thuật 

x  lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện với môi 

triển Việt Nam ho c Quỹ Bảo vệ môi trường 

Việt Nam. 

 

Máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật 

liệu nhập kh u qu  định tại khoản 10 mục II  

phần A của Danh mục được miễn thuế nhập 

kh u. 

 

Khoản 11 mục II  phần A của Danh mục được 

ưu đãi về thuế th o qu  định của pháp luật về 

thuế xuất kh u, thuế nhập kh u. 
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Hoạ  độn  Ưu đã  
Gh   hú 

NĐ số 04/200 /NĐ-CP 

trường chiếm 25% doanh thu trở lên. 

8. Chuyển giao công nghệ phục vụ x  lý chất thải, công nghệ 

thân thiện với môi trường. 

9. Ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được cấp bằng 

độc quyền sáng chế ho c bằng độc quyền giải pháp hữu 

ích. 

10. Nhập kh u máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, 

vật liệu s  dụng trực tiếp trong việc thu gom, lưu giữ, vận 

chuyển, tái chế, x  lý chất thải; quan trắc và phân tích môi 

trường; sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. 

11. Nhập kh u máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, 

phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất, công nghệ 

trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí 

khoa học và các nguồn tin điện t  về khoa học và công 

nghệ s  dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu, x  lý 

chất thải, dự án chuyển giao công nghệ phục vụ x  lý 

chất thải. 
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Hoạ  độn  Ưu đã  
Gh   hú 

NĐ số 04/200 /NĐ-CP 

B. Danh m c các hoạ  động b o v  m     ườn  đượ  ưu đã , h  trợ 

I. Hoạ  động xây dựng công trình 

1. Xây dựng trạm quan trắc môi trường. 

2. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường 

các khu, cụm công nghiệp làng nghề. 

3. Xây dựng cơ sở công nghiệp môi trường, cơ sở sản 

xuất sản ph m thân thiện với môi trường và các công 

trình bảo vệ môi trường khác phục vụ lợi ích công về bảo 

vệ môi trường. 

4. Xây dựng cơ sở giáo dục, đ o tạo nguồn nhân lực bảo 

vệ môi trường. 

Giảm 50% tiền s  dụng đất, 

tiền thuê đất v  được chậm 

nộp tiền s  dụng đất, tiền thuê 

đất nhưng thời gian chậm nộp 

tiền s  dụng đất, tiền thuê đất 

tối đa  hông quá 5 năm,  ể từ 

ngà  được giao đất 

 

II. Hoạ  động nghiên c u khoa học, s n xu t, kinh doanh 

1. Hoạt động x  lý chất thải thông thường. 

2. X  l  nước thải sinh hoạt tập trung. 

3. Nghiên cứu x  lý chất thải, chuyển giao công nghệ 
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Hoạ  độn  Ưu đã  
Gh   hú 

NĐ số 04/200 /NĐ-CP 

phục vụ x  lý chất thải, công nghệ thân thiện với môi 

trường. 

4. X  lý sự cố tràn dầu, khắc phục sự cố sạt lở núi, sạt lở 

đê,  ờ sông, bờ biển và các sự cố môi trường khác. 

5. Áp dụng công nghệ giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng 

nhà kính, phá hủy tầng ozon. 

6. Sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất 

năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải. 

 

C.  Danh m c các s n phẩm đượ  ưu đã , h  trợ 

1. Sản ph m thân thiện với môi trường, bao gồm: 

a) Sản ph m sau khi thải b  dễ phân huỷ trong tự nhiên; 

b) Sản ph m không gây ô nhiễm môi trường được sản 

xuất để thay thế nguyên liệu tự nhiên; 

c) Sản ph m được cấp nhãn sinh thái của tổ chức được Nhà 

Sản ph m qu  định tại phần C 

của Danh mục nếu xuất kh u 

th  được miễn thuế xuất kh u. 
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Hoạ  độn  Ưu đã  
Gh   hú 

NĐ số 04/200 /NĐ-CP 

nước công nhận. 

2. Các sản ph m từ hoạt động tái chế chất thải.  

3. Sản ph m thay thế nguyên liệu tự nhiên có lợi cho môi 

trường. 

 . Năng lượng thu được từ việc tiêu hủy chất thải./. 

(Ban hành kèm theo Ngh    nh số 04 /2009/  - P     14        01   ă  2009   a Chính ph ) 
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9.2.2 Q y b o v  m     ườn  Đ n  Na  

Một trong những hoạt động thể hiện chính sách hỗ trợ của t nh Đồng Nai đến sự 

phát triển của ng nh CNMT l  hoạt động của quỹ  ảo vệ môi trường Đồng Nai. 

Hoạt động của quỹ  ảo vệ môi trường Đồng Nai được   m như l   iện pháp hỗ trợ 

về vốn cho hoạt động CNMT. Mục tiêu chung của tổ chức l   thông qua hoạt động 

tài chính của Quỹ không vì mục đích lợi nhuận, mà nhằm giảm thiểu ô nhiễm và 

cải thiện môi trường . 

  Đối tượng vay vốn 

- Các tổ chức thuộc mọi th nh phần  inh tế có nhu cầu v  đề nghị va  vốn để 

thực hiện hoạt động  ảo vệ môi trường ph  hợp th o qu  định trên địa   n 

t nh Đồng Nai (ưu tiên  oanh nghiệp 1  % vốn Việt Nam). 

- Có năng lực t i chính đảm  ảo  hả năng trả nợ gốc v  lãi va . 

- Đủ điều  iện về giá trị v  pháp l  của t i sản đảm  ảo nợ va  th o qu  định 

của pháp luật. 

   Nhóm dự án ưu tiên cho vay vốn 

- Cơ sở sản  uất,  inh  oanh,  ịch vụ gâ  ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

thuộc  iện  i  ời  

- Cơ sở có nhu cầu va  vốn để đầu tư công tr nh  ảo vệ môi trường  hắc phục 

ô nhiễm môi trường nghiêm trọng  

- Cơ sở có nhu cầu va  vốn để đầu tư công tr nh  ảo vệ môi trường th o qu  

định  ưu tiên hỗ trợ các  ự án    l  các loại chất thải, nước thải  tái chế chất 

thải.  

- Các tổ chức hoạt động  ịch vụ môi trường  ưu tiên các Hợp tác  ã thu gom, 

   l  chất thải sinh hoạt. 

* Qui trình tín dụng 

 ui tr nh gồm các  ước sau:  

-  ước 1: Hướng   n lập hồ sơ đăng  í va  vốn 

-  ước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng  í va  vốn 

-  ước 3: R  soát,   m   t tính đầ  đủ, hợp lệ của hồ sơ 

-  ước  : Th m định hồ sơ 
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-  ước 5: Tổ chức Hội đồng tư vấn chu ên ng nh để th m định v  tr nh phê 

 u ệt  ự án 

-  ước 6: Thông  áo  ết quả họp Hội đồng tư vấn 

-  ước 7: Thực hiện qu ết định cho va  

-  ước  : Tr nh tự giải ngân 

-  ước 9: Kiểm soát vốn va  v  t i sản thế chấp 

-  ước 1 : Thu hồi nợ gốc v  lãi va . 

(               ớ             ạ   e    e          v              v ;        

qbvmtdn@gmail.com                          e           

Q ỹ     v                           - Số 165            K ở              

              ố       ò                   

        ạ   061 8878494;        Fax: 061.8823193;) 

                         v                 v    ò             Q          ì           

               ộ   ố                           ể                                    

                ạ  2016-2020                        (                e  

Q           ố 32/2016/Q -          19       05  ă  2016               

        ) 

9.3    GIẢI  HÁ     THUẾ  À CÁC CH NH SÁCH ƯU Đ I THUẾ 

  Thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Đối với  oanh nghiệp, cơ sở nh : mức thuế suất thuế TN N l  1 % áp  ụng 

trong 15 năm, sau đó l  2 % cho các năm tiếp th o   ự án được miễn thuế 

TN N trong vòng    năm  ể từ  hi có thu nhập chịu thuế v  giảm 5 % 

trong  9 năm tiếp th o. 

- Đối với  oanh nghiệp ở  hu vực điều  iện  inh tế  hông thuận lợi: mức thuế 

suất thuế TN N l  1 % áp  ụng trong 15 năm, sau đó l  2 % cho các năm 

tiếp th o  

* Ưu đ i chi phí quảng cáo 

- Các hoạt động  inh  oanh, sản  uất của các cơ sở sản  uất ho c hoạt động 

liên quan đến ng nh CNMT trên địa   n t nh đều được hỗ trợ 5 % chi phí 

quảng cáo sản ph m th o  háp lệnh quảng cáo trên các phương tiện thông tin 

mailto:qbvmtdn@gmail.com
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đại ch ng của t nh ( áo, Đ i phát thanh, tru ền h nh của t nh) mức hỗ trợ tối 

đa  hông quá  2 triệu đồng lần v  tối đa  6 lần năm. 

- Miễn phí ho c giảm phí cho thuê các  hu vực công cộng để tr o  ăng rôn 

quảng cáo về hoạt động v  sản ph m của công t . Cụ thể th o luật  uảng cáo 

số 16 2 12  H13 cuả  uốc Hội th : 

 Các sản ph m quảng cáo thể hiện trên  ảng quảng cáo,  ăng-rôn phải ghi 

rõ tên, địa ch  của người thực hiện. 

  iểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu h ng hóa của người quảng cáo phải đ t ở 

phía  ưới c ng đối với  ảng quảng cáo,  ăng-rôn  ọc v  phía  ên phải 

đối với  ăng-rôn ngang; 

  iện tích thể hiện của  iểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu h ng hóa của người 

quảng cáo  hông quá 2 %  iện tích  ảng quảng cáo,  ăng-rôn 

 Thời hạn tr o  ăng-rôn không quá 15 ngày. 

* Về chi phí thực hiện hoạt động quảng bá sản phẩm, phân loại rác tại nguồn 

(      nh tạ    ể       ể       ểm c kho   1    u 21 Ngh    nh số 04/2009/  -CP) 

Chi phí quảng bá sản ph m từ hoạt động bảo vệ môi trường, chi phí xây dựng các 

bộ phim, phóng sự khoa học về bảo vệ môi trường và chi phí thực hiện việc cung 

cấp miễn phí các dụng cụ cho người dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại 

nguồn của doanh nghiệp, hợp tác xã có dự án đầu tư hoạt động bảo vệ môi trường 

được tính vào chi phí được trừ  hi  ác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo mức chi thực tế nếu đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ theo quy 

định của pháp luật. 

Chi phí quảng bá sản ph m từ hoạt động bảo vệ môi trường này bao gồm các chi 

phí sau:  

 Chi phí tổ chức các cuộc hội thảo  hoa học thảo luận về cách thức sản  uất, 

tính năng, công  ụng của các sản ph m từ hoạt động  ảo vệ môi trường  

 Chi phí nghiên cứu thị trường  thăm  ò,  hảo sát, ph ng vấn, thu thập, phân 

tích v  đánh giá thông tin về sản ph m từ hoạt động  ảo vệ môi trường  

 Chi phí phát triển v  hỗ trợ nghiên cứu thị trường  

 Chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển v  hỗ trợ 

nghiên cứu thị trường  
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 Chi phí trưng    , giới thiệu sản ph m v  tổ chức hội chợ, triển lãm thương 

mại: chi phí mở phòng ho c gian h ng trưng    , giới thiệu sản ph m  chi phí 

thuê  hông gian để trưng    , giới thiệu sản ph m  chi phí vật liệu, công cụ 

hỗ trợ trưng    , giới thiệu sản ph m  chi phí vận chu ển sản ph m trưng 

   , giới thiệu. 

 Chi phí quảng  á các sản ph m từ hoạt động  ảo vệ môi trường thông qua 

các hoạt động t i trợ cho giáo  ục,   tế,  hắc phục hậu quả thiên tai v  l m 

nh  t nh ngh a cho người nghèo th o qu  định của Luật thuế thu nhập  oanh 

nghiệp v  các văn  ản hướng   n. 

9.4   CÁC CH NH SÁCH H  TR  KHÁC 

Đối với mỗi l nh vực  hác nhau, cần có những ưu đãi  hác nhau: 

* Đối với Dịch vụ môi trường  

 ịch vụ môi trường  ao gồm các hoạt động có doanh thu từ việc thu phí các dịch vụ 

môi trường như:  ịch vụ tư vấn môi trường, dịch vụ phân tích chất lượng môi 

trường, quản lý và x  lý chất thải và chất thải nguy hại, phục hồi môi trường, tư vấn 

và dịch vụ kỹ thuật môi trường.  

- Hỗ trợ thiết  ế,  â   ựng    sit  

- Va  vốn với lãi suất thấp 

- Hỗ trợ phương thức miễn, giảm thuế …  hi nhập má  móc thiết  ị 

- Hỗ trợ miễn, giảm thuế thu nhập đối với  oanh nghiệp hoạt động trong l nh 

vực môi trường 

* Đối với các doanh nghiệp ho c cơ sở  sản xuất thiết bị môi trường 

Thiết bị môi trường bao gồm các hoạt động có doanh thu từ việc bán ho c cho thuê 

thiết bị môi trường như: Thiết bị x  lý chất thải, thiết bị đo v  hệ thống thông tin, 

thiết bị kiểm soát ô nhiễm, thiết bị quản lý chất thải, công nghệ x  l  v  ngăn ngừa 

ô nhiễm. 

- Hỗ trợ  â   ựng tiêu chu n cơ sở cho sản ph m. 

- Hỗ trợ thực hiện các hợp đồng tư vấn trong các l nh vực: quản l  sản  uất  

thiết  ế, phát triển sản ph m  lập  ự án đầu tư  mar  ting  t i chính,  ế toán, 

nhân lực. 
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-  hối hợp ho n ch nh  u  tr nh   t  u ệt v  thủ tục, hồ sơ hỗ trợ  inh phí 

cho các doanh nghiệp, cơ sở sản  uất công nghiệp MT tham gia Chương 

tr nh chu ển giao công nghệ, thiết  ị  cho các đối tượng có nhu cầu trên địa 

  n t nh Đồng Nai. 

- Va  vốn với lãi suất thấp 

- Hỗ trợ phát triển sản ph m 

Xây dựng thủ tục, hồ sơ,  iểu m u đăng   : 

- Hỗ trợ đăng     ảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích trong nước. 

- Hỗ trợ đăng     ảo hộ  iểu  áng công nghiệp trong nước. 

- Hỗ trợ đăng     ảo hộ nhãn hiệu h ng hóa trong nước . 

- Hỗ trợ đăng     ảo hộ nhãn hiệu h ng hóa đăng    ở nước ngo i. 

- Hỗ trợ tham gia các cuộc thi sáng tạo thiết  ị KHCN ho c thiết thị môi 

trường...... 

* Đối với phát triển và phục hồi tài nguyên môi trường 

T i ngu ên môi trường bao gồm các hoạt động có doanh thu từ việc bán tài nguyên 

(ví  dụ nước ho c năng lượng) ho c tái chế chất thải (ví dụ thép ho c giấy). 

- Va  vốn với lãi suất thấp 

- Hỗ trợ phát triển sản ph m 

- Va  vốn với lãi suất thấp 

- Hỗ trợ phương thức, giảm thuế …  hi nhập má  móc thiết  ị 

- Hỗ trợ tiêu thụ sản ph m tái chế 

- Đ c  iệt ng nh tái chế chất thải rắn g p rất nhiều  hó  hăn nên cần được hỗ 

trợ cả về m t  inh tế l n  ỹ thuật chu ên môn. Ngu ên nhân l   o nhiều nh  

má  s   ụng công nghệ nước ngo i  hông ph  hợp với đ c điểm rác thải của 

Việt Nam như chưa được phân loại tại nguồn... Một số nh  má   hác s  

 ụng công nghệ trong nước th   â  chu ền công nghệ chưa ho n thiện, đồng 

 ộ   n đến chi phí vận h nh,  ảo  ưỡng cao, sản ph m tái chế của các cơ sở 

   l  chất thải rắn chất lượng thấp, g p  hó  hăn trong tiêu thụ. 

Ngo i ra còn hỗ trợ về: 

* Đào tạo về quản lý 
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Tổ chức các lớp tập huấn chu ên đề về môi trường: quản l , tiết  iệm năng lượng, 

sản  uất sạch hơn… v  một số chu ên đề khác phù hợp với nhu cầu thực tế và trình 

độ của đối tượng cần hướng đến. 

* Hội thảo, tư vấn 

Tổ chức các buổi hội thảo về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế 

quốc tế, môi trường, công nghệ kỹ thuật mới,…để trao đổi, phổ biến, nghiên cứu áp 

dụng v o các cơ sở công nghiệp môi trường. 

Tư vấn, hỗ trợ các chủ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất như: hợp lý hóa sản 

xuất, hạ giá thành sản ph m và một số nội dung khác theo yêu cầu của chủ doanh 

nghiệp 

* Tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm 

Hỗ trợ các cơ sở CNMT tham quan khảo sát, học tập kinh nghiệm của các mô hình 

sản xuất  inh  oanh điển hình tiên tiến của các t nh bạn thuộc các l nh vực CNMT 

nhằm tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất công nghiệp môi trường hợp lý hóa sản 

xuất  inh  oanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế 

và tham gia các hiệp hội môi trường. 

* Đối với hoạt động nghiên cứu, khoa học, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu máy 

móc thiết bị 

Theo Ngh    nh số 04/2009/  -CP: 

- Má  móc, thiết  ị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản  uất được m  tổ 

chức, cá nhân có  ự án đầu tư hoạt động  ảo vệ môi trường cần nhập  h u để 

s   ụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu  hoa học v  phát triển công nghệ 

thuộc đối tượng  hông chịu thuế giá trị gia tăng. ( hoản 2 Điều 2) 

-  oanh nghiệp, hợp tác  ã hoạt động  ảo vệ môi trường qu  định tại  mục II 

phần   v  mục II phần   của  anh mục (đính  èm phụ lục) được hưởng ưu 

đãi thuế thu nhập  oanh nghiệp th o qu  định của pháp luật về thuế thu nhập 

 oanh nghiệp.(điều 13) 
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CHƯƠNG   - Đ   UẤT TRIỂN KHAI  À NH N RỘNG SỔ TA  

10.1  GIẢI  HÁ  TU ÊN TRU  N 

Tập huấn, truyền thông, giáo dục cộng đồng đóng một vai trò quan trọng trong quản 

lý môi trường cụm CNMT. Ba mục tiêu của tập huấn liên quan đến Cụm CNMT là: 

-  Thông tin cho chủ đầu tư cụm CNMT,  oanh nghiệp trực tiếp hoạt động 

trong cụm CNMT những chính sách hỗ trợ, những  iện pháp chế t i đối với 

các hoạt động liên quan đến môi trường nhằm gi p nh  đầu tư v   oanh 

nghiệp có định hướng chi tiết hơn cho các hoạt động của m nh, hạn chế ảnh 

hướng đến môi trường, đồng thời mang lại hiệu quả  inh tế cao nhất. 

-  Nâng cao nhận thức v  th c đ   trách nhiệm của chủ đầu tư v   oanh 

nghiệp về các vấn đề vệ sinh môi trường, an to n lao động, hướng tới sản 

 uất sạch hơn nhằm mang lại sự phát triển  ền vững; 

- Hướng   n cụ thể cho các tổ chức v  cá nhân hoạt động trực tiếp v  gián tiếp 

về môi trường trong Cụm CNMT các  ước thực hiện hiện các qui tr nh chính 

sách ph  hợp hệ thống pháp luật về môi trường hiện h nh. 

Các phương pháp tru ền tải thông tin về môi trường tới Cụm CNMT  ao gồm: 

- Các chương tr nh phổ cập thông tin - giáo  ục - tru ền thông như triển lãm, 

tổ chức các  hóa đ o tạo, tập huấn  

-  hổ  iến chính sách: Nhân viên phụ trách môi trường tại   L các Cụm 

CNMT có trách nhiệm tru ển đạt các nội  ung chính sách môi trường đến 

từng  oanh nghiệp v  người phụ trách môi trường của  oanh nghiệp  nhân 

viên phụ trách môi trường tại các  oanh nghiệp có trách nhiệm giải thích cho 

công nhân viên các l nh vực  hác trong  oanh nghiệp về những chính sách 

quản l  môi trường hiện h nh đang áp  ụng trong Cụm CNMT m   oanh 

nghiệp hoạt động v  trong phạm vi cả nước; 

-  hổ  iến thông tin về môi trường tại một số điểm trong Cụm CNMT: ví  ụ 

như  án  ảng hướng   n phân loại chất thải tại Khu vực thông tin chung tại 

  L, tại vị trí các th ng thu gom CTR  đối với  oanh nghiệp sẽ thực hiện 

 án các thông tin tại các  hu vực tập trung đông người như:  ảng thông  áo 

nội qu   oanh nghiệp. bãi   , nh  ăn,  hu vực sản  uất…  

  Nhóm đối tượng và nội dung đào tạo cơ bản 

- Tất cả nhân viên phụ trách môi trường tại   L các Cụm CNMT phải được 

đ o tạo, tập huấn  ịp thời th o các chương tr nh đ o tạo tập huấn của  ở 
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TNMT Đồng Nai nhằm đảm  ảo cập nhật các thông tư, nghị định mới nhất 

về môi trường hiện h nh để tru ển đạt lại cho nhân viên phụ trách môi 

trường tại từng  oanh nghiệp. 

- Các nhân viên phụ trách môi trường tại từng  oanh nghiệp được tập huấn 

định    thường  u ên  o   L Cụm CNMT tố chức, nhằm phổ  iến các qui 

định môi trường mới áp  ụng. T   th o từng l nh vực riêng của ng nh 

CNMT m  có thể sẽ được tố chức các  uổi tập huấn riêng cho các  oanh 

nghiệp trong c ng l nh vực. 

- Các cán  ộ công nhân viên trực tiếp lao động sản  uất tại  oanh nghiệp sẽ 

được tập huấn đ o tạo môi trường định    thông qua các các  ộ phụ trách 

môi trường của từng  oanh nghiệp. Chương tr nh tập huấn đ o tạo được thiết 

 ế cho các nhóm đối tượng, cấp độ v  nhu cầu đ o tạo  hác nhau ho c phân 

th o các chức năng của từng  ộ phận,  ưởng trong  oanh nghiệp. 

  Nội dung đào tạo cơ bản 

- Các chính sách pháp luật, các  iện pháp chế t i, các  hái niệm v  các ứng 

 ụng về môi trường mới nhất tại thời điểm hiện h nh. 

-  ui tr nh thực hiện các thủ tục đảm  ảo tuân thủ các chính sách về môi 

trường tại Cụm CNMT, tại các  oanh nghiệp hoạt động trong l nh vực 

CNMT. 

- Vai trò v  trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản l  môi 

trường. 

-  Hướng   n  ỹ thuật cho ph  hợp với từng nhóm đối tượng về thực h nh 

quản l  môi trường. 

10.2    LỘ TR NH NH N RỘNG SỔ TA  

10.2.1  Bi n pháp thực hi n 

-  ở Công Thương chủ tr  thực hiện v  triển  hai sổ ta  trên cơ sở phối hợp 

với các  ở: T i ngu ên v  Môi trường, Khoa học v  Công nghệ, T i chính, 

Kế hoạch v  Đầu tư   an  uản l  các KCN….  các  an, ng nh,   N  các 

hu ện, thị  ã, th nh phố trên địa   n t nh.  

-  ở Kế hoạch v  Đầu tư: Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân, tổ chức đăng     inh 

 oanh, phê  u ệt  ự án đầu tư trong l nh vực công nghệ môi trường. Cung 

cấp các văn  ản pháp l  cơ  ản trong quá tr nh đầu tư v o l nh vực công 

nghiệp môi trường. Tham mưu   N  t nh tăng cường vốn, ngân sách đầu tư 

cho các công tr nh hạ tầng phục vụ cho các  ự án    l  nước thải tập trung, 
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   l  rác thải sinh hoạt,    l  chất thải ngu  hại, trồng câ   anh.  hối hợp 

hu  động vốn, đầu tư v o l nh vực công nghiệp môi trường. 

-  ở T i ngu ên v  Môi trường: Cung cấp thông tin về nhu cầu đầu tư  â  

 ựng các  ự án    l  nước thải tập trung,    l  rác thải sinh hoạt,    l  rác 

thải ngu  hại. Hỗ trợ các đơn vị đầu tư v o l nh vực công nghiệp môi trường 

trong quá tr nh đăng    đất đai, cung cấp quỹ đất th o các qu  định hiện 

h nh.  hối hợp với các đơn vị đang hoạt động trong l nh vực công nghiệp 

môi trường, cụ thể l  các cơ sở thu gom,    l , tái chế chất thải giải qu ết 

những vấn đề đang còn tồn đọng. Tăng cường hướng    n, giám sát việc thực 

hiện Luật  ảo vệ  môi  trường,  đánh  giá  tác  động  môi  trường,  t nh  h nh  

thực hiện  qu ết  định  số 6  2  3  Đ-TTg, ng   22   2  3 của Thủ tướng 

Chính phủ về    l  triệt để các cơ sở gâ  ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

-  ở T i chính: Xâ   ựng cơ chế chính sách ph  hợp với qu  định pháp luật v  

điều  iện của địa phương nhằm th c đ   sự phát triển của ng nh công nghệ 

môi trường. Hỗ trợ giải ngân các  ự án đầu tư v o l nh vực    l  nước thải 

tập trung,    l  rác thải sinh hoạt,    l  rác thải ngu  hại. 

-  ở Khoa học v  Công nghệ: Hướng   n hỗ trợ các  oanh nghiệp  â   ựng 

v  s   ụng có hiệu quả nguồn vốn từ quỹ phát triển  hoa học công nghệ của 

 oanh nghiệp v  nguồn quỹ phát triển  hoa học công nghệ của t nh. Hỗ trợ 

công tác nghiên cứu, chu ển giao công nghệ mới trong quá tr nh    l  nước 

thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp. Thực hiện các đề án thí điểm, nghiên 

cứu, ứng  ụng các công nghệ    l  mới. Đề  uất các cơ quan quản l  Nh  

nước sớm  an h nh các Tiêu chu n   u  chu n cho các sản ph m thuộc l nh 

vực Công nghiệp Môi trường  

-  ở Giáo  ục v  Đ o tạo: Xâ   ựng  ế hoạch đ o tạo nhân lực trong l nh vực 

công nghiệp môi trường,  â   ưng các quỹ học  ổng  hu ến học trong l nh 

vực công nghiệp môi trường,  â   ựng các phương án hướng nghiệp.  

-  ở Thông tin v  Tru ền thông: Xâ   ựng các nội  ung tu ên tru ền, thực 

hiện các chương tr nh môi trường, quảng   á các  hoạt động CNMT, giới 

thiệu v   hu ến  hích người tiêu   ng s   ụng sản ph m tái sinh, tái chế. 

-  an  uản l  các KCN  ựa trên cơ sở thực tế nghiên cứu  đề  uất  ỷ  an 

Nhân  ân t nh phê  u ệt  ổ sung thêm các ng nh nghề có liên quan đến 

CNMT  tổ chức tu ên tru ền rộng rãi v  thu h t đầu tư sau  hi được   N  

t nh phê  u ệt. 
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- UBND các hu ện, thị  ã, th nh phố trên địa   n t nh nghiên cứu qu  hoạch  

đề  uất   N  t nh phê  u ệt  ổ sung các ng nh nghề có liên quan đến 

CNMT tu  thuộc v o t nh h nh thực tế của từng địa phương. Tổ chức tu ên 

tru ền rộng rãi v  thu h t đầu tư sau  hi được   N  t nh phê  u ệt. 

10.2.2  Lộ trình thực hi n 

*  iai đoạn 1: Tuyên truyền phổ biến các chính sách ưu đ i, bước đầu triển khai 

sổ tay 

-  ở Công Thương chu ển giao  ổ ta  cho các  ở  an ng nh có liên quan, đ c 

 iệt l   ở T i ngu ên v  môi trường để nhân rộng  ổ ta  đến các hu ện trên 

địa   n t nh. 

- Các hu ện sẽ tổ chức  êu gọi, thu h t  oanh nghiệp môi trường v o KCN 

ho c cụm CNMT thông qua các  uổi hội thảo, giới thiệu. 

- Thực hiện công tác truyền thông, quảng bá, giới thiệu các chính sách, lợi ích 

hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong l nh vực  inh  oanh môi trường. 

*  iai đoạn 2: Thành lập các Cụm CNMT  

- Chu n  ị các cơ chế, chính sách lập  ự án đầu tư  â   ựng cơ sở hạ tầng, lựa 

chọn công nghệ ph  hợp (như tái sinh, tái chế, l m phân  ón…)  Nâng cao tỷ 

lệ tái sinh, tái chế, giảm tối đa chi phí vận chu ển v  chi phí    l , phấn đấu 

tỷ lệ chôn lấp đạt <15% tổng  hối lượng CTR phát sinh. 

- Lựa chọn địa điểm ph  hợp, thiết  ế cơ sở  â   ựng Cụm CNMT. Tiến h nh 

lập  áo cáo đách giá tác động môi trường  Hồ sơ qu  hoạch 1 5     

*  iai đoạn 3: Tuyên truyền và nhân rộng sổ tay tại các Cụm CNMT  

-   N  t nh v    N  các quận hu ện phối hợp với BQL KCN, chính quyền 

địa phương hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp. 

- Tổ chức các lớp tập huấn các nội  ung trong  ổ ta  cho nhân viên quản l  

môi trường tại các  oanh nghiệp trong Cụm CNMT. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2 1  v  định hướng đến 

năm 2020  (ban hành theo Quyết định số 256 2  3  Đ-TTg ngày 

02/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ); 

[2].  ổ ta  công tác quản l  môi trường   ng cho các  oanh nghiệp đầu tư trong 

các  hu công nghiệp trên địa   n t nh Hòa   nh. 

[3].  ổ ta  hướng   n công tác quản l  môi trường   nh cho cán  ộ quản l  

 oanh nghiệp-  ở T i ngu ên môi trường H  Nội. 

[4].  ổ ta  hướng   n công tác quản l  môi trường cho các  oanh nghiệp đầu tư 

trong Khu công nghiệp, Khu chế  uất, Khu  inh tế- t nh Tâ  Ninh. 

[5].  ổ ta  hướng   n quản l  nước thải   nh cho các  oanh nghiệp đầu tư trong 

 hu công nghiệp,  hu chế  uất,  hu  inh tế trên địa   n t nh Tâ  Ninh. 

[6].  ổ ta  hướng   n quản l  chất thải   tế trong  ệnh viện ( an h nh  èm th o 

 u ết định số 1 5  Đ-MT ng    3 7 2 1  của Cục trưởng Cục  uản l  môi 

trường   tế) 

[7]. T i liệu hướng   n sản  uất sạch hơn cho các  oanh nghiệp vừa v  nh , 

Trường Đại học  ách  hoa H  Nội- Trung tâm sản  uất sạch hơn. 

Các trang web: 

- http://www.dongnai.gov.vn  

- http://moj.gov.vn 

- http://www.web.ita.doc.gov/ete/eteinfo.nsf 

- http://thuvienphapluat.vn/ 

- http://www.sxsh.vn/ 
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http://thuvienphapluat.vn/
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PH  L C  

  N BẢN  HÁ  L  C  LIÊN QUAN 

STT Tên văn b n 
Thờ  đ ểm ban 

hành 

Thờ  đ ểm có 

hi u lực 

I. LUẬT 

1 
Luật Bảo vệ môi trường số 

55/2014/QH 13 ngày 23/6/2014  
23/6/2014 01/01/2015 

2 
Luật T i ngu ên nước số 

17/2012/QH13 ngày 21/6/2012  
21/6/2012 01/01/2013 

II. NGH  Đ NH HƯ NG DẪN 

1 

Nghị định số 29 2    NĐ-CP 

ngày 14/3/2008 của Chính phủ 

 u  định về khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu kinh tế  

14/3/2008 29/3/2008 

2 

Nghị định số 25 2 13 NĐ-CP 

ngày 29/3/2013 của Chính phủ 

về phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải  

29/3/2013 01/7/2013 

3 

Nghị định số 179 2 13 NĐ-CP 

ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

 u  định về x  phạt vi phạm 

h nh chính trong l nh vực bảo vệ 

môi trường  

14/11/2013 30/12/2013 

4 

Nghị định số 16  2 13 NĐ-CP 

ngày 12/11/2013 của Chính phủ 

S a đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 29 2    NĐ-CP 

ngày 14/3/2008 của Chính phủ 

 u  định về khu công nghiệp, 

12/11/2013 01/01/2014 
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khu chế xuất, khu kinh tế  

5 

Nghị định số 1  2 15 NĐ-CP 

ng   1   2 2 15  u  định về 

quy hoạch bảo vệ môi trường, 

đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường và  

14/02/2015 01/4/2015 

6 

Nghị định số 3  2 15 NĐ-CP 

ngày 24/4/2015 của Chính phủ 

về Quản lý chất thải và phế liệu  

24/4/2015 15/6/2015 

7 

Nghị định số 127 2 1  NĐ-CP 

ngày 31/12/2014 của Chính phủ 

qu  định điều kiện của tổ chức 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường  

31/12/2014 15/02/2015 

8 

Nghị định số    2 1  NĐ-CP 

ngày 06/8/2014 của Chính phủ 

về thoát nước và x  l  nước thải  

06/8/2014 01/01/2015 

9 

Nghị định số 2 1 2 13 NĐ-CP 

ng   27 11 2 13 qu  định chi 

tiết thi hành một số điều của 

Luật T i ngu ên nước  

27/11/2013 01/02/2014 

III. TH NG TƯ HƯ NG DẪN 

1 

Thông tư số 35/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về 

bảo vệ môi trường khu kinh tế, 

khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao  

30/6/2015 17/8/2015 

2 Thông tư số 27/2015/TT- 29/5/2015 15/7/2015 
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BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ 

T i ngu ên v  Môi trường về 

đánh giác tác động môi trường 

chiến lược, đánh giá tác động 

môi trường và kế hoạch bảo vệ 

môi trường  

 

3 

Thông tư số 19/2015/TT-

BTNMT ngày 23/4/2015 của Bộ 

T i ngu ên v  Môi trường quy 

định chi tiết việc th m định điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường và m u giấy chứng 

nhận  

 

23/4/2015 06/6/2015 

4 

Thông tư số 36/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ 

T i ngu ên v  Môi trường về 

quản lý chất thải nguy hại  

30/6/2015 15/8/2015 

5 

Thông tư số 26/2015/TT-

BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ 

T i ngu ên v  Môi trường quy 

định đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn 

giản  

28/5/2015 15/7/2015 

6 

Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 quy 

định việc đăng     hai thác nước 

 ưới đất, m u hồ sơ cấp, gia hạn, 

điều ch nh, cấp lại giấy phép tài 

ngu ên nước  

30/5/2014 15/7/2014 
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7 

Thông tư số 47/2011/TT-

BTNMT ngày 28/12/2011 của 

Bộ T i ngu ên v  Môi trường 

 u  định quy chu n kỹ thuật 

quốc gia về môi trường 

(QCVN40:2011/BTNMT  

28/12/2011 15/02/2012 

8 

Thông tư số 32/2013/TT-

BTNMT ngày 25/10/2013 của 

Bộ T i ngu ên v  Môi trường về 

Ban hành quy chu n quốc gia về 

môi trường  

25/10/2013 01/01/2014 
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DANH SÁCH CÁC WEBSITE TÌM KIẾM CÁC   N BẢN PHÁP 

LUẬT V  BẢO VỆ M I TRƯỜNG 

- http://www.monre.gov.vn  

- http://vea.gov.vn  

- http://www.quanlychatthai.vn/  

- http://www.tieuchuan.vn/  

- http://www.unep.org/  

- http://www.thiennhien.net/  

- http://www.tcvn.gov.vn/index.php  

- http://yeumoitruong.com 

-  


